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Quy hoạch chung xây dựng xã Lâm Hợp - Huyện Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tỉnh giai đoạn 2020 - 2025

PHẦN MỞ ĐẦU

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ
1. Một số đặc điểm tổng quát về xã Lâm Hợp.

Thực hiện Nghị quyết 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội, hai xã Kỳ Lâm và Kỳ Hợp đã tổ chức sáp nhập đơn vị hành chính thành xã Lâm Hợp và đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Xã Lâm Hợp là xã miền núi, có tổng diện tích tự nhiên: 60,79 km​​​2​​​​​​​​​; Trong đó: Đất rừng sản xuất: 3.345,77 ha, đất nông nghiệp 5.531,97ha, đất sản xuất nông nghiệp 1.808,77 ha, đất phi nông nghiệp 506,04 ha. Quy mô dân số 2.045 hộ: 7.161 khẩu. Bố trí dân cư trên 12 thôn. Trong đó: có 3 thôn sinh sống dọc 2 bên trục đường Quốc Lộ 12Cc với tổng chiều dài khoảng 6km, 3 thôn phân bố trên 2 bên trục đường tỉnh lộ 551 với tổng chiều dài khoảng 7km, 6 thôn còn lại bố trí trên trục đường Tỉnh Lộ 554 với tổng chiều dài khoảng 12km; Có trung tâm hành chính và 1 trạm y tế xã, có 4 trường học phục vụ 4 cấp học; trong đó Tiểu học và Mầm non có 2 phân hiệu. 

2. Sự cần thiết phải lập quy hoạch chung xây dựng xã.
Thực hiện Nghị quyết 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số162/NQ-HĐND ngày 20/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tỉnh giai đoạn 2019 - 2021. Hai xã Kỳ Lâm và Kỳ Hợp đã tổ chức sáp nhập đơn vị hành chính thành xã Lâm Hợp và đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Xã mới Lâm Hợp có vị trí địa lý nằm ở phía Nam huyện Kỳ Anh, phía Đông tiếp giáp với thị xã Kỳ Anh và xã Kỳ Tân, phía Tây giáp xã Kỳ Tây và Kỳ Thượng, phía Nam giáp xã Kỳ Lạc và Kỳ Sơn, phía Bắc giáp xã Kỳ Tây và Kỳ Văn. Xã có diện tích tự nhiên 6.079,07ha, dân số 7.161 người, 2.045 hộ, bao gồm 12 thôn. Về kinh tế đang là xã thuần nông, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, điều kiện hạ tầng mấy năm gần đây mới được đầu tư phát triển. 

Thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 

Nghị quyết 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

Nghị quyết số 08 NQ/TU ngày 19/5/2009 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Hà Tỉnh giai đoạn 2009 - 2015 và định hướng đến năm 2020;

 Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Thực hiện kế hoạch số 314/KH-UBND ngày 29/11/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, việc quy hoạch là bước đi tiên phong quan trọng nhất để đưa công nghiệp hoá hiện đại hoá vào phát triển nông nghiệp nông thôn, phát triển kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ, toàn diện định hướng ổn định lâu dài bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội đồng thời đưa ra được các định hướng phát triển phù hợp với địa phương để khai thác tiềm năng sẵn có trên địa bàn tạo thành động lực thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội trên địa bàn 2 xã (nay là xã mới Lâm Hợp) và toàn huyện.

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Dưới sự đôn đốc của Ban chỉ đạo Nông thôn mới, sự tham gia tích cực của các ban ngành cấp xã, cùng với sự đồng lòng của đông đảo người dân. Từ năm 2017 xã Lâm Hợp được công nhận xã về đích nông thôn mới (trên cơ sở về đích nông thôn mới 2 xã: Kỳ Lâm và Kỳ Hợp).

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện ranh giới hành chính xã thay đổi theo Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 20/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tỉnh giai đoạn 2019 - 2021; sát nhập 2 xã thành xã Lâm Hợp (xã Kỳ Lâm và xã Kỳ Hợp). Do vậy, làm thay đổi về định hướng phát triển kinh tế xã hội cũng như việc gây áp lực về quản lý sử dụng đất của xã giai đoạn (2019-2020). Từ đó cần có sự điều chỉnh một số nội dung trong phương án Quy hoạch xây dựng nông thôn mới như: Đất ở; đất giao thông; đất nuôi trồng thủy sản; đất văn hóa; đất dịch vụ thương mại; đất công nghiêp, tiểu thủ công nghiệp, ...

Xuất phát tình hình thực tế và tính cấp thiết phải điều chỉnh lại Quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã Lâm Hợp giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2025.

II. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH

1. Các căn cứ pháp lý; các nguồn tài liệu và thời hạn lập quy hoạch

1.1. Các văn bản pháp luật

- Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Căn cứ Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg, ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; 

- Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

   - Nghị định của Chính phủ số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị Định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

 - Căn cứ Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tỉnh;

 - Căn cứ Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 20/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tỉnh giai đoạn 2019 - 2021;
- Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về Quy hoạch xây dựng QCXDVN 01: 2008/BXD ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-BXD ngày 02-4-2008 của Bộ Xây dựng;

- Thông tư 02/2017/TT-BXD ngày 01/03/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng xã nông thôn;

- Thông tư số 07/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;

- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/04/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-BXD ngày 03/04/2008 của Bộ Trưởng Bộ xây dựng về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng";

- Căn cứ Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh Hà Tỉnh quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh;Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012;
- Quy chuẩn Quốc gia QCVN 14: 2009/BXD về quy hoạch xây dựng nông thôn ban hành kèm theo Thông tư 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 07/2006/QĐ-BNN ngày 24/01/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành giá Quy hoạch Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Căn cứ Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh Hà Tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tỉnh;

- Căn cứ Văn bản Hướng dẫn số 474/SXD-KTQH ngày 09/3/2020 của Sở Xây dựng về việc Hướng dẫn tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã;

1.2. Các văn bản chủ trương

- Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

- Nghị quyết 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

- Nghị quyết số 08 NQ/TU ngày 19/5/2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Hà Tỉnh giai đoạn 2009 - 2015 và định hướng đến năm 2020;

- Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

- Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

- Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021.

- Quyết định số 1014-QĐ/TU ngày 12/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2021.

- Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 22/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tỉnh về thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2021.

1.3. Các nguồn tài liệu, số liệu

- Bộ Tiêu chuẩn - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn (QCVN 14: 2009/BXD);

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02 : 2009 /BXD “Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng” ban hành kèm theo Thông tư 29/2009/TT-BXD ngày 14/8/2009;

- Báo cáo thuyết minh điều chỉnh NTM giai đoạn 2017 - 2020 của xã Lâm Hợp (xã Kỳ Lâm và xã Kỳ Hợp).

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tỉnh;

- Các số liệu điều tra xã hội học do Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Xuân Hà thực hiện trong tháng 03/2020.

1.4. Các cơ sở bản đồ

- Bản đồ hành chính huyện Kỳ Anh;

- Bản đồ quy hoạch giao thông tỉnh Hà Tỉnh;

- Bản đồ quy hoạch thủy lợi tỉnh Hà Tỉnh;

- Sơ đồ mạng lưới điện huyện Kỳ Anh;

- Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Kỳ Anh;

- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000 của xã Lâm Hợp (xã Kỳ Lâm và Kỳ Hợp);

- Bản đồ lập và điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017 và định hướng đến năm 2025 của xã Lâm Hợp (xã Kỳ Lâm và xã Kỳ Hợp).

- Các đồ án quy hoạch liên quan khác.

III. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN.

1. Mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội cơ bản trong kỳ quy hoạch

Về phát triển kinh tế: Phát huy, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển; nâng cao trình độ dân trí, sức mạnh của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, vận động Nhân dân, doanh nghiệp phát triển kinh tế, nhất là trên tuyến, phụ cận các tuyến giao thông chính, từng bước hình thành các vùng kinh tế quan trọng, nhất là phát triển hệ thống kinh doanh thương mại, dịch vụ; gắn với đẩy mạnh xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu, xây dựng cánh đồng sản xuất các sản phẩm rau, quả theo công nghệ sản xuất hữu cơ, an toàn và đảm bảo quy trình tiêu chuẩn sản phẩm OCOP, tạo hiệu ứng tích cực cho phát triển các loại hình dịch vụ, tham quan, trải nghiệm, góp phần quan trọng trong phát triển Kinh tế - Xã hội trên địa bàn xã.

Mở rộng các loại hình dịch vụ, thương mại, phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn toàn xã. Quan tâm, hỗ trợ các làng nghề truyền thống, phát triển thêm các ngành nghề mới để giải quyết việc làm cho người lao động.

Thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Phát triển nông nghiệp toàn diện theo chiều sâu, chất lượng và hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp tục nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế làm ăn có hiệu quả. 

Huy động mọi nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng đảm bảo đồng bộ, thuận lợi cho phát triển KT-XH trên toàn xã, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ và Nhân dân tích cực xây dựng, cũng cố, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội; đảm bảo Quốc phòng - An ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

2. Nhiệm vụ

- Rà soát lại hiện trạng tổng thể của xã bao gồm: Hiện trạng về điều kiện tự nhiên, hiện trạng sử dụng đất, các công trình công cộng, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, sản xuất, môi trường, ... Đánh giá được thực tế về tình hình xây dựng nông thôn mới của xã so với các tiêu chí trong Bộ tiêu chí tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 05/2017/QĐ-UBND ngày 17/2/2017 về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tỉnh. Qua đó đưa ra các giải pháp quy hoạch nhằm xây dựng các lộ trình xã nông thôn mới.

- Rà soát, đánh giá các dự án và các quy hoạch còn hiệu lực trên địa bàn xã.

- Xác định tiềm năng, động lực chính phát triển kinh tế xã hội của xã.

- Tổ chức không gian tổng thể xã, phân bố các khu chức năng; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất.

- Đánh giá môi trường.

- Làm cơ sở để xây dựng lộ trình xã nông thôn mới.

- Tạo cơ sở pháp lý về xây dựng cơ bản nhằm đón đầu các chương trình mục tiêu, các dự án vào đầu tư trên địa bàn xã. 

CHƯƠNG I

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP


I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ MỐI LIÊN HỆ VÙNG

1. Vị trí địa lý. 


Xã mới Lâm Hợp có vị trí địa lý nằm ở phía Nam huyện Kỳ Anh, 
· Phía Đông tiếp giáp với thị xã Kỳ Anh và xã Kỳ Tân.

· Phía Tây giáp xã Kỳ Tây và Kỳ Thượng.

· Phía Nam giáp xã Kỳ Lạc và Kỳ Sơn.

· Phía Bắc giáp xã Kỳ Tây và Kỳ Văn.

Có tổng diện tích đất tự nhiên trong địa giới hành chính là 6.079,07ha.

b. Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp: 1.808,77 ha.
c. Khu trung tâm xã: Diện tích nghiên cứu: 10,0 ha.
2. Mối liên hệ vùng.

+ Thành phố Hà Tĩnh: Cách xã Lâm Hợp 67 km, là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa xã hội của toàn tỉnh.


+ Trung tâm huyện lỵ Kỳ Anh: Cách xã Lâm Hợp 26 km, là trung tâm huyện lỵ của huyện Kỳ Anh. 


+ Khu Kinh tế cảng Vũng Áng: Cách xã Lâm Hợp 38 km, là vùng kinh tế trọng điểm của Tỉnh Hà Tỉnh trong tương lai gần.

II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

A. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

1. Địa hình.

Lâm Hợp là xã có địa hình nghiêng dần theo hư​ớng từ Bắc xuống Nam, địa hình của xã t​ương đối phức tạp. Phía Bắc và phía Đông có các dãy núi với độ cao từ 250m đến 500 m và một số vùng đồi thấp chuyển tiếp, phía Nam và phía Tây giáp sông Rào Trổ, là địa bàn phân bố chủ yếu khu dân c​ư và sản xuất nông nghiệp. Cao độ địa hình được chia làm 3 cấp: khu vực gò đồi 10m - 150m. vùng núi  150m - 250m, Khu vực vùng núi cao  250m - 500m. 
2. Khí hậu, thủy văn.


2.1. Khí hậu: 

* Khí hậu thời tiết: Xã Lâm Hợp mang đặc tính chung của khí hậu Hà Tỉnh, có khí hậu khắc nghiệt, hạn hán kéo dài nhiều tháng trong mùa khô, chịu ảnh hưởng của gió phơn Tây Nam) khô nóng ảnh h​ưởng mạnh đến cây trồng vật nuôi, đặc biệt là ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân địa ph​ương.Trong năm có hai mùa rõ rệt:

+ Mùa khô: Bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10. Thời đầu kỳ có gió Tây Nam gây nắng nóng, Nhưng về cuối mùa, thời gian giao điểm giữa mùa nắng và mùa mưa (tháng 8,10) thường xảy ra mưa bảo, kèm theo lũ ống, lủ quét nhiệt độ trung bình là 26,5oC. 

+ Mùa mư​a: Bắt đầu từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau. Mùa này thường có gió mùa Đông Bắc mang theo không khí lạnh gây m​ưa dầm, gió rét, trời âm u nhiệt độ bình quân là 18oC, thấp nhất là 9oC. 

Yếu tố khí hậu của xã Lâm Hợp nhìn chung thuận lợi để phát triển đa dạng các loại cây trồng, vật nuôi. Song biên độ giao động lớn, phân định theo mùa, nhiều yếu tố bất lợi nh​ư nắng nóng, rét đậm, cần có biện pháp để phòng chống thiên tai.

2.2. Thuỷ văn:

Xã có hệ thống Sông Rào Trổ chảy qua tiếp giáp với xã Kỳ Sơn có chiều dài khoảng 19 km, lòng rộng 30 m, con sông này không cung cấp được nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp mà nó chỉ có ý nghĩa thoát lũ về mùa mưa.

Đập Khe Rễ, đập Tràn Khe Sung, đây là 2 đập chính dự trữ nước để cung cấp, tưới tiêu cho diện tích đất canh tác của xã. Ngoài ra xã còn có các đập, ao, đập tràn khe Cấy, đập Hốc Sim, Đập Trộ Voi. Các đập này đáp ứng tiêu cho khoảng 20% diện tích đất canh tác toàn xã.

B. TÀI  NGUYÊN THIÊN NHIÊN

1. Tài nguyên đất

Theo tài liệu về nông hoá thổ như​ỡng của huyện Kỳ Anh và điều tra bổ sung đất đai của xã gồm các loại:
   * Đất feralit.

Loại đất này tập trung chủ yếu ở phía bắc của xã, trong đó đất feralit mạch trơ sỏi đá chiếm diện tích khá lớn, đất feralit trên núi cao.

Đất phù sa cũ có sản phẩm feralit thịt nhẹ đến trung bình, đây cũng chính là số diện tích đất canh tác chủ yếu của xã, nằm tập trung chủ yếu ở phía Đông Nam.

* Đất đỏ vàng trên núi: Loại đất đỏ vàng cũng chiếm diện tích khá lớn ở xã Lâm Hợp nằm tập trung chủ yếu ở phía Đông và Đông Nam, Tây Nam.
2. Tài nguyên nước

Xã có nguồn nước mặt ít về số lượng, kém về chất lượng, nguồn nước sinh hoạt chủ yếu dùng bằng nước giếng khơi, các khe, hồ, đập chủ yếu phu thuộc váo nước mưa hàng năm, đây là mặt hạn chế về nguồn nước sinh hoạt, nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của xã đặc biệt vào mùa khô. Ngoài ra nguồn nước của sông Rào Trổ bị ô nhiễm do việc khai thác vàng xã Kỳ Sơn mang lại.


3. Nhân lực

Quy mô dân số 2.045 hộ: 7.161 khẩu. Bố trí dân cư trên 12 thôn. Trong đó: có 3 thôn sinh sống dọc 2 bên trục đường Quốc Lộ 12Cc với tổng chiều dài khoảng 6km, 3 thôn phân bố trên 2 bên trục đường tỉnh lộ 551 với tổng chiều dài khoảng 7km, 6 thôn còn lại bố trí trên trục đường Tỉnh Lộ 554 với tổng chiều dài khoảng 12km. 
4. Đánh giá tiềm năng của xã:

Lâm Hợp là xã được huyện phê duyệt quy hoạch thị tứ, trung tâm cụm xã vùng trên. Là xã có đường Quốc Lộ 12C và đường Tỉnh Lộ 554 giao nhau tạo thành trung tâm của xã. Thuận lợi cho việc phát triển thương mại, dịch vụ. Với điều kiện địa hình, khí hậu, đất đai thuận lợi cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp, và phát triển các loại cây như: Lạc, sắn và trồng cây lâm nghiệp.

III. HIỆN TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI

1. Cơ cấu kinh tế.


Là một xã có lợi thế về nông nghiệp, Lâm Hợp sớm phát huy tiềm năng sẵn có tại đia phương. Là xã trung tâm của cụm vùng trên. Đã phát triển các ngành nghề: TTCN - Xây dựng và dịch vụ thương mại, nhờ vậy đạt được những kết quả nhất định trong phát triển kinh tế, đặc biệt là chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, tăng tỷ trọng dịch vụ thương mại. Năm 2020 đã đạt được các chỉ tiêu phát triển kinh tế cơ bản sau:
Giá trị sản xuất xã hội lên 262 tỷ đồng, Thu nhập bình quân đầu người 36 triệu đồng. Cơ cấu ngành nông nghiệp đạt 60,5%, Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 15,5%. Thương mại dịch vụ 24 %. Trong đó:


2. Hoạt động tổ chức sản xuất.

2.1. Hiện trạng sản xuất nông nghiệp.

2.1.1. Trồng trọt:


- Về nông nghiệp: Sản lượng lương thực 1.040 tấn. Trong đó: Lúa 215,9 ha, năng suất 46,1 tạ/ha, sản lượng 995,3 tấn; Ngô 22 ha, năng suất 30 tạ/ha, sản lượng 66 tấn; Lạc 129,6 ha, năng suất 17,5 tạ/ha, sản lượng 225,7 tấn; Sắn 278 ha, sản lượng 23,5 tạ/ha, sản lượng 6533; Rau màu các loại 40,7 ha, năng suất 44 ta/ha, sản lượng 179 tấn; Khoai lang 42,5 ha, năng suất 47 tạ/ha, sản lượng 202tấn; Khoai vạc tím: 35 ha, năng suất 12 tấn/ha, sản lượng 420 tấn; Đậu các loại  40 ha, năng suất 7 tạ/ha, sản lượng 28 tấn. 

- Các loại cây trồng chính: Trồng lúa nước, trồng lạc, sắn, rau màu và cây công nghiệp cung cấp cho nhà máy băm dăm tại cảng Vũng Áng.

- Thế mạnh nông nghiệp: Cây lạc và Sắn nguyên liệu.

2.1.2. Chăn nuôi:
Chủ yếu vẫn là chăn nuôi nhỏ lẽ quy mô theo hộ gia đình, đã có trang trại chăn nuôi tập trung. 

- Tổng đàn lợn: 3.406 con.
- Tổng đàn gia cầm: 97.000 con.
- Tổng đàn trâu bò: 2.421 con.
- Tổng đàn trâu bò: 145 con.

- Số trang trại trong xã: 2 trang trại, chủ yếu là trồng rừng, sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi như: lợn, gà, cá. Ngoài ra trên địa bàn xã có khoảng 7 - 10 gia trại, diện tích từ 2 - 5ha.
2.1.3. Về lâm nghiệp.
- Về lâm nghiệp: thu hoạch và trồng mới rừng 250 ha, trồng mới 9 vạn cây phân tán các loại để che phủ đảm bảo môi trường.

- Hiện nay đất lâm nghiệp của xã có 3.528,76ha; trong đó rừng sản xuất có 3.345,77 ha rừng thông và rừng nguyên liệu, diện tích rừng phòng hộ có 182,99ha, chủ yếu là rừng gỗ tạp. 

- Các mô hình kinh tế vườn đồi được phát triển điển hình như mô hình anh Minh ở thôn Nam Hà, ông Quang, ông  Đình thôn Bắc Hà, ông Hoài thôn Tân Hà, mô hình có giá trị kinh tế cao như ông Nam thôn Tân Cầu trồng gió trầm.

- Cùng với sự phát triển kinh tế lâm nghiệp, kinh tế vườn đồi công tác bảo vệ rừng được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Chính quyền xã đã phối hợp chặt chẽ với hạt Kiểm lâm huyện thường xuyên ngăn chặn và xử lý kịp thời việc phá rừng làm nương rẫy, khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép.
2.2. Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng:

Các doanh nghiệp, HTX, THT đi vào hoạt động ổn định, đã tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn, cung ứng vật liệu xây dựng, giống, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho nhân dân trên địa bàn đáp ứng phục vụ cho sản xuất.

Hiện nay trên địa bàn xã có 8 xưởng sản xuất gạch không nung, có 8 xưởng mộc, có 11 xưởng sữa chữa xe ô tô, xe máy; 9 xưởng cơ khí, 03 xưởng cung cấp vật liệu xây dựng đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động có việc làm và thu nhập ổn định. 

Tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề đang từng bước phát triển, các ngành nghề thủ công nghiệp ở xã hiện có chủ yếu là may mặc, gia công cơ khí, sửa chữa máy móc... Về xây dựng, chủ yếu là xây dựng dân dụng do lao động trong xã thực hiện. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp được ưu tiên phát triển, giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là 4,75 tỷ đồng, nhiều cơ sở khai thác vật liệ xây dựng như khai thác đá, sỏi, sản xuất gạch và sửa chữa cơ khí, sản xuất đồ mộc dân dụng 

2.3. Thương mại - dịch vụ:

Thương mại dịch vụ được mở rộng và phát triển, đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân; trên địa bàn hiện có 326 hộ kinh doanh buôn bán vừa và nhỏ phát triển kinh tế gia đình, trong đó kinh doanh ăn uống có 13 hộ; dịch vụ vận tải có 27 hộ đủ điều kiện kinh doanh, trong đó 03 xe khách, 12 xe chạy dịch vụ, 20 xe tải đủ điều kiện lưu hành để kinh doanh dịch vụ. Phát huy những lợi thế của địa phương và được sự quan tâm của các ban ngành cấp Tỉnh, Huyện cho nên tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ ngày càng có bước phát triển khá và quy mô hơn. 
Hoạt động tài chính : 
Công tác thu ngân sách trên địa bàn đạt kết quả khá. Tập trung khai thác các nguồn thu như phí, lệ phí, phát triển các nguồn thu mới đả bảo đáp ứng yêu cần phục vụ hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa và trích một phần chi cho đầu tư phát triển. Nhìn chung các công tác thu chi ngân sách đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính và quy định của Luật ngân sách nhà nước.

- Chợ: Hiện nay xã có 1 Chợ được bố trí tại thôn Đông Hà, cạnh đường Quốc Lộ 12CC với diện tích 0,96 ha. Chợ hoạt động thường xuyên vào các ngày trong tuần. 

IV. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

Theo số liệu tổng kiểm kê đất đai năm 2020 diện tích đất tự nhiên của xã Lâm Hợp có 60,79 km​​​2​​​​​​​​​. Cụ thể các loại đất như sau:

Bảng 3: Cơ cấu sử dụng đất năm 2020 

	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(5)+(15)
	(4)=(5)+(15)

	I
	Tổng diện tích đất tự nhiên
	 
	6.079,07 
	100,00%

	1
	Đất nông nghiệp 
	NNP
	5.531,97 
	91,00%

	1,1
	Đất sản xuất nông nghiệp 
	SXN
	1.808,77 
	29,75%

	1.1.1
	   Đất trồng cây hàng năm 
	CHN
	694,31 
	11,42%

	1.1.1.1
	   Đất trồng lúa 
	LUA
	206,20 
	3,39%

	1.1.1.2
	   Đất trồng cây hàng năm khác 
	HNK
	488,11 
	8,03%

	1.1.2
	   Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	1.114,46 
	18,33%

	1,2
	Đất lâm nghiệp 
	LNP
	3.528,76 
	58,05%

	1.2.1
	  Đất rừng sản xuất 
	RSX
	3.345,77 
	55,04%

	1.2.2
	  Đất rừng phòng hộ 
	RPH
	182,99 
	3,01%

	1.2.3
	  Đất rừng đặc dụng 
	RDD
	 
	 

	1,3
	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	NTS
	1,16 
	0,02%

	1,4
	Đất làm muối 
	LMU
	 
	 

	1,5
	Đất nông nghiệp khác 
	NKH
	193,28 
	3,18%

	2
	Đất phi nông nghiệp 
	PNN
	506,04 
	8,32%

	2,1
	Đất ở 
	OCT
	60,35 
	0,99%

	2.1.1
	   Đất ở tại nông thôn 
	ONT
	60,35 
	0,99%

	2.1.2
	   Đất ở tại đô thị 
	ODT
	 
	 

	2,2
	Đất chuyên dùng 
	CDG
	352,72 
	5,80%

	2.2.1
	  Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	TSC
	2,25 
	0,04%

	2.2.2
	  Đất quốc phòng 
	CQP
	 
	 

	2.2.3
	  Đất an ninh 
	CAN
	0,12 
	0,00%

	2.2.4
	  Đất xây dựng công trình sự nghiệp 
	DSN
	21,25 
	0,35%

	2.2.5
	  Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	0,89 
	0,01%

	2.2.6
	  Đất có mục đích công cộng 
	CCC
	328,22 
	5,40%

	2,3
	  Đất cơ sở  tôn giáo 
	TON
	 
	 

	2,4
	  Đất cơ sở  tín ngưỡng 
	TIN
	0,88 
	0,01%

	2,5
	  Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT 
	NTD
	51,03 
	0,84%

	2,6
	  Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	SON
	37,05 
	0,61%

	2,7
	  Đất có mặt nước chuyên dùng 
	MNC
	4,01 
	0,07%

	2,8
	  Đất phi nông nghiệp khác 
	PNK
	 
	 

	3
	Đất chưa sử dụng 
	CSD
	41,06 
	0,68%

	3,1
	  Đất bằng chưa sử dụng 
	BCS
	40,89 
	0,67%

	3,2
	  Đất đồi núi chưa sử dụng 
	DCS
	0,17 
	0,00%

	3,3
	  Núi đá không có rừng cây 
	NCS
	 
	 

	II
	Đất có mặt nước ven biển 
	MVB
	 
	 

	1
	  Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thuỷ sản 
	MVT
	 
	 

	2
	  Đất mặt nước ven biển có rừng ngập mặn 
	MVR
	 
	 

	3
	  Đất mặt nước ven biển có mục đích khác 
	MVK
	 
	 


V. HIỆN TRẠNG DÂN CƯ NÔNG THÔN

1. Dân số và lao động:

1.1. Dân số:
- Dân số toàn xã năm 2020 có: 7.161 khẩu, với 2.045 hộ.
- Tốc độ phát triển dân số năm 2020: 0,8%.
- Số lao động trong độ tuổi : 4373 người, chiếm: 61%.

1.2. Lao động: 

- Dân số trong độ tuổi lao động có: 4373 người, chiếm 61% tổng dân số toàn xã. Ngành nghề chính của xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và một số ngành nghề sản xuất nhỏ lẻ khác. Cụ thể: Lao động nông nghiệp có 1.822 người (chiếm 41,6% tổng số lao động), lao động phi nông nghiệp có 2.033 người (chiếm 46,4%), trong đó: lao động xuất khẩu ra nước ngoài là 284 người (chiếm 6,49%).
- Về chất lượng lao động: Số lao động có việc làm thường xuyên trên tổng số trong độ tuổi lao động có khả năng và có nhu cầu về việc làm: 3855/3855 người đạt 100%. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo toàn xã trong năm 2020 có 2055/3855 người đạt 53,31%.
2. Hiện trạng điểm dân cư.

2.1. Thực trạng về các khu dân cư:

Xã Lâm Hợp hiện có 12 thôn. Trong đó: có 3 thôn sinh sống dọc 2 bên trục đường Quốc Lộ 12Cc với tổng chiều dài khoảng 6km, 3 thôn phân bố trên 2 bên trục đường tỉnh lộ 551 với tổng chiều dài khoảng 7km, 6 thôn còn lại bố trí trên trục đường Tỉnh Lộ 554 với tổng chiều dài khoảng 12km.
Bảng 4: Hiện trạng số hộ, số khẩu các thôn năm 2020
	TT
	Tên thôn
	Số lượng
	Bình quân (khẩu/hộ)

	
	
	Số khẩu (người)
	Số hộ (hộ)
	

	1
	Thôn Minh Châu
	721
	200
	3,61

	2
	Thôn Minh Tân
	405
	128
	3,16

	3
	Thôn Tân Cầu
	554
	153
	3,62

	4
	Thôn Trường Xuân
	646
	190
	3,40

	5
	Thôn Bắc Hà
	401
	121
	3,31

	6
	Thôn Nam Hà
	430
	122
	3,52

	7
	Thôn Kim Hà
	462
	134
	3,45

	8
	Thôn Tân Hà
	519
	148
	3,51

	9
	Thôn Trung Hà
	408
	120
	3,40

	10
	Thôn Hải Hà
	1003
	281
	3,57

	11
	Thôn Đông Hà
	1083
	303
	3,57

	12
	Thôn Xuân Hà
	529
	145
	3,65

	Tổng
	7.161
	2.045
	3,50


- Tổng diện tích đất ở trong khu dân cư có 60,35 ha. Qua điều tra hiện trạng về cơ sở hạ tầng trong khu dân cư cho thấy hệ thống giao thông, hệ thống cấp, thoát nước và thực trạng môi trường chưa được đầu tư xây dựng.

2.2. Thực trạng nhà ở dân cư:

- Về nhà ở: 


+ Tổng số nhà ở dân cư trên địa bàn xã đạt chuẩn theo quy định là 2004/2075 nhà, đạt tỷ lệ 96,5%. 

+ Không có nhà tạm, dột nát.
- Công trình vệ sinh: Tự hoại: 60%, hố xí 2 ngăn: 35%, hố xí 1 ngăn 5%.
Như vậy, thực trạng nhà ở tại Lâm Hợp đã cơ bản đạt chuẩn theo tỷ lệ quy định đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới, trên địa bàn không có nhà tạm, dột nát. Về công trình vệ sinh phần lớn là công trình tự hoại, tỷ lệ hộ có hố xí 1 ngăn còn rất ít. 

Về cảnh quan không gian vườn và nhà ở tại Lâm Hợp cũng mang những nét đặc trưng chung của làng quê vùng Bắc Trung Bộ, bao gồm nhà chính, nhà bếp, giếng nước, sân phơi, chuồng trại chăn nuôi, vườn cây, ao cá... trong một quần thể khép kín mang tính bền vững tương đối. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế còn khó khăn nên công trình nhà ở nhìn chung vẫn còn chật hẹp, bố trí kiến trúc chưa hài hòa, tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư đã bắt đầu xuất hiện, chủ yếu do chăn nuôi và rác thải sinh hoạt. Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển kinh tế, làng quê ở đây cũng đang phải chịu sự tác động của quá trình xây dựng phát triển nhanh nhưng không được định hướng kiến trúc, thậm chí không theo quy hoạch. Tuy nhiên, mức độ tác động tại xã Lâm Hợp chưa nhiều như những địa phương khác trong huyện. Hệ thống hạ tầng - kỹ thuật chưa đồng bộ, một số tuyến đường giao thông hiện nay đã có dấu hiệu xuống cấp.
3. Hiện trạng khu trung tâm.

Khu trung tâm của xã được xây dựng tại thôn Đông Hà và một phần thôn Hải Hà có diện tích khoảng 12 ha, với các công trình hiện có gồm: Trụ sở UBND, trường Tiểu học, trường trung học cơ sở, trường THPT, trạm y tế, sân thể thao trung tâm, chợ, bưu điện, bến xe... Về mặt diện tích các hạng mục công trình đã cơ bản đáp ứng nhu cầu, hầu hết đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng hiện nay. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại khu trung tâm đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Về giao thông, ngoại trừ Quốc Lộ 12CC, Tỉnh Lộ 554 là trục dọc chính tại khu trung tâm, hệ thống giao thông nội bộ hầu như đã được bê tông hoá, nhựa hóa. Hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng,... cũng đã được đầu tư nâng cấp. Xã chưa có trạm cấp nước sạch đạt chuẩn nên nhân dân vẫn đang dùng chủ yếu là nước giếng khoan, theo thống kê có 2133/2148 hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,3%, trong đó 135 hộ gia đình sử dụng máy lọc nước đạt quy chuẩn. 
- Số hộ trong khu trung tâm xã: 350 người.
VI. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG XÃ HỘI

1. Công trình hành chính sự nghiệp.

	
1.1. Trụ sở làm việc hành chính:


- Diện tích khu đất: 6.243,7 m2. 

Bao gồm: 

+ Nhà trụ sở hai tầng: diện tích xây dựng: 300m2.


+ Nhà Văn hóa đa chức năng xã: 707m2.


+ Nhà giao dịch 1 cửa, diện tích xây dựng: 179 m2.
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- Đánh giá chung về công trình hạ tầng cơ sở và hiện trạng diện tích khuôn viên của trụ sở làm việc hành chính xã Lâm Hợp: 

	
+ Về diện tích khuôn viên đủ điều kiện để bố trí xây dựng các công trình.


          + Về cơ sở hạ tầng thì cơ bản đáp ứng đủ số phòng làm việc cho các bộ  phận chuyên môn, tuy nhiên vẫn còn thiếu 01 nhà làm việc 2 tầng 16 phòng.

Trong giai đoạn tới xã cần quy hoạch lại UBND xã đạt tiêu chuẩn về cả phòng làm việc và chất lượng.
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2. Các công trình giáo dục.


2.1. Trường mầm non:
- Trường có 33 giáo viên, 1 nhân viên kế toán, 2 nhân viên bảo vệ.

- Số cháu đến lớp: 405 cháu.

Xã có 02 điểm trường mầm non nằm ở các thôn:

* Tại thôn Hải Hà 
- Diện tích khuôn viên: 9.302 m2, diện tích xây dựng: 2.121m2, gồm: 02 dãy nhà 2 tầng 10 phòng học; 1 dãy nhà 2 tầng gồm nhà học chức năng và hiệu bộ; 01 nhà bếp, cơ sở vật chất khang trang hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học. 
* Tại thôn Minh Tân: 
 - Diện tích khuôn viên: 4048 m2, diện tích xây dựng: 936m2, gồm: 2 dãy nhà 1 tầng gồm 4 phòng học, 1 nhà học 1 tầng 2 phòng học đã xuống cấp và 1 nhà bếp, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng được nhu cầu dạy và học. 

2.2. Trường tiểu học: 
- Toàn xã có 748 học sinh, có 24 phòng học, có 39 giáo viên. 
Có 2 vị trí:

Vị trí 1: tại Thôn Trung Hà

Tổng diện tích khuôn viên: 14.162,1 m2. 

- Diện tích xây dựng 2.352 m2.

- Tổng số phòng học hiện có: 24 phòng vẫn còn sử dụng tốt.
- Về công trình xây dựng: Có 1 dãy nhà 2 tầng 8 phòng học, 1 dãy nhà 2 tầng 6 phòng học, 1 nhà chức năng 2 tầng 2 phòng, 01 dãy nhà cấp 4 có 4 phòng học, 1 dãy nhà nội trú cấp 4 có 6 phòng. 
* Vị trí 2: phân hiệu tại thôn Minh Tân 

- Diện tích đất: 12.106 m2 

- Diện tích xây dựng: 1.419 m2
- Tổng số phòng học hiện có: 8 phòng vẫn còn sử dụng tốt. 
- Về công trình xây dựng có: 1 nhà 2 tầng 8 phòng , 1 nhà cấp 4 gồm 6 phòng chức năng, 1 dãy nhà nội trú có 6 phòng. 
 2.3. Trường trung học cơ sở: 

	* Vị trí: tại Thôn Đông Hà                                                                                       
- Diện tích đất: 20.682,2 m2. 


- Số học sinh có: 449 học sinh.


- Số giáo viên: có: 30 giáo viên.


- Về công trình xây dựng: Có 2 dãy nhà 2 tầng gồm 16 phòng , 1 nhà chức năng 2 tầng gồm 6 phòng, nhà nội trú giáo viên gồm có 10 phòng, tổng diện tích xây dựng là 1.532,0m2.        
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        Qua điều tra hiện trạng sử dụng đất và công trình của các trường học trong xã cho thấy: Về diện tích đất đã đảm bảo theo tiêu chí bình quân diện tích trên mỗi đầu học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (từ 16 - 18m2/hs). Về công trình, nhìn chung cần được đầu tư xây dựng thêm và sửa chữa một số hạng mục đã xuống cấp nhằm đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu giảng dạy và học tập.
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2.4. Trường THPT Kỳ Lâm
	                Trường đóng trên địa bàn xã tại thôn Đông Hà, có diện tích 36.327,4 m2, diện tích xây dựng 10.000 m2. Gồm 02 dãy nhà 3 tầng với 24 phòng học; 02 dãy nhà 2 tầng với 18 gồm: phòng học, thư viện, phòng hiệu trưởng, hiệu phó, phòng y tế; 1 dãy phòng thực nghiệm, chức năng; khu nội trú cho giáo viên; sân bãi... các công trình vẫn đang sử dụng tốt.
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Số cán bộ giáo viên giảng dạy: 40 giáo viên; có hơn 1.000 học sinh


Trong kỳ quy hoạch, cần được đầu tư xây dựng thêm và sửa chữa một số hạng mục đã xuống cấp nhằm đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu giảng dạy và học tập.
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3. Công trình y tế. 

* Trạm y tế xã:

- Vị trí tại Thôn Hải Hà, cạnh Tỉnh Lộ 554.           

- Tổng diện tích khuôn viên: 2.741,4m2. 

- Diện tích xây dựng: 648 m2. Gồm có 11 phòng, 10 giường bệnh.     

- Vườn thuốc nam: 1 vườn 200 m2.

- Số y, Bác sỹ: 1 Bác sỹ, 3 Y sỹ, 5 điều đưỡng, 1 nữ hộ sinh.
Trạm y tế đã đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1, đang phấn đấu đạt chuẩn mức độ 2 trong thời gian tới. 

       
Tuy nhiên, cần đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng và hệ thống trang thiết bị hiện tại để đáp ứng được nhu cầu khám và chữa bệnh của nhân dân và cũng như đạt các tiêu chí nông thôn mới về y tế.
4. Thông tin liên lạc.


4.1 Bưu điện văn hoá.
	- Vị trí tại Ngã tư Lâm Hợp, thôn Đông Hà.

- Tổng diện tích khuôn viên: 154,0 m2, nhà mái ngói 2 tầng.

- Các dịch vụ: Điện thoại trong nước, Quốc Tế, Sách báo,…

Toàn xã có 780 hộ sử dụng Internet, phân bổ đồng đều tại các thôn.
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	4.2. Trung tâm viễn thông Kỳ Anh

Vị trí : tại thôn Đông Hà

Tổng diện tích khu đất 1.218,4m2, nhà 2 tầng hiện tại vẫn sử dụng tốt.

4.3. Trạm phát sóng thông tin di động: 

Toàn xã có 09 trạm phát sóng. Cụ thể :
- Trạm phát sóng Viettel: Vị trí tại thôn Xuân Hà, Hải Hà, Minh Tân, Minh Châu.
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Trung tâm viễn thông


- Trạm phát sóng Vinaphone : Vị trí thôn tại thôn Đông Hà, Minh Tân
- Trạm phát sóng Mobile: Vị trí tại thôn Hải Hà, Minh Tân.
- Trạm phát sóng VNmobile: Vị trí thôn tại thôn Hải Hà.

Tất cả các vị trí trong xã đều có phủ sóng điện thoại di động.
5. Các công trình văn hóa, thể thao.


5.1. Nhà văn hoá.

	- Nhà văn hóa trung tâm xã: 

Xã có nhà văn hóa xã có chổ ngồi 250 chổ ngồi, bố trí đầy đủ các phòng chức năng đáp ứng được nhu cầu phục vụ cộng đồng. Sân thể thao xã có có diện tích 10.000 m2, đáp ứng tốt yêu cầu mọi hoạt động thể dục thể thao của người dân. Điểm vui chơi giải trí cho người già vè trẻ em được quy hoạch và xây dựng, lắp đặt các dụng cụ phục vụ vui chơi giải trí cho người già và trẻ em theo quy định.

- Nhà văn hoá các thôn:


Diện tích khuôn viên, diện tích xây dựng, cấp nhà văn hoá của 12 thôn được thể hiện cụ thể như sau:
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Bảng 5: Hiện trạng nhà văn hóa, thể thao các thôn
	TT
	ĐƠN VỊ
	Diện tích (m2)
	Diện tích xây dựng
	Số chỗ ngồi
	Cấp nhà

	1
	Thôn Bắc Hà
	1.835,30
	120,00
	100,00
	Cấp IV

	2
	Thôn Nam Hà
	1.343,60
	120,00
	100,00
	Cấp IV

	3
	Thôn Kim Hà
	462,8
	120,00
	100,00
	Cấp IV

	4
	Thôn Tân Hà
	1.960
	120,00
	100,00
	Cấp IV

	5
	Thôn Trung Hà
	1.135
	120,00
	100,00
	Cấp IV

	6
	Thôn Hải Hà
	2.250,30
	120,00
	100,00
	Cấp IV

	7
	Thôn Đông Hà
	2.405,10
	120,00
	100,00
	Cấp IV

	8
	Thôn Xuân Hà
	2.003,30
	120,00
	100,00
	Cấp IV

	9
	Thôn Minh Châu
	9.100,60
	120,00
	100,00
	Cấp IV

	10
	Thôn Minh Tân
	1.408,00
	120,00
	100,00
	Cấp IV

	11
	Thôn Trường Xuân
	1.267,60
	120,00
	100,00
	Cấp IV

	12
	Thôn Tân Cầu
	4.563,50
	120,00
	100,00
	Cấp IV



Nhìn chung 12/12 thôn đều có nhà văn hóa đã được nâng cấp, tu sửa, mua sắm trang thiết bị cơ sở vật chất đầy đủ, có sân thể thao đảm bảo nhu cầu các hoạt động của người dân. Khuôn viên 11/12 thôn có hàng rào cây xanh, đạt 91,6%. 
5.2. Các công trình văn hoá tâm linh

	- Đài tưởng niệm

Được xây dựng cạnh đường Quốc Lộ 12CC tại thôn Hải Hà, với diện tích khuôn viên 2112m2.


	Đài tưởng niệm 

	- Đền chùa, nhà thờ họ:


           Trong xã có đền Đá Đen tại thôn Đông Hà, có tổng  diện tích 2567 m2, diện tích xây dựng là 350 m2, phục vụ tốt cho đời sống tâm linh, tín ngưỡng của người dân trên địa bàn.
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Đền Đá Đen xã Lâm Hợp 


6. Chợ nông thôn
Xã có chợ đóng tại địa bàn thôn Đông Hà, với diện tích 9.600 m2 nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển chợ do UBND tỉnh phê duyệt; có đình chợ, các ki ốt, kệ bán thực phẩm, nhà để xe, cân đối chứng, hàng rào, nhà vệ sinh, sân bê tông ngoài trời, hệ thống phòng cháy và thường xuyên thu gom rác thải sau các phiên họp chợ đảm bảo vệ sinh môi trường và đảm bảo các yêu cầu, tiêu chuẩn tại chợ. Chợ do doanh nghiệp quản lý điều hành theo quy chế quản lý chợ đúng quy định.
	7. Bến xe
Xã có bến xe tại thôn Đông Hà, cạnh đường Quốc Lộ 12CC với diện tích khoảng 3.147m2 . Hiện nay bến xe đã xây dựng tường bao, đã cứng hóa nền, tuy nhiên chưa có nhà điều hành nên trong thời gian tới cần xây dựng thêm nhà điều hành nhằm đạt chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật về bến bãi đỗ xe.
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Bến xe xã Lâm Hợp (ảnh TL 9/2020)


VII. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1. Hiện trạng giao thông

1.1. Đường liên tỉnh

	- Quốc Lộ 12CC (Việt – Lào): Đi qua xã Lâm Hợp có chiều dài 6km đường rộng 11,0m, mặt đường rải thảm nhựa.
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Đường QL12 (ảnh TL 9/2020)
	- Đường Tỉnh Lộ 554: Đi qua xã Lâm Hợp dài 12km, rộng 9,0 m, từ xã Kỳ Lạc đến xã Kỳ Thượng. Đường tỉnh lộ 551: Đi qua xã Lâm Hợp dài 6,85km, rộng 7m.  Đ
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Đường Tỉnh Lộ 554 (ảnh TL 9/2020)


1.3. Hệ thống đường trục xã:
- Hiện tại toàn xã Lâm Hợp có 01 tuyến đường giao thông trục xã, với tổng chiều dài 3,2 km tuyến từ Nhà ông Nga - Giáp đất Kỳ Tân. Kết cấu mặt đường BTXM.

1.4. Hệ thống giao thông trục thôn, liên thôn:
- Toàn xã có 41 tuyến đường trục thôn, liên thôn với tổng chiều dài 29,336 km. 
Trong đó: có 39 tuyến bê tông, 5 tuyến còn lại dài 2,355km ở dạng cấp phối chưa được BT hóa. 

- Tỷ lệ bê tông hoá của hệ thống đường trục thôn, liên thôn hiện nay đã đạt khoảng 92%.
Bảng 7: Hiện trạng hệ thống đường giao thông trục thôn, liên thôn 
	TT
	Tên tuyến
(điểm đầu- điểm cuối)
	Ký hiệu
	Chiều dài 
(km)
	Hiện trạng

	
	
	
	
	Bn (m)
	Bm (m)
	Kết cấu mặt đường

	
	
	
	
	
	
	BTXM
	Nhựa
	Cấp phối
	Đường đất

	Đường trục thôn, liên thôn
	 
	29,336
	 
	 
	26,981
	 
	2,355
	

	Thôn Bắc Hà
	 
	1,639
	 
	 
	1,084
	 
	0,555 
	

	1
	Chị Chung - Anh Nam
	TT1
	0,34
	5
	3
	0,34
	 
	 
	 

	2
	Ông Tuy - Hội quán thôn
	TT2
	0,614
	5
	3
	0,614
	 
	 
	 

	3
	Nhà anh Liệu Yến (TL554) - Rào Trổ
	TT3
	0,685
	5
	3
	0,13
	 
	0,555 
	

	Thôn Nam Hà
	 
	2,423
	 
	 
	2,423
	 
	 
	 

	4
	Ông Thư (TL554) - Anh Thương
	TT4
	0,5
	5
	3
	0,5
	 
	 
	 

	5
	Bà Liện(TL554) - Ông Đạt
	TT5
	0,35
	5
	3
	0,35
	 
	 
	 

	6
	Anh Chính (TL554) - Anh Định
	TT6
	0,34
	5
	3,5
	0,34
	 
	 
	 

	7
	Anh Trường Hải - Anh Thanh
	TT7
	0,3
	5
	3,5
	0,3
	 
	 
	 

	8
	Anh Mừng - Ông Tuy
	TT8
	0,933
	5
	3,5
	0,933
	 
	 
	 

	Thôn Kim Hà
	 
	1,41
	 
	 
	1,01
	0
	0,4
	

	9
	Tỉnh Lộ 554 - Ngã ba Đồng Cao
	TT9
	0,4
	5
	 
	 
	 
	0,4
	

	10
	Cống Nà Trì - A Cường
	TT10
	1,01
	5
	3
	1,01
	 
	 
	 

	Thôn Tân Hà
	 
	1,844
	 
	 
	1,234
	0
	0,61
	

	11
	Anh Duẫn (TL554) - Ruộng dài
	TT11
	0,81
	5
	3,5
	0,81
	 
	 
	 

	12
	Ruộng Làng - A Phong
	TT12
	0,69
	5
	5
	0,08
	 
	0,61 
	

	13
	Quán Chị Tư - Cống Nà Trì
	TT13
	0,344
	5
	3
	0,344
	 
	 
	 

	Thôn Trung Hà
	 
	1,963
	 
	 
	1,873
	 
	0,09 
	

	14
	Ông Thảo - Ông Thái (TL554)
	TT14
	0,59
	5
	3,5
	0,5
	 
	0,09 
	

	15
	Ruộng Trènh - Quán Anh Đàn
	TT15
	0,373
	5
	3,5
	0,373
	 
	 
	 

	16
	Trường tiểu học - Cống ruộng làng
	TT16
	1
	5
	3
	1
	 
	 
	 

	Thôn Hải Hà
	 
	5,455
	 
	 
	5,455
	 
	 
	 

	17
	Bà Lý - Ông Phế -  Anh Văn Hương
	TT17
	0,86
	5
	3,5
	0,86
	 
	 
	 

	18
	Anh Lan Mạnh - Anh Thìn
	TT18
	0,48
	5
	3,5
	0,48
	 
	 
	 

	19
	Anh Hà - Trường Mầm non
	TT19
	0,4
	5
	3
	0,4
	 
	 
	 

	20
	Anh Thắng - Trạm Lâm Nghiệp
	TT20
	2,7
	5
	3,5
	2,7
	 
	 
	 

	21
	Cống ruộng Họ - Ông Tuyền
	TT21
	0,64
	5
	3,5
	0,64
	 
	 
	 

	22
	Quán Bà Lý - Ruộng Trènh
	TT22
	0,375
	5
	3,5
	0,375
	 
	 
	 

	Thôn Đông Hà
	 
	1,295
	 
	 
	1,295
	 
	0,11 
	

	23
	Ông Nhạ - Ruộng Họ
	TT23
	0,51
	5
	3,5
	0,51
	 
	 
	 

	24
	Anh Long Hiền - Chị Anh Thám
	TT24
	0,3
	5
	3,5
	0,3
	 
	 
	 

	25
	Anh Mỹ (TL554) - Nhà Chị Hòa
	TT25
	0,22
	5
	3,5
	0,22
	 
	 
	 

	26
	Nhà ông Điền - Chị Lý
	TT26
	0,265
	5
	3,5
	0,265
	 
	0,11 
	

	Thôn Xuân Hà
	 
	2,7
	 
	 
	2
	 
	0,7 
	

	27
	Ngã ba TL554 - Ông Minh Quyên - Minh Diên
	TT27
	1,7
	5
	3,5
	1,7
	 
	 
	 

	28
	Trường tiểu Học - Anh Chiến
	TT28
	1
	5
	3,5
	0,3
	 
	0,7 
	

	Thôn Minh Châu
	 
	2,763
	 
	 
	2,763
	 
	 
	 

	29
	Bà Thu - Trại anh Nhàn
	TT29
	1,261
	5
	3,5
	1,261
	 
	 
	 

	30
	Anh Vỹ - Bà Hạnh (Minh Châu)
	TT30
	1,387
	5
	3,5
	1,387
	 
	 
	 

	31
	Quốc Lộ 12CC - Hội quán thôn
	TT31
	0,115
	5
	5
	0,115
	 
	 
	 

	Thôn Minh Tân
	 
	2,999
	 
	 
	2,999
	 
	 
	 

	32
	Trại anh Nhàn - Trường tiểu học
	TT32
	0,799
	5
	3,5
	0,799
	 
	 
	 

	33
	Bà Cảnh - Ông Vinh ( Minh Tân)
	TT33
	1,5
	5
	3,5
	1,5
	 
	 
	 

	34
	Ông Trọng - Đá Bạc
	TT34
	0,7
	5
	35
	0,7
	 
	 
	 

	Thôn Tân Cầu
	 
	2,856
	 
	 
	2,856
	 
	 
	 

	35
	Ông Phong - Cầu Trụ Voi
	TT35
	0,82
	5
	3,5
	0,82
	 
	 
	 

	36
	Ông Luyên - Ông Nghị
	TT36
	0,716
	5
	3,5
	0,716
	 
	 
	 

	37
	Anh Vũ - Khe Cây Sông
	TT37
	0,52
	5
	3,5
	0,52
	 
	 
	 

	38
	Chị Ly - Ông Anh
	TT38
	0,58
	5
	3,5
	0,58
	 
	 
	 

	39
	Anh Hóa - Ông Thuận
	TT39
	0,22
	5
	3,5
	0,22
	 
	 
	 

	Thôn Trường Xuân
	 
	1,989
	 
	 
	1,989
	 
	 
	 

	40
	Chị Chúng - Ông Sính
	TT40
	0,6
	5
	3,5
	0,6
	 
	 
	 

	41
	Ông Số - Tùng Lau
	TT41
	1,389
	5
	3,5
	1,389
	 
	 
	 


1.5. Hệ thống giao thông ngõ xóm, liên gia:
- Toàn xã có 90 tuyến đường ngõ xóm, liên gia với tổng chiều dài 17,87 km. 
Trong đó: có 66 tuyến bê tông, 24 tuyến còn lại dài 3,3km  ở dạng cấp phối chưa được BT hóa. 

- Tỷ lệ bê tông hoá của hệ thống đường ngõ xóm, liên gia hiện nay đã đạt khoảng 81,53%.
Bảng 7: Hiện trạng đường giao thông ngõ xóm, liên gia 
	TT
	Tên tuyến
(điểm đầu- điểm cuối)
	Ký hiệu
	Chiều dài 
(km)
	Hiện trạng

	
	
	
	
	Bn (m)
	Bm (m)
	Kết cấu mặt đường

	
	
	
	
	
	
	BTXM
	Nhựa
	Cấp phối
	Đường đất

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đường ngõ xóm, liên gia
	 
	17,87
	 
	 
	14,369
	 
	3,3 
	

	Thôn Bắc Hà
	 
	0,94
	 
	 
	0,67
	 
	0,27 
	

	1
	A Vinh - Nghĩa trang Đá Bàn
	NX1
	0,33
	5
	3,5
	0,33
	 
	 
	 

	2
	Nhà anh Bằng Hoài - Nhà anh Phong Thắng
	NX2
	0,06
	5
	 
	 
	 
	0,06 
	

	3
	Nhà anh Thiện Luận - Nhà Anh Lệ Hường
	NX3
	0,1
	5
	3
	0,1
	 
	 
	 

	4
	Đất anh Trường - Đường TL554
	NX4
	0,16
	3
	 
	 
	 
	0,16 
	

	5
	Đất Anh Hậu - Anh Vọng
	NX5
	0,24
	5
	3
	0,24
	 
	 
	 

	6
	 TL 554 - Nhà chị Dục
	NX6
	0,05
	5
	 
	 
	 
	0,05 
	

	Thôn Nam Hà
	 
	0,4
	 
	 
	0,3
	 
	0,1 
	

	7
	Đường TL554 - Nhà văn hóa thôn
	NX7
	0,1
	5
	3
	0,1
	 
	 
	 

	8
	Nhà anh Thành - Nhà ông Châu
	NX8
	0,2
	3
	3
	0,2
	 
	 
	 

	9
	Đường TL554 - Bà Thị
	NX9
	0,1
	5
	5
	 
	 
	0,1 
	

	Thôn Kim Hà
	 
	2,33
	 
	 
	1,68
	 
	0,65 
	

	10
	Anh Túy Giáp - Anh Thanh
	NX10
	0,26
	5
	3
	0,26
	 
	 
	 

	11
	Anh Thanh - Ông Tiến
	NX11
	0,41
	5
	 
	 
	 
	0,41 
	

	12
	Hội quán - Anh Hà - Anh Hưng
	NX12
	0,4
	5
	3
	0,4
	 
	 
	 

	13
	Anh Dũng - Ông Thuấn
	NX13
	0,07
	4
	 
	 
	 
	0,07 
	

	14
	Anh Hải - Ông Tứ
	NX14
	0,13
	5
	3
	0,13
	 
	 
	 

	15
	Bà Phùng - Anh Tâm
	NX15
	0,2
	5
	3
	0,2
	 
	 
	 

	16
	Ông Ngại - Ông Hùng
	NX16
	0,15
	5
	3
	0,15
	 
	 
	 

	17
	Bà Đoan - Anh Hòa
	NX17
	0,2
	5
	3
	0,2
	 
	 
	 

	18
	Anh Bình - Ông Ngại
	NX18
	0,22
	5
	3
	0,22
	 
	 
	 

	19
	Anh Đức - Ông Lệ
	NX19
	0,07
	5
	3
	 
	 
	0,07 
	

	20
	Chị Khưng- Ông Hòa
	NX20
	0,1
	5
	3
	 
	 
	0,1 
	

	21
	Anh Thanh Liên - Ông Nhơn
	NX21
	0,12
	5
	3
	0,12
	 
	 
	 

	Thôn Tân Hà
	 
	1,285
	 
	 
	0,84
	 
	0,45
	

	22
	Đường BT Tân Hà - Nhà anh Khánh
	NX22
	0,1
	5
	3
	0,1
	 
	 
	 

	23
	Anh Nghịa - Ông Vấn 
	NX23
	0,27
	5
	3
	0,27
	 
	 
	 

	24
	Anh Sơn Kiều - Anh Trung Hồng
	NX24
	0,16
	5
	3
	0,16
	 
	 
	 

	25
	Bà Thiên - Ông Tặng Nga
	NX25
	0,115
	5
	 
	 
	 
	0,115 
	

	26
	Nhà bà Thuộc - Nhà anh Lậy
	NX26
	0,1
	5
	3
	0,1
	 
	 
	 

	27
	Nhà anh Liện - Nhà ông Vinh
	NX27
	0,07
	5
	3
	0,07
	 
	 
	 

	28
	Anh Lợi Thu - Anh Hoàn Yến
	NX28
	0,14
	5
	3
	0,14
	 
	 
	 

	29
	Anh Vinh Lài - Ông Lan Nự
	NX29
	0,13
	5
	 
	 
	 
	0,13 
	

	30
	Chị Lý - Anh Thạch
	NX30
	0,2
	5
	3
	 
	 
	0,2
	 

	Thôn Trung Hà
	 
	1,05
	 
	 
	0,55
	0
	0,5
	

	31
	A Thương - Đường BT khe Sung
	NX31
	0,3
	5
	3
	0,3
	 
	 
	 

	32
	Ông Minh - Bà Quế
	NX32
	0,5
	5
	5
	 
	 
	0,5 
	

	33
	Nhà anh Hậu - Cựa ông Hảo
	NX33
	0,1
	5
	3
	0,1
	 
	 
	 

	34
	Anh Hoàn - Ông Ấn
	NX34
	0,15
	5
	3
	0,15
	 
	 
	 

	Thôn Hải Hà
	 
	2,69
	 
	 
	2,23
	 
	0,46 
	

	35
	Trạm Y Tế - Ô Trung
	NX35
	0,36
	5
	3
	0,36
	 
	 
	 

	36
	A Hùng Hương - Quốc Lộ 12CC
	NX36
	0,86
	5
	3
	0,86
	 
	 
	 

	37
	Ông Thắng - Ông Vệ
	NX37
	0,09
	5
	 
	 
	 
	0,09 
	

	38
	Thầy Thiện (QL12C) - Chợ trâu bò
	NX38
	0,2
	5
	3
	0,2
	 
	 
	 

	39
	Anh Hùng - Anh Liễu
	NX39
	0,05
	5
	3
	0,05
	 
	 
	 

	40
	Chị Kính - Bà Sâm
	NX40
	0,14
	5
	2
	0,14
	 
	 
	 

	41
	Cửa anh Phế - Cửa ông Hùng
	NX41
	0,1
	5
	3
	0,05
	 
	0,05 
	

	42
	Nhà anh Chuyên - Nhà chị Hịa
	NX42
	0,12
	4
	4
	 
	 
	0,12 
	

	43
	Nhà anh Thủy - Nhà thờ họ Phạm
	NX43
	0,12
	5
	3
	0,12
	 
	 
	 

	44
	Nhà anh Ngọc Minh - Cây xăng dầu
	NX44
	0,3
	5
	3
	0,3
	 
	 
	 

	45
	Nhà anh Nghĩa Lệ - Nhà ông Phúc Hiệu
	NX45
	0,15
	5
	3
	0,15
	 
	 
	 

	46
	Nhà anh Hoàn Huệ - Nhà bà Quảng
	NX46
	0,2
	4
	4
	 
	 
	0,2 
	

	Thôn Đông Hà
	 
	0,93
	 
	 
	0,49
	 
	0,44 
	

	47
	Ông Thành - Ông Đại
	NX47
	0,2
	5
	3
	0,2
	 
	0,1 
	

	48
	TL554 - Đường BTTT(UBND)
	NX48
	0,1
	4
	3
	0,1
	 
	 
	 

	49
	Ngõ nhà anh Huyên Trâm - Anh Thông Lộc
	NX49
	0,15
	3
	2
	0,1
	 
	0,05 
	

	50
	Bà Bính - Anh Quyền - Ông Tuấn
	NX50
	0,09
	5
	3
	0,09
	 
	 
	 

	51
	Nhà Anh Hảo - Nhà ông Minh
	NX51
	0,19
	3
	 
	 
	 
	0,19 
	

	52
	TL 554 - Ông Phê
	NX52
	0,2
	 
	 
	 
	 
	0,2 
	

	Thôn Xuân Hà
	 
	2,055
	 
	 
	1,92
	 
	0,135 
	

	53
	Anh Hải - Anh Duệ
	NX53
	0,5
	5
	3
	0,5
	 
	 
	 

	54
	Hội quán thôn - Nhà Anh Biền
	NX54
	0,3
	5
	3
	0,3
	 
	 
	 

	55
	Anh Minh - Khe Luật
	NX55
	0,3
	5
	3
	0,3
	 
	 
	 

	56
	Anh An - Ông Lan
	NX56
	0,3
	5
	3
	0,3
	 
	 
	 

	57
	Ông Hà Lệ - Ông Bình Thỏa
	NX57
	0,205
	5
	3
	0,17
	 
	0,035 
	

	58
	Ông Trí - Ông Đặng - Bà Hiên
	NX58
	0,15
	3
	3
	0,05
	 
	0,1 
	

	59
	Nhà anh Phong - Nhà ông Trường
	NX59
	0,2
	4
	3
	0,2
	 
	 
	 

	60
	Nhà anh Tuyên - Nhà bà Bình
	NX60
	0,1
	3
	3
	0,1
	 
	 
	 

	Thôn Minh Châu
	 
	2,189
	 
	 
	2,189
	 
	 
	 

	61
	Quốc Lộ 12CC - Ông Tuyết
	NX61
	0,278
	5
	3
	0,278
	 
	 
	 

	62
	Quốc Lộ 12CC - Ông Thuận
	NX62
	0,397
	5
	3
	0,397
	 
	 
	 

	63
	Quốc Lộ 12CC - Ông Duận
	NX63
	0,263
	5
	3
	0,263
	 
	 
	 

	64
	Quốc Lộ 12CC - Ông Đường - HQ Minh Hoa củ
	NX64
	1,251
	5
	3
	1,251
	 
	 
	 

	Thôn Minh Tân
	 
	1,66
	 
	 
	1,66
	 
	 
	 

	65
	Đường Liên xã - Ông Phùng
	NX65
	0,33
	 
	2,5
	0,33
	 
	 
	 

	66
	Đường trục thôn (Chị Toàn) - Ông Bình
	NX66
	0,104
	 
	3
	0,104
	 
	 
	 

	67
	Anh Tý - Anh Hưng
	NX67
	0,157
	 
	3
	0,157
	 
	 
	 

	68
	Đường Liên xã - Anh Quý
	NX68
	0,123
	 
	2,5
	0,123
	 
	 
	 

	69
	Đường Liên xã - Anh Thành
	NX69
	0,105
	 
	2,5
	0,105
	 
	 
	 

	70
	Đường Liên xã - Anh Khánh
	NX70
	0,12
	 
	2,5
	0,12
	 
	 
	 

	71
	Đường Liên xã - Anh Hạnh
	NX71
	0,112
	 
	2,5
	0,112
	 
	 
	 

	72
	Đường Liên xã - Bà Miện
	NX72
	0,365
	 
	3
	0,365
	 
	 
	 

	73
	Ông Bằng - Ông Thuận
	NX73
	0,09
	 
	3
	0,09
	 
	 
	 

	74
	Đường liên xã - Bà Khoạn
	NX74
	0,095
	 
	3
	0,095
	 
	 
	 

	75
	Anh Thủy - Ông Tuấn
	NX75
	0,059
	 
	3
	0,059
	 
	 
	 

	Thôn Tân Cầu
	 
	1,21
	 
	 
	1,11
	 
	0,1 
	

	76
	Đường Tân Hợp - Ông Thỏa
	NX76
	0,2
	5
	3
	0,2
	 
	 
	 

	77
	Anh Tài - Ông Phương
	NX77
	0,18
	5
	3
	0,18
	 
	 
	 

	78
	Ông Hùng - Ông Thủy
	NX78
	0,13
	5
	3
	0,13
	 
	 
	 

	79
	Ông Hiền - Bà Mỹ
	NX79
	0,075
	5
	3
	0,075
	 
	 
	 

	80
	Ông Sơn - Bà Cảnh
	NX80
	0,145
	5
	3
	0,145
	 
	 
	 

	81
	Ông Thông - Ông Nho
	NX81
	0,2
	5
	3
	0,2
	 
	 
	 

	82
	Anh Việt - Anh Huy
	NX82
	0,09
	5
	3
	0,09
	 
	 
	 

	83
	Bà Bốn - Ông Ngọ
	NX83
	0,09
	5
	3
	0,09
	 
	 
	 

	84
	Đường Tân Hợp - Ông Minh
	NX84
	0,1
	5
	 
	 
	 
	0,1 
	

	Thôn Trường Xuân
	 
	1,13
	 
	 
	0,93
	 
	0,2 
	 

	85
	Bà Xuân - Bà Phăng
	NX85
	0,2
	5
	3
	0,2
	 
	 
	 

	86
	Ông Công - Ông Nghĩa
	NX86
	0,09
	5
	3
	0,09
	 
	 
	 

	87
	Anh Ánh - Đền
	NX87
	0,29
	5
	3
	0,29
	 
	 
	 

	88
	Ông Tân - Ông Xuân
	NX88
	0,2
	5
	3
	0,2
	 
	 
	 

	89
	Ông Quang - Ông Đào
	NX89
	0,15
	5
	3
	0,15
	 
	 
	 

	90
	Ông Minh - anh Khương
	NX90
	0,2
	5
	 
	 
	 
	0,2
	


2. Hệ thống cấp điện

	Khối lượng vận hành:
- Số lượng trạm biến áp: Có tổng số 14 trạm biến áp với tổng dung lượng 2180KVA.

- Tổng số đường dây trung áp và hạ áp có 62,23 km, gồm: Đường dây trung áp 17,23km và 45km đường dây hạ áp ( trong đó có 29,2km đường dây 0,4KV và 15,8 km đường dây 0,2KV). 
- Có 36,69 km đường điện chiếu sáng trên địa bàn xã.

- Có 2053 khách hàng sử dụng điện thường xuyên, trong đó có 1993 khách hàng sinh hoạt và 60 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.
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Trạm biến áp xã Lâm Hợp (ảnh TL 9/2020)


* Đánh giá hiện trạng về điện
- Hệ thống điện trên địa bàn xã cơ bản đạt chuẩn theo quy định, tỷ lệ số hộ dùng điện thường xuyên an toàn từ các nguồn đạt 100%.

3. Hệ thống cấp nước sinh hoạt

- Nước sinh hoạt: Do đặc thù là xã nông thôn nên về tổng thể nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho toàn xã được lấy từ các giếng khơi, giếng khoan do người dân tự làm, chất lượng nước tốt (chưa có nguồn nước máy).
- Nước thải: Hiện nay trên địa bàn xã chưa có hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải, phương thức thoát nước thải hiện nay là xử lý cục bộ tại các hộ gia đình, một phần theo các mương tưới chảy đi và còn lại 1 phần theo dạng tự thẩm thấu.

VIII. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT

1. Hệ thống giao thông nội đồng

Trên toàn xã có 52 tuyến với tổng chiều dài 16,82km, về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu đi lại, phục vụ tốt cho các hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp của người dân trên địa bàn, trong đó số km đạt chuẩn theo quy định là 13,06km đạt 77,6%; còn 3,76km đang ở hiện trạng đường đất. 
Bảng 8: Hiện trạng hệ thống đường giao thông nội đồng
	TT
	Tên tuyến
(điểm đầu- điểm cuối)
	Ký hiệu
	Chiều dài 
(km)
	Hiện trạng

	
	
	
	
	Bn (m)
	Bm (m)
	Kết cấu mặt đường

	
	
	
	
	
	
	BTXM
	Nhựa
	Cấp phối
	Đường đất

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đường nội đồng
	 
	16,82
	 
	 
	3,94
	
	9,309
	3,76

	Thôn Bắc Hà
	 
	1,52
	 
	 
	0,12
	
	1,02
	0,38

	1
	Đường TL554 - Nghĩa trang Đá Bàn
	NĐ1
	0,50
	5
	3
	0,12
	
	
	0,38

	2
	Nhà Anh Thảo - Đồng Lá Dong
	NĐ2
	0,40
	5
	3 
	 
	
	0,4
	

	3
	Anh Trung (TL554) - Tùng cố Diệu
	NĐ3
	0,62
	5
	3 
	 
	
	0,62
	

	Thôn Nam Hà
	 
	2,19
	 
	 
	0,30
	
	0,2
	0,78

	4
	Nhà anh Thương - Đập Hóc Sim
	NĐ4
	0,30
	5
	3 
	 
	
	
	0,3

	5
	Nhà anh Thương - Nghĩa trang Lối Éch
	NĐ5
	0,70
	5
	3 
	 
	
	
	

	6
	Nhà anh Vĩnh - Tùng Muồng
	NĐ6
	0,18
	5
	3 
	 
	
	
	0,18

	7
	Trường Cạn - Chị Liên
	NĐ7
	0,21
	5
	3 
	 
	
	
	

	8
	Cựa anh Duẫn - Đồng Nà
	NĐ8
	0,14
	5
	3 
	 
	
	
	0,14

	9
	Ruộng Ngạ Ba - Trại ông Quyên
	NĐ9
	0,20
	5
	3 
	 
	
	0,2
	

	10
	Ông Thương - Ông Đạt
	NĐ10
	0,06
	5
	3
	0,06
	
	
	

	11
	Ông Thương - Anh Khiêm
	NĐ11
	0,06
	5
	3
	0,06
	
	
	

	12
	Nhà văn hóa Nam Hà - Đồng Chúc Kia
	NĐ12
	0,34
	5
	3
	0,18
	
	
	0,16

	Thôn Kim Hà
	 
	0,40
	 
	 
	0,20
	
	
	0,2

	13
	Tỉnh Lộ 554 - Nghĩa trang Lối Éch
	NĐ13
	0,40
	5
	3
	0,20
	
	
	0,2

	Thôn Tân Hà
	 
	1,33
	 
	 
	0,35
	
	0,63
	0,35

	14
	Nhà Anh Dũng Chuyên - Nghĩa trang Lối Éch
	NĐ14
	0,20
	5
	3
	0,10
	
	
	0,1

	15
	Nhà Anh Sơn - Đập Trụ Voi
	NĐ15
	0,50
	5
	3
	0,25
	
	
	0,25

	16
	Anh Hải Dũng - Anh Cường Hiệp
	NĐ16
	0,30
	5
	3 
	 
	
	0,3
	

	17
	Dốc Cữa Trại - Đồng Cộng Ràn
	NĐ17
	0,33
	5
	3 
	 
	
	0,33
	

	Thôn Trung Hà
	 
	1,15
	 
	 
	 
	
	0,8
	0,35

	18
	Nhà ông Hiểu - Tùng Cao
	NĐ18
	0,30
	5
	3
	 
	
	0,3
	

	19
	Nhà Ông Ấn - Rào Trổ
	NĐ19
	0,35
	5
	 3
	 
	
	
	0,35

	20
	Nhà ông Thành - Nhà Bà Huê
	NĐ20
	0,50
	5
	 3
	 
	
	0,5
	

	Thôn Hải Hà
	 
	1,50
	 
	 
	 
	
	1
	0,5

	21
	Nhà ông Thủy - Đồng Cây Ngút
	NĐ21
	0,35
	5
	3 
	 
	
	0,35
	

	22
	Nhà anh Lệ - Đồng Ao
	NĐ22
	1,00
	5
	3 
	 
	
	0,5
	0,5

	23
	Của ông Lân Danh - Ruộng Cha Nao
	NĐ23
	0,15
	5
	3 
	 
	
	0,15
	

	Thôn Đông Hà
	 
	2,80
	 
	 
	1,60
	
	0,6
	0,6

	24
	Nhà anh Bính - Trại anh Tài
	NĐ24
	0,50
	5
	3
	0,20
	
	
	0,3

	25
	TL554 - Trại ông Giáo
	NĐ25
	0,50
	5
	3
	0,20
	
	
	0,3

	26
	Nhà anh Thương - Trại ông Hừng
	NĐ26
	1,20
	5
	3
	1,20
	
	
	

	27
	Nhà Anh Sơn - Rào Trổ
	NĐ27
	0,60
	5
	 3
	 
	
	0,6
	

	Thôn Xuân Hà
	 
	0,67
	 
	 
	0,25
	
	0,67
	

	28
	Anh Nam - Ngã ba Cây Chay
	NĐ28
	0,30
	5
	 3
	 
	
	0,3
	

	29
	Nhà chị Diễn - Nhà bà Toàn
	NĐ29
	0,10
	5
	3
	0,10
	
	0,1
	

	30
	Nhà Anh Hồ (TL554) - Nhà anh Hiễn
	NĐ30
	0,15
	5
	3
	0,15
	
	0,15
	

	31
	Đất anh An - Ruộng trọt me
	NĐ31
	0,12
	5
	3 
	 
	
	0,12
	

	Thôn Minh Châu
	 
	2,52
	 
	 
	0,62
	
	2,239
	

	32
	Ông Đường - Khe Cái
	NĐ32
	0,47
	5
	3
	 
	
	0,47
	

	33
	Quốc Lộ 12CC - Đồng Bãi Bi
	NĐ33
	0,12
	5
	3
	0,12
	
	0,12
	

	34
	Quốc Lộ 12CC - Đá Trồng
	NĐ34
	0,22
	5
	3 
	 
	
	0,22
	

	35
	Ông Tuân - Lòi Treo - Ông Sinh
	NĐ35
	0,22
	5
	3
	0,22
	
	0,22
	

	36
	Trục thôn - Đập Ma Rến
	NĐ36
	0,19
	5
	 3
	 
	
	0,187
	

	37
	Anh Vị - Khe Ngã ba
	NĐ37
	0,15
	5
	3
	0,15
	
	
	

	38
	Anh Duy - Lò Than
	NĐ38
	0,12
	5
	3
	 
	
	0,12
	

	39
	Trục thôn - Trại Anh Nhàn
	NĐ39
	0,13
	5
	3
	0,13
	
	
	

	40
	Nhà thờ họ Phan - Mùa Cua
	NĐ40
	0,50
	5
	3
	 
	
	0,5
	

	41
	QL 12C- Bà Huyên
	NĐ41
	0,15
	5
	 
	 
	
	0,15
	

	42
	Trục thôn - Cửa thờ
	NĐ42
	0,25
	5
	3
	0,25
	
	0,25
	

	Thôn Minh Tân
	 
	1,50
	 
	 
	0,50
	
	1,2
	0,3

	43
	Đường liên xã - Cựa Thờ
	NĐ43
	0,20
	5
	3 
	 
	
	0,2
	

	44
	Đường Liên xã - Đập Máng
	NĐ44
	0,30
	5
	3 
	 
	
	
	0,3

	45
	Mương Tùng Rào - Động Muồng
	NĐ45
	0,50
	5
	3
	0,50
	
	0,5
	

	46
	Anh Quang - Minh Kinh
	NĐ46
	0,20
	5
	 3
	 
	
	0,2
	

	47
	Anh Vinh - Tùng Chuối
	NĐ47
	0,30
	5
	 3
	 
	
	0,3
	

	Thôn Tân Cầu
	 
	0,50
	 
	 
	 
	
	0,2
	0,3

	48
	Nhà chị Ly - Trọt Má
	NĐ48
	0,30
	5
	 3
	 
	
	
	0,3

	49
	ĐườngTân Hợp - Nghĩa trang
	NĐ49
	0,20
	5
	 3
	 
	
	0,2
	

	Thôn Trường Xuân
	 
	0,75
	 
	 
	 
	
	0,75
	

	50
	Nhà Anh Đoàn - Tùng Băng
	NĐ50
	0,30
	5
	 3
	 
	
	0,3
	

	51
	Nhà Anh Tài - Đồng Lại Dưa
	NĐ51
	0,20
	5
	 3
	 
	
	0,2
	

	52
	Lối nhà ông Sính - Nghĩa địa
	NĐ52
	0,25
	5
	 3
	 
	
	0,25
	


2. Hệ thống thủy lợi.

2.1. Hệ thống kênh, hồ đập cấp nước:

* Nguồn cấp:

- Từ Sông Rào Trổ, Đập Cây Rễ, Đập Cây Cam, Hồ chứa nước Khe Sung, Đập Khe Cấy, Đập Tùng Trè, Đập Tùng Bòng, Đập Tùng Rào, Đập Ma Rến, Đập Tùng Lau, Đập Lại Dưa, Đập Ao.
* Hệ thống đập điều tiết cấp nước.

Hiện tại nguồn nước cấp chủ động tưới phục vụ cho nông nghiệp cơ bản đáp ứng được trên 80% đất canh tác của toàn xã. 
2.2. Hệ thống kênh tưới nội đồng

 Toàn xã 17 tuyến kênh mương nội đồng với tổng chiều dài là 10.526,4km, hiện nay đã bê tông hóa 100%. 
Bảng 9: Hiện trạng hệ thống kênh mương nội đồng tại xã Kỳ Lâm cũ
	TT
	Tên tuyến kênh
	Thôn, xóm
	Chiều
 dài (m)
	Kích thước
	Đã 
kiên 
cố (m)
	Diện
 tích tưới (ha) 

	1
	K0 - K1+419,4
	Trung Hà
	1419,4
	0.8x0.9
	1419,4
	0,84

	2
	K1+419,4 - K2+378,9
	Trung Hà
	959,5
	0.6x0.7
	959,5
	0,62

	3
	N1A (hồ Khe Sung)
	Đồng Lầy - Hải Hà
	176,5
	0.4x0.4
	176,5
	2,6

	4
	N4 (hồ Khe Sung)
	Trung Hà
	200
	0.4x0.4
	200
	2,5

	5
	N2 (hồ Khe Sung)
	Trung Hà
	929
	0.5x0.5
	929
	4,4

	6
	N6 (hồ Khe Sung)
	Trung Hà +Hải Hà
	382
	0.4x0.4
	382
	2,7

	7
	N10 (hồ Khe Sung)
	Hải Hà
	305
	0.4x0.4
	305
	3,34

	8
	Nối tiếp kênh hồ Khe Sung
	Đông Hà + Hải Hà
	380
	0.4x0.4
	380
	2,3

	9
	Nối tiếp N4 (hồ Khe Sung)
	Trung Hà
	120
	0.4x0.5
	120
	1,85

	
	Nối tiếp N4 (hồ Khe Sung)
	Trung Hà
	80
	Ống bi phi 30
	80
	

	10
	Kênh đập Cây Rễ
	Đông Hà
	800
	0.6x0.6
	800
	5

	11
	Kênh đập Khe Cấy
	Bắc Hà
	80
	Phi 30
	80
	6,5


Bảng 9.1: Hiện trạng hệ thống kênh mương nội đồng tại xã Kỳ Hợp cũ
	TT
	Thôn, xóm
	Tên tuyến kênh
	Chiều
 dài (m)
	Đã 
kiên 
cố (m)
	chưa kiên cố (m)
	Kích thước

	1
	Tân Cầu
	Tuyến mương đập Tùng Bòng đến ông Lưu
	1,5
	1,5
	0
	0,8

	2
	
	Tuyến mương Khe Nghẹt tới Đồng Trột Quán (Ông Lương)
	1
	1
	0
	0,5

	3
	 Minh Châu
	Tuyến mương đập Ma Rến
	0,9
	0,9
	0
	1

	4
	Trường Xuân
	Tuyến mương đập Tùng Lau
	0,7
	0,7
	0
	1

	5
	
	Tuyến mương đập Lại Dưa
	0,46
	0,46
	0
	1,5

	6
	Minh Tân
	 Tuyến mương Tùng Rào
	0,135
	0,135
	0
	0,8

	 
	 
	 
	4,695
	4,695
	0
	 


Xã có 17 tuyến kênh mương sử dụng tưới trên địa bàn, tất cả hiện nay đã được kiên cố hóa. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng cần phải nạo vét thường xuyên theo định kỳ. Cần phải có chương trình tu bổ, nâng cấp, xây dựng lại các vị trí đấu nối giữa các kênh, giữa kênh và hồ đập.

2.3. Hệ thống cầu, cống.

- Hiện trạng chất lượng cầu cống trên địa bàn toàn xã cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của người dân trong vùng. Tuy nhiên có một số tuyến đường, cầu cống đã có dấu hiệu xuống cấp.

2.4. Đánh giá và nhận xét chung về hạ tầng phục vụ sản xuất.

Nhìn chung hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất trên địa bàn xã Lâm Hợp đã được đầu tư đồng bộ, từ hệ thống giao thông, thuỷ lợi cho đến hệ thống cầu, cống phục vụ đi lại của nhân dân trong quá trình sản xuất. 

IX. VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

1. Nghĩa trang, nghĩa địa.

	Hiện tại trên địa bàn xã có 4 nghĩa trang, nghĩa địa chính. Với tổng diện tích theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2010 có 22 ha vừa hung táng và cát táng, quy mô số mộ bình quân 12-15m2. Các nghĩa trang đã có quy hoạch của 2 xã cũ. Cụ thể ở những vùng sau:
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Hiện trạng nghĩa trang xã (ảnh TL 9/2020)



+ Nghĩa trang Trại Trường tại thôn Tân Cầu, có diện tích: 10 ha.


+ Nghĩa địa Cây Trộp tại thôn Hải Hà, có diện tích: 4,5 ha.


+ Nghĩa địa Lồi Éch tại thôn Kim Hà, có diện tích: 4,5 ha.


+ Nghĩa địa Cây Trò tại thôn Đông Hà có diện tích: 3 ha.

2. Bãi rác và tình hình xử lý rác thải.

Trên địa bàn xã đã có điểm thu gom rác thải, chất thải rắn tập trung tại thôn Đông Hà. Phương án xử lý rác thải hiện nay là phân loại rác tại nguồn, sau đó hợp đồng với đơn vị vận chuyển, thu gom và xử lý chất thải rắn tại nhà máy rác Phú Hà ở xã Kỳ Tân. 
X. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP.

* Đánh giá chung về thuận lợi.

- Về điều kiện tự nhiên: Là xã có diện tích đất nông nghiệp lớn nên thuận lợi phát triển các cây chủ lực, cây bản địa; phát triển lâm nghiệp kết hợp với mô hình kinh tế trang trại.

- Về hạ tầng – kỹ thuật: Thuận lợi khi có đường Quốc Lộ 12CC, Tỉnh Lộ 554, tỉnh lộ 551 chạy qua địa bàn xã, góp phần phát triển kinh tế, thương mại- dịch vụ của bà con nhân dân. Cơ sở vật chất trường học, điện, trạm y tế, thủy lợi tương đối đầy đủ đáp ứng  nhu cầu sinh hoạt cũng như phát triển của người dân trên địa bàn.

- Về con người: Nhân dân xã Lâm Hợp có truyền thống cần cù, chịu khó trong lao động, có tinh thần hiếu học; phong trào văn nghệ - thể dục - thể thao phát triển mạnh.

- Các yếu tố khách quan khác: Được sự quan tâm trong lãnh đạo chỉ đạo và giúp đỡ của Cấp uỷ Đảng, Chính quyền và các ngành chức năng của Tỉnh cũng như của Huyện. Được sự đồng tình ủng hộ của Đảng bộ và nhân dân trong xã; nhân dân đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm xây dựng nông thôn mới; Góp phần thay đổi về bộ mặt nông thôn, ý thức của người dân so với trước đây.

* Khó khăn:

- Do đặc thù xã miền núi còn gặp nhiều khó khăn, địa hình phức tạp, hệ thống giao thông nhiều, vì vậy huy động đóng góp của nhân dân và ngân sách xã hỗ trợ chủ yếu tập trung làm giao thông nông thôn, còn các hạng mục khác của xã, của thôn chưa được đầu tư nhiều như đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tại trung tâm xã, trung tâm hội quán thôn ....
- Thời tiết hàng năm khắc nghiệt ảnh hưởng lớn đến việc phát triển sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng cảnh quan môi trường trên địa bàn xã.
- Người dân trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa nhiều nên ảnh hưởng đến công tác chỉnh trang nhà ở, vườn hộ, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

- Nguồn kinh phí hỗ trợ của cấp trên cũng như ngân sách xã còn khó khăn chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư phát triển kinh tế của địa phương. 

XI. ĐÁNH GIÁ THEO 20 TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Tổng hợp các kết quả đạt được và chưa đạt trong 20 tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã Lâm Hợp.

- 16 tiêu chí đạt, gồm: 
+ Giao thông


+ Thủy lợi


+ Điện


+ Cơ sở vật chất văn hóa


+ Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn


+ Thông tin và truyền thông


+ Nhà ở dân cư


+ Thu nhập


+ Hộ nghèo


+ Tỷ lệ lao động có việc làm


+ Tổ chức sản xuất


+ Giáo dục và đào tạo


+ Y tế


+ Văn hóa


+ Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật


+ Quốc phòng và an ninh

- 04 tiêu chí chưa đạt.
+ Quy hoạch
+ Trường học
+ Môi trường và ATTP
+ Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu
Bảng 10: Đánh giá theo các tiêu chí tại Quyết định 05/2017/QĐ-UBND
	Stt
	Tiêu chí
	Quy định chuẩn
 theo QĐ 05/2017/QĐ-UBND
	Đánh giá tại thời điểm KT (đạt chuẩn hoặc % so với đạt chuẩn

	1
	Quy hoạch
	
	Chưa đạt

	1.1
	Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và được công bố công khai đúng thời hạn
	Đạt 
	Chưa đạt

	1.2
	Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch
	Đạt
	Chưa đạt

	1.3
	Hoàn thành việc cắm mốc chỉ giới các tuyến đường giao thông, khu trung tâm hành chính xã, các khu chức năng, khu cụm công nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao và khu vực cấm xây dựng theo quy hoạch được duyệt
	Đạt
	Chưa đạt

	2
	Giao thông
	
	Đạt

	2.1
	Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm
	100% được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo chiều rộng nền đường tối thiểu 6,5m, chiều rộng mặt đường tối thiểu 3,5m. Riêng đối với đường trục chính từ trung tâm hành chính xã và đường trục xã làm mới yêu cầu nền đường tối thiểu 9m, mặt đường tối thiểu 5m
	Cơ bản đạt

	2.2
	Đường trục thôn, bản và đường liên thôn, bản ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm
	Tối thiểu 70% được nhựa hóa hoặc bê tông hoá, đảm bảo chiều rộng nền đường tối thiểu 5m, mặt đường tối thiểu 3,5m. Trường hợp bất khả kháng (không thể giải phóng được đối với nhà cửa, vật kiến trúc kiên cố xây dựng trước thời điểm công bố quy hoạch) mặt đường tối thiểu 3,0m; phần còn lại phải được cứng hóa (bằng cấp phối hoặc đá dăm, gạch vỡ, cuội sỏi… được lu lèn)
	Đạt

	2.3
	Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa
	Tối thiểu 70% được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo chiều rộng nền đường tối thiểu 5m, mặt đường tối thiểu 3m (trường hợp bất khả kháng 2,5m); phần còn lại phải được cứng hóa (bằng cấp phối hoặc đá dăm, gạch vỡ, cuội sỏi,… được lu lèn)
	Đạt

	2.4
	Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm
	Tối thiểu 70% được cứng hóa, đảm bảo chiều rộng nền đường tối thiểu 5,0m, mặt đường tối thiểu 3,0m
	Đạt

	2.5
	Các đoạn đường trục xã và trục thôn trong khu dân cư có rãnh tiêu thoát nước hai bên đường
	≥ 70%
	Đạt

	2.6
	Đường trục xã có trồng cây bóng mát (đối với những đoạn có thể trồng được), khoảng cách cây tùy loại cây nhưng đảm bảo khả năng giao tán khi trưởng thành
	100%
	Đạt

	3
	Thủy lợi
	
	Đạt

	3.1
	Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên
	Có tối thiểu 80% diện tích đất nông nghiệp được tưới và tiêu chủ động. Trong đó, ít nhất 20% diện tích đất sản xuất cây lâu năm (cam, bưởi, chè,...) được áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
	Đạt

	3.2
	Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ
	Đạt
	Đạt

	4
	Điện
	
	Đạt

	4.1
	Hệ thống điện đạt chuẩn
	Đạt 
	Đạt

	4.2
	Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn
	≥98%
	Đạt

	5
	Trường học
	
	Chưa đạt

	
	Tỷ lệ trường học các cấp: Mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia
	≥80%
	Chưa đạt

	6
	Cơ sở vật chất văn hóa
	
	Đạt

	6.1
	Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã
	 - Nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng đảm bảo đủ chỗ ngồi tối thiểu 200 chỗ đối với đồng bằng, 150 chỗ ngồi đối với miền núi.
- Diện tích Khu thể thao (chưa kể sân vận động) là 2.000m2; sân vận động diện tích tối thiểu 13.000m2.
	Đạt

	6.2
	Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định 
	Đạt
	Đạt

	6.3
	Tỷ lệ thôn, bản có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng
	100%
	Đạt

	6.4
	Hàng rào của Nhà văn hoá, khu thể thao thôn bằng cây xanh hoặc hàng rào khác được phủ cây xanh 
	≥ 70%
	Đạt

	7
	Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
	
	Đạt

	
	Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa
	 - Chợ có trong quy hoạch của tỉnh (trong kỳ quy hoạch) phải xây dựng đạt chuẩn theo quy định.
- Xã không quy hoạch Chợ hoặc có trong quy hoạch nhưng ở giai đoạn hiện tại chưa thực hiệnthì phải có cửa hàng kinh doanh tổng hợp hoặc siêu thị mini đạt chuẩn theo quy định.
	Đạt

	8
	Thông tin và truyền thông
	
	Đạt

	8.1
	Xã có điểm phục vụ bưu chính
	Đạt
	Đạt

	
	Xã có dịch vụ viễn thông, internet
	Đạt
	Đạt

	8.2
	Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn
	 - 100% số thôn có hệ thống loa truyền thanh kết nối với Đài truyền thanh xã đang sử dụng tốt (tối thiểu 95% hộ gia đình trong thôn nghe được loa truyền thanh của thôn).

- Có Ban Biên tập hoạt động đúng theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh 
	Đạt

	8.3
	Xã có ứng dụng công nghệ thông tin  trong công tác quản lý, điều hành
	 - Có trang thông tin điện tử của xã; Đảng ủy, HĐND, UBND có sử dụng phần mềm quản lý, điều hành qua mạng.

- 80% cán bộ, công chức xã có máy vi tính phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. 100% công chức sử dụng phần mềm hỗ trợ quản lý, điều hành, tác nghiệp.
	Đạt

	9
	Nhà ở dân cư
	 
	Đạt

	9.1
	Nhà tạm, dột nát
	Không
	Đạt

	9.2
	Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định
	≥ 80%
	Đạt

	10
	Thu nhập
	 
	Đạt

	
	Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn (triệu đồng/người)
	Năm 2020: 36 triệu đồng
	Đạt

	11
	Hộ nghèo
	 
	Đạt

	
	Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020
	≤5%
	Đạt

	12
	Lao động có việc làm
	
	Đạt

	
	Tỷ lệ người có việc làm trên tổng dân số trong độ tuổi lao động có khả năng và có nhu cầu về việc làm
	≥ 90%
	Đạt

	13
	Tổ chức sản xuất
	 
	Đạt

	13.1
	Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012
	- Phải có hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. Tỷ lệ số hộ trong xã được cung cấp dịch vụ từ Hợp tác xã  ≥ 30% trong tổng số hộ sản xuất kinh doanh.
	Đạt

	13.2
	Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực  đảm bảo bền vững
	Đạt
	Đạt

	14
	Giáo dục và Đào tạo
	 
	Đạt

	14.1
	Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở
	 - Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt.

- Xóa mù chữ đạt mức độ 2.

- Phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3.

- Phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt mức độ 2.
	Đạt

	14.2
	Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp)
	≥ 85%
	Đạt

	14.3
	Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo
	Năm 2020: ≥ 40%
	Đạt

	15
	Y tế
	 
	Đạt

	15.1
	Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế
	Năm 2020: ≥ 90%
	Cơ bản đạt

	15.3
	Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế
	Đạt
	Đạt

	15.4
	Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi)
	≤ 24,2%
	Đạt

	15.5
	Tỷ lệ người dân có hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử
	- Năm 2019 và năm 2020: ≥ 90%
	Đạt

	16
	Văn hóa
	 
	Đạt

	
	Tỷ lệ thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hoá theo quy định 
	≥ 70%
	Đạt

	17
	Môi trường và an toàn thực phẩm
	
	Chưa đạt

	17.1
	Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định 
	 - Nước hợp vệ sinh đạt tối thiểu 98%.
- Nước sạch đạt chuẩn quốc gia (QCVN: 02/BYT) đạt tối thiểu 60%.
	Đạt

	17.2
	 Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường
	100%
	Đạt

	17.3
	Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn
	Đạt
	Đạt

	17.4
	Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch
	Quản lý, thực hiện mai táng theo quy định, phong tục tập quán và theo hương ước của địa phương tại các nghĩa trang được quy hoạch; nghĩa trang được xây dựng và quản lý theo quy hoạch
	Chưa đạt

	17.5
	Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định
	Đạt
	Đạt

	17.6
	Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch 
	≥ 90% 
	Chưa đạt

	17.7
	Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường
	≥ 90% 
	Đạt

	17.8
	Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm
	100%
	Đạt

	18
	Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật
	
	Đạt

	18.1
	Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn
	Đạt
	Đạt

	18.2
	Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định
	Đạt
	Đạt

	18.3
	Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”
	Đạt
	Đạt

	18.4
	Tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trở lên
	Đạt
	Đạt

	18.5
	Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định
	Đạt
	Đạt

	18.6
	Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực gia đình và đời sống xã hội
	Đạt
	Đạt

	19
	Quốc phòng và An ninh 
	 
	Đạt

	19.1
	Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng
	Đạt 
	Đạt

	19.2
	Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: Không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước
	Đạt 
	Đạt

	20
	Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu  
	 
	Chưa đạt

	20.1
	100% số thôn có phương án xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó có ít nhất 2 thôn đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; các thôn còn lại tối thiểu đạt chuẩn 5 tiêu chí (trong đó có các tiêu chí: Vườn hộ và công trình chăn nuôi; hàng rào cây xanh và vệ sinh môi trường); không có tiêu chí đạt dưới 50% yêu cầu
	Đạt
	Chưa đạt

	20.2
	Có tối thiểu 90% số vườn trong xã có sơ đồ thiết kế, quy hoạch và phương án triển khai thực hiện, ít nhất có 20 vườn đạt chuẩn vườn mẫu
	Đạt
	Chưa đạt


Qua đánh giá hiện trạng của xã Lâm Hợp, so sánh với các tiêu chí nông thôn mới cho thấy: Để đạt được 20 tiêu chí xây dựng nông thôn mới cần có sự nổ lược phấn đấu không ngừng của Đảng bộ và nhân dân xã Lâm Hợp. Huy động mọi nguồn lực, khai thác các tiềm năng, lợi thế, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỷ thuật, bố trí sắp xếp lại tổ chức sản xuất, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu vực dân cư” quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, nâng cao năng lực lãnh đạo, tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong toàn xã.

CHƯƠNG II

DỰ BÁO TIỀM NĂNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

I. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI 

1.1. Đánh giá tiềm năng đất đai để phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp

Ngành nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo của xã Lâm Hợp nên việc đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của xã rất quan trọng. Xã cần đánh giá tiềm năng đất đai để bố trí cây trồng, vật nuôi hợp lý góp phần thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp nói riêng và đẩy mạnh phát triển kinh tế toàn xã nói chung.

Để phát triển ngành nông nghiệp không chỉ dựa trên sự bố trí cây trồng, vật nuôi hợp lý, giống cây cho năng suất cao, sự đầu tư vào sản xuất mà còn phải dựa vào tính chất đất đai của khu vực đó như đặc điểm, tính chất nông hóa thổ nhưỡng của đất và đồng thời phải kết hợp với điều kiện khí hậu, thủy văn và địa hình của xã.

Xã Lâm Hợp có tiềm năng đất nông nghiệp khá lớn. Xã có đất đai khá màu mỡ, nguồn tài nguyên nước khá lớn từ sông Rào Trổ, các hồ nước và hệ thống kênh mương khá dày đặc thuận lợi cho việc tưới tiêu phát triển sản xuất.
          1.2. Đánh giá tiềm năng đất đai để phục vụ cho việc phát triển công nghiệp, đô thị, xây dựng khu dân cư nông thôn

* Tiềm năng xây dựng và phát triển công nghiệp:

Ngoài sự thích hợp về đất đai cho xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp việc đánh giá tiềm năng đất cho phát triển công nghiệp còn dựa vào các yếu tố như: vị trí địa lý tương đối thuận lợi, cơ sở hạ tầng đang trên đà phát triển, lực lượng lao động của xã khá dồi dào. Đây là lợi thế trong giao lưu kinh tế, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và thu hút vốn đầu tư đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp.

* Tiềm năng xây dựng và phát triển đô thị:

Các thôn phía Đông Bắc xã có nền kinh tế khá phát triển, vị trí địa lý thuận lợi với đường Quốc Lộ 12C và đường Tỉnh Lộ 554 đi qua, đây là tiền đề tốt để các thôn này phát triển lên đô thị. Trong giai đoạn quy hoạch, huyện Kỳ Anh hướng lấy một phần diện tích phía Đông Bắc xã Lâm Hợp xây dựng và phát triển thành thị tứ Đông Hà, tạo nên trung tâm giao lưu dịch vụ, thương mại, quan trọng của huyện Kỳ Anh.

* Tiềm năng xây dựng và phát triển khu dân cư nông thôn:

Tiềm năng mở rộng các khu dân cư nông thôn cùng với việc hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng: giao thông, thuỷ lợi, điện, nước… thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt. 

1.3. Đánh giá tiềm năng đất đai để phục vụ cho việc phát triển du lịch


Trên địa bàn huyện có đền Đá Đen đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Hàng năm vào các ngày lễ tế tại đền đã thu hút rất nhiều du khách bốn phương. Bên cạch các di tích lịch sử văn hóa thì thác Rồng Rồng có phong cảnh đẹp cùng khí hậu mát mẻ cũng là điểm đến hấp dẫn. Trong tương lai, xã có thể phát triển khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng xung quanh thác kết hợp với du lịch văn hóa tâm linh đền Đá Đen.

1.4. Đánh giá tiềm năng đất đai để phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất và phát triển cơ sở hạ tầng

Hiện nay quỹ đất cơ sở hạ tầng chiếm một phần nhỏ diện tích đất tự nhiên của toàn xã. Để phát triển các ngành kinh tế - xã hội, với định hướng phát triển lâu dài và bền vững; theo kết quả điều tra thực trạng nền kinh tế và hiện trạng sử dụng đất; đối chiếu so sánh với các tiêu chí xác định khả năng sử dụng đất cho từng mục đích sử dụng cho thấy một phần tiềm năng đất đai của xã được thể hiện thông qua mức độ thích hợp cũng như khả năng chuyển đổi giữa các mục đích sử dụng khác nhau, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để sử dụng đất hợp lý hơn, hiệu quả hơn. Quỹ đất đang sử dụng của xã đang được khai thác, sử dụng cơ bản đúng mục đích, hiệu quả sử dụng ngày càng tăng, tuy nhiên tiềm năng của đất đang sử dụng còn lớn nếu đầu tư khai thác chiều sâu.

Ngoài việc điều chỉnh, chuyển đổi một số loại đất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, cần bố trí thêm một phần diện tích đáp ứng yêu cầu cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, nhất là đất giao thông, cơ sở văn hóa, cơ sở y tế.

Ngoài ra, diện tích đất chưa sử dụng còn có tiềm năng khá lớn cho phát triển nông nghiệp, phi nông nghiệp. Trong giai đoạn quy hoạch cần sử dụng triệt để quy đất chưa sử dụng này.

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TOÀN XÃ

* Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản trong kỳ quy hoạch: 

- Lâm Hợp phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành tất cả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân cả thời kỳ 18%.

- Cơ cấu kinh tế năm 2025: 


* Nông - lâm nghiệp:  chiếm 35% .


* Thương mại - dịch vụ: chiếm 35%.


* Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng: chiếm 30%.


- Thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/năm vào năm 2020 và đạt 48 triệu đồng/năm vào năm 2025.  

- Tổng giá trị sản xuất toàn xã đạt 280 tỷ đồng vào năm 2025. 


- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên giảm từ 1,5%/năm xuống 0,8% vào năm 2025 và giữ mức ổn định. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 35 - 40% tổng số lao động trong toàn xã.

- Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3,0%. 

- Về văn hoá: 100% số thôn đạt thôn văn hóa, số gia đình văn hoá đạt trên 90%.

- Về giáo dục: 100% số trường đạt chuẩn quốc gia trước năm 2020.

CHƯƠNG III
PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ
PHẦN I: QUY HOẠCH KHÔNG GIAN TỔNG THỂ
I. QUY HOẠCH ĐIỂM DÂN CƯ VÀ KHU TRUNG TÂM

1. Dân cư.

1.1 Dự báo quy mô dân số, lao động.


Dựa vào kết quả điều tra thực tế, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và tăng cơ học hiện tại và trong những thời kỳ trước, dự báo tỷ lệ phát triến dân số của xã trong kỳ quy hoạch như sau:  

Tỷ lệ phát triển dân số của xã đầu kỳ là 1,2%, dự kiến giảm dần qua các năm, đến năm 2025 tỷ lệ tăng dân số xuống còn 0,8%.
Dự báo dân số của xã trong giai đoạn quy hoạch tính theo công thức:                                                                                                                                           




Nt = N0 (1 + P/100)t 


Trong đó: Tt là dân số năm t; No là dân số đầu kỳ (2020); P là tỷ lệ phát triển dân số bình quân trong kỳ. Được tính cụ thể qua các giai đoạn như sau:  

- Giai đoạn 2020 - 2025:  Tỷ lệ phát triển dân số bình quân là 1,0%/năm, quy mô hộ dữ nguyên 3,68 người/hộ. 

- Giai đoạn 2025 - 2030: Tỷ lệ phát triển dân số bình quân là 0,9%/năm, quy mô hộ sẽ giảm xuống còn 3,35 người/hộ vào cuối kỳ. Áp dụng công thức trên để tính dân số, số hộ đến cuối kỳ: 

Bảng 11: Dự báo quy mô dân số, số hộ và số lao động
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Hiện trạng 2020
	Dự báo

	
	
	
	2025
	2030

	Dân số toàn xã
	Người
	7161
	7268
	7377

	Dân số trong độ tuổi lao động
	Người
	3295
	3344
	3395

	Tỷ lệ so với dân số
	%
	46,01%
	46,01%
	46,01%

	LĐ ngành nông, lâm, thuỷ sản
	Người
	1,513
	1,513
	1,513

	Tỷ lệ
	%
	72,95
	72,95
	72,95

	LĐ ngành CN, TTCN, XDCB và thương mại dịch vụ
	Người
	561
	561
	561

	Tỷ lệ
	%
	27,05
	27,05
	27,05

	Tỷ lệ tăng dân số
	%
	1.50
	1.50
	1.50

	Số hộ
	Hộ
	2045
	2047
	2049

	Quy mô hộ
	Người/hộ
	3,502
	3,550
	3,600



1.2. Dự báo phân bố dân cư.

Trên cơ sở 12 đơn vị thôn như hiện nay, gồm có các thôn. Trong kỳ quy hoạch vẫn giữ nguyên 12 thôn.

1.3. Định hướng bố trí dân cư

- Chỉnh trang các khu dân cư hiện có:

Trên cơ sở hiện có, trong kỳ quy hoạch chỉnh trang diện tích các khu dân cư cũ, gồm diện tích đất ở và vườn hiện có. Giữ nguyên quy mô hộ trong khu dân cư cũ, chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu dân cư, vận động nhân dân đổi đất để chỉnh trang bờ rào (nếu cần). Bố trí sắp xếp nhà ở, các công trình phụ trợ trong vườn một cách khoa học, hợp lý. Đặc biệt chú ý hệ thống thoát nước trong từng vườn hộ và cả khu dân cư; hệ thống nhà vệ sinh và khu chuồng trại phải cách ly khu nhà ở và giếng nước; các hố ủ phân, rác phải xử lý đáy chống thấm và được phủ kín phía trên. Vận động xây dựng các bể Biogas và hệ thống hố xí tự hoại... 

Về kiến trúc nhà ở nông thôn, trong phạm vi của đồ án này chỉ đề xuất mô hình bố cục chung nhà ở nông thôn có thể áp dụng tại xã Lâm Hợp như sau:

- Diện tích đất xây dựng nhà ở gồm nhà chính và nhà ngang từ: 80-120m2, diện tích xây dựng công trình phụ gồm giếng nước, sân phơi, ngõ, công trình vệ sinh, chuồng trại,.. từ: 100-120m2, diện tích còn lại trồng rau hoặc cây ăn quả, cây cảnh, ao cá,...

- Bố trí: Phía trước là khu vực ở gồm nhà chính, nhà ngang được bao bọc bởi sân phơi, vườn rau, vườn cây xung quanh. Phía sau là khu vực chuồng trại chăn nuôi (nếu có) và ao cá,...

Trong đồ án này có đưa ra mẫu nhà ở mới và cải tạo, chỉnh trang nhà ở nông thôn hiện có trên địa bàn toàn xã (mặt đứng, mặt bằng xây dựng, các giải pháp san nền, kết cấu, ...) trên cơ sở đáp ứng hình thức kiến trúc truyền thống tại địa phương, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế và thói quen sinh hoạt của người dân hiện nay, đáp ứng với tổ chức không gian sống, điều kiện sản xuất thuận tiện, hợp lý, đảm bảo vệ sinh môi trường trong sạch. (được thể hiện cụ thể tại bản vẽ hướng dẫn mẫu nhà và công trình trong đồ án xây dựng nông thôn mới).

- Quy hoạch khu dân cư  mới.

Theo tính toán, đến năm 2025 sẽ phát sinh các hộ có nhu cầu đất ở mới. Trong kỳ quy hoạch sẽ bố trí đủ đất cho số hộ này vào đất nông nghiệp xen lẫn trong đất khu dân cư.

* Xác định định mức cấp đất ở mới:
Căn cứ vào Quyết định 22 QĐ/UB của UBND tỉnh Hà Tỉnh ngày 10/4/2006 về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở. 

Căn cứ cứ điều kiện quỹ đất thực tế của xã, xác định định mức giao đất ở cho hộ gia đình ở xã Lâm Hợp là 200m2/hộ + diện tích đất vườn 300 m2/hộ.

 
* Phương án bố trí đất khu dân cư mới:
Sau khi điều tra khảo sát, chọn khu vực cấp đất ở cho các thôn. Kết quả thể hiện ở bảng sau:  

1.3. Định hướng bố trí dân cư

- Quy hoạch khu dân cư mới.

Bảng 12: Quy hoạch diện tích đất ở đến năm 2025

	TT
	Tên công trình
	Vị trí khu đất
	Diện tích (m2)
	Dự kiến quy hoạch, mở rộng, nâng cấp, cải tạo

	1
	Quy hoạch khu dân cư khu vực Đá Đen 
	thôn Minh Tân
	20.000
	Bám đường Tĩnh Lộ 551, lấy vào đất trồng rừng sản xuất 2,0 ha . Giai đoạn thực hiện 2020-2025

	3
	Quy hoạch khu dân cư đồng Đá Trồng
	thôn Đông Hà
	20.000
	Lấy vào đất trồng rừng sản xuất. Năm thực hiện 20.

	9
	Qh khu dân cư Vùng trường Cấp II Bắc Cầu
	Thôn Hải Hà
	50.000
	Lấy vào đất rừng trồng sản xuất 5,0 ha. Năm thực hiện 2020-2025

	10
	Quy hoạch khu dân cư vùng Đồng Cao
	thôn  

Kim Hà
	10.000
	Lấy vào đất trồng cây hàng năm. Giai đoạn 2020-2025

	Tổng
	
	
	100.000
	


- Diện tích cấp đất ở mới phát sinh trong kỳ quy hoạch tăng thêm 10,0ha. Được lấy từ các loại đất sau:


+ Đất trồng rừng sản xuất: 

9,0 ha.


+ Đất chuyên trồng cây hằng năm:
1,0 ha.
1.4. Dự báo những khó khăn về thiên tai.

* Lũ lụt, hạn hán:

- Lâm Hợp là xã miền núi, địa hình tương đối phức tạp dẫn đến khả năng chủ động nước tưới cho sản xuất gặp rất nhiều khó khăn. Mùa mưa thường có bão lớn kéo theo mưa lớn. Vì vậy, công trình và nhà ở khu vực này cần chú ý tôn cao nền để chống lũ, đầu tư xây dựng nhà kiên cố, cao độ san nền phải đạt từ 4 mét trở lên (thấp hơn cao độ Quốc Lộ 12C đoạn qua trung tâm xã khoảng 0,5m).  

- Về mùa khô xuất hiện gió Tây Nam, lượng bốc hơi nước lớn nên thường gây hạn hán, hệ thống giếng khơi thuộc vực bị cạn như thôn Xuân Hà và 1 số hộ thuộc thôn Bắc Hà, Nam Hà. Về lâu dài cần có hệ thống cung cấp nước tập trung cho các khu vực này.

2. Định hướng quy hoạch khu trung tâm.

- Vị trí: Tại thôn Đông Hà.

- Khu trung tâm được quy hoạch với diện tích 10,0ha.
* Về nguyên tắc: 

Sẽ chỉnh trang và mở rộng khu trung tâm hiện có, trên cơ sở có trục chính Quốc Lộ 12C và đường Tỉnh Lộ 554, đây là 1 điều kiện thuận lợi cho việc bố trí trí mạng lưới giao thông trong khu trung tâm. 

* San nền:


Căn cứ vào cao độ các công trình hiện tại và cao độ khống chế trên quy hoạch toàn xã để xác định cao độ Khu trung tâm. Cao độ khống chế 4,2 ÷ 4,5m.

Trong kỳ quy hoạch sẽ chỉnh trang các công trình đã có và bố trí một số hạng mục công trình mới, các nội dung chính bao gồm: 


* Các công trình nằm trong khu vực trung tâm:

- Khu trung tâm xã được bố trí trên cơ sở kế thừa quy hoạch thị tứ Đông Hà đã được phê duyệt cụ thể như sau :

+ Trụ sở UBND xã tại thôn Đông Hà, vị trí cạnh đường Tỉnh Lộ 554: với diện tích khu đất khoảng 0,6 ha.

+ Nhà trụ sở UBND xã 2 tầng: diện tích xây dựng: 300m2.


+ Nhà Văn hóa đa chức năng xã: 707m2.

+ Nhà giao dịch 1 cửa, diện tích xây dựng: 179 m2.
+ Trung tâm thể thao cạnh trường Mầm non nằm trên đường hộ đê thuộc thôn Trung Hà với diện tích 29.484 m2, lấy vào đất nông nghiệp.
+ Khu vui chơi giải trí, câu lạc bộ dưỡng sinh cho người cao tuổi (thuộc đất văn hoá), được bố trí tại thôn Hải Hà, cạnh đường Tỉnh Lộ 554, với diện 2463 m2 . 
+ Chợ trung tâm xã được xây dựng tại Ruộng Truông thôn Đông Hà cạnh đường Quốc Lộ 12C với diện tích 0,96 ha.
- Quy hoạch cây xanh trong khu vực trung tâm:

+ Về lâu dài, khu trung tâm chủ yếu vẫn tiếp giáp với các đồng lúa, bên cạnh đó khuôn viên các công trình được bố trí rộng rãi nên về cảnh quan môi trường cơ bản vẫn đảm bảo thoáng mát, vì vậy quan điểm quy hoạch không bố trí trồng cây xanh tập trung mà chỉ bố trí trồng phân tán hoặc dạng vành đai trong khuôn viên các công trình như; Trụ sở hành chính xã, các trường học, trạm y tế, nhà văn hoá,  sân thể thao trung tâm, khu vui chơi giải trí và câu lạc bộ dưỡng sinh... 

+ Tận dụng mặt n​ước ao, hồ, khe hiện có để tạo môi tr​ường sinh thái và làm nơi điều hoà thoát n​ước mặt khi cần thiết. Đối với các ao, hồ tù đọng phải đ​ược cải tạo để tạo lập không gian cảnh quan, sinh thái đáp ứng yêu cầu vệ sinh môi trường.

- Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật trong khu trung tâm: 

+ Trên cơ sở lấy Quốc Lộ 12C, đường Tỉnh Lộ 554 làm trục dọc chính, quy hoạch mở thêm hệ thống đường ngang và một số trục dọc phụ song song với trục chính theo cấp đường thiết kế. Đường có mặt cắt 3-3: Là các tuyến đường nội trong khu trung tâm, quy hoạch đường giao thông nông thôn loại A với nền đường rộng 5,00m; mặt đường rộng 3,50m; lề đường mỗi bên 0,75m, hành lang bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ mỗi bên rộng 5,00m; kết cấu mặt đường bê tông. Xây dựng đường có vỉa hè cho toàn bộ hệ thống giao thông trong khu trung tâm. (Chi tiết các tuyến trong khu trung tâm được bố cụ thể gắn liền trong bảng giao thông thôn và liên gia thôn Đông Hà).

+ Về hệ thống điện: Nguồn cấp: Từ trạm biến áp 180 KVA (35/0,4 Kv) được bố trí tại thôn Đông Hà.


- Mạng lưới đường dây hạ thế (0,4 Kv) phục vụ sinh hoạt: Từ trạm biến áp dẫn các đường dây 0,4Kv đi nổi chạy trong hành lang bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ dẫn đến các công trình trong khu trung tâm và các khu dân cư lân cận.


- Trên các cột điện 0,4Kv đặt các bộ đèn chiếu sáng phục vụ cho nhu cầu chiếu sáng của Khu trung tâm. 

+ Bố trí hệ thống nước sinh hoạt:

- Nguồn cấp: Nhà máy nước dự kiến được quy hoạch tại khu vực Đồng Lầy, lấy nước từ Khe Sung.
Từ tuyến đường ống chính cấp I (D100) của nhà máy và cấp II (D50) chạy trên đường chính và đường trục nhánh trong khu trung tâm.


- Hệ thống đường ống tiêu thụ cấp III được đấu nối vào 2 tuyến đường ống trên dẫn đến trước mặt các công trình. Các công trình có nhu cầu dùng nước đấu nối trực tiếp vào đường ống cấp I, cấp II.


- Toàn bộ mạng lưới đường ống được đi trong hành lang bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.


- Trên hệ thống cấp nước sạch tại các ngã ba, ngã tư phía Bắc và phía Đông Nam Khu trung tâm bố trí hai họng cứu hỏa.

+ Thoát nước thải và xử lý chất thải rắn:

- Bố trí hệ thống thoát nước về phía sau cho các công trình xây dựng:


- Đối với khu vực nằm về phía Nam của khu trung tâm: Được thiết kế xây dựng mới hệ thống kênh tiêu, thoát nằm sau trụ sở UBND xã rồi thoát ra Khe Ma Rến. 
- Đối với khu vực nằm về phía Bắc của khu trung tâm: Được thiết kế hướng dốc san nền: Dốc hai phía Tây Bắc và Đông Nam để thoát nước, độ dốc trung bình 0,2%. 

+ Hướng Tây Bắc được thoát theo hệ thống kênh tiêu, thoát nằm sau trường THPT xã rồi thoát ra Khe Sung. 

+ Hướng Đông Bắc được thoát theo hệ thống mương được bố trí quy hoạch thoát ra Khe Ma Rến.
- Chất thải rắn được thu gom, phân loại và chở về khu vực tập trung rác chung của toàn xã theo quy hoạch được thiết kế trong phương án.

II. QUY HOẠCH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ; CÔNG NGHIÊP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG

1. Quy hoạch điểm thương mại dịch vụ (đất cơ sở sản xuất kinh doanh):

* Chỉ tiêu: 

Để đưa cơ cấu kinh tế thương mại - dịch vụ tăng lên 35% năm, cần xúc tiến việc xây dựng chợ, cây xăng khu vực và kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng trung tâm dịch vụ - thương mại tập trung như nhà hàng, khách sạn, các HTX dịch vụ... sớm đi vào hoạt động để tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế chung của toàn xã.  

* Bố trí quy hoạch sử dụng đất sản xuất kinh doanh:

* Quy hoạch xây dựng chợ: 

* Tiêu chí xây dựng:

- Xây dựng mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động của chợ và tổ chức dịch vụ trông giữ xe. Diện tích đất xây dựng một chợ chính: ≥ 3000 m2. 

- Chỉ tiêu diện tích đất xây dựng: ≥ 16m2/ điểm kinh doanh; Diện tích sử dụng: ≥ 3m2/điểm kinh doanh;

- Mật độ xây dựng: 


+ Diện tích xây dựng nhà chợ chính (và các công trình có mái khác): ≤ 40%;

+ Diện tích mua bán ngoài trời: ≥ 25%;

+ Diện tích đ​ường giao thông nội bộ và bãi để xe: > 25%;

+ Diện tích sân v​ườn, cây xanh: ≥ 10%.

* Bố trí đầu tư xây dựng:

Hiện trạng chợ đã được xây dựng tại thôn Đông Hà,  với diện tích 9.600 m2 nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển chợ do UBND tỉnh phê duyệt; có đình chợ, các ki ốt, kệ bán thực phẩm, nhà để xe, cân đối chứng, hàng rào, nhà vệ sinh, sân bê tông ngoài trời, hệ thống phòng cháy và thường xuyên thu gom rác thải sau các phiên họp chợ đảm bảo vệ sinh môi trường và đảm bảo các yêu cầu, tiêu chuẩn tại chợ. Chợ do doanh nghiệp quản lý điều hành theo quy chế quản lý chợ đúng quy định.
 - Quy hoạch địa điểm thương mại - dịch vụ tập trung:
* Hình thức SX

- Hình thành các loại hình phát triển kinh tế như kinh tế tập thể (hợp tác xã, tổ hợp tác), kinh tế tư nhân (công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể), tạo điều kiện, có cơ chế khuyến khích để  các loại hình kinh tế được hình thành và phát triển góp phần chuyển dịch cơ cấu, tăng giá trị của ngành trong  cơ cấu kinh tế.

- Gắn sản xuất với tiêu thụ hàng hóa, tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất, ổn định thị trường, tạo cơ hội cho phát triển. Mở rộng, tăng cường phát triển các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu cụ thể của nhân dân địa phương.

- Phát triển các loại hình dịch vụ phát triển nông thôn miền núi (kinh doanh hàng dân dụng, gỗ, đồ mộc…), vận tải, hình thành những khu thương mại tập trung  trên địa bàn xã.

* Giải pháp

- Có cơ chế ưu đãi về vốn, đất đai để thu hút, tạo điều kiện đầu tư phát triển các loại hình kinh doanh, sản xuất.

+ Khuyến khích, tạo điều kiện các hộ có vị trí đất ở thuận lợi (tiện đường giao thông Quốc Lộ 12C, Tỉnh Lộ 554) ở các thôn mở mang các ngành nghề dịch vụ như: Buôn bán hàng hóa tổng hợp, vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng...

+ Tạo điều kiện cho các hộ đầu tư phát triển dịch vụ vận tải và các loại hình dịch vụ khác. 

- Khuyến khích, hỗ trợ thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác để sản xuất, kinh doanh hàng hóa theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xóa bỏ tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, lạc hậu đã tồn tại lâu đời.

* Bố trí quy hoạch:

- Theo quy hoạch thị tứ Lâm Hợp giai đoạn 2020 - 2025 dự kiến Quy hoạch đất cho các cơ quan doanh nghiệp tại thôn Hải Hà (đối diện với khu trạm y tế Xã) với diện tích 1,56 ha lấy từ đất trồng màu. 
- Quy hoạch khu thương mại dịch vụ lấy trên khuôn viên đất ủy ban nhân dân xã cũ với diện tích 2.413,2 m2. Dự kiến mở các nhà hàng, nhà nghỉ, có thể cho thuê đầu tư XD Siêu thị. 

- Quy hoạch khu trung tâm thương mại khu vực tại khu Cây Choại thôn Đông Hà lấy vào đất màu và đất trồng cây lâu năm với diện tích 1,2ha (theo quy hoạch thị tứ Kỳ Lâm).
2. Quy hoạch sản xuất tiểu thủ công nghiệp - xây dựng.
* Tiêu chí: 

Để phấn đấu đưa tỷ trọng thu nhập từ tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng lên 30% năm 2020 tương đương với tổng thu nhập từ tiểu thủ công nghiệp cuối kỳ đạt khoảng: 73,62 tỷ đồng.

+ Phát triển, khai thác nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp như trồng cây lấy gỗ, cây nguyên liệu (mây, tre, nứa, lá nón,…), khai thác vật liệu xây dựng (đá, cát, sỏi), các ngành nghề như khai thác chế biến gỗ, gỗ xẻ, mộc dân dụng, cơ khí, sản xuất gạch ngói,…

 - Có cơ chế ưu đãi cho các hộ trong địa phương có điều kiện về vốn đầu tư phát triển các loại hình sản xuất kinh doanh sản xuất đồ gỗ, gia công cơ khí, may mặc..., ngoài ra có cơ chế thu hút các nhà đầu tư ngoài địa phương vào đầu tư.

- Khuyến khích các hộ gia đình tại các thôn có vị trị thuận lợi về giao thông, mở mang các ngành nghề như: Vận tải, sửa chữa máy móc, cơ khí,...

* Bố trí quy hoạch:

+ Quy hoạch đất dành cho phát triển kinh tế tổng hợp 7,0 ha tại đồng Cây Trường thôn Đông Hà. Được lấy trên đất trồng cây hàng năm 6,0 ha và đất trồng cây lâu năm 1,0 ha.

Vậy đến cuối kỳ quy hoạch diện tích đất tiểu thủ công nghiệp và đất sản xuất vật liệu xây dựng (đất dành cho phát triển kinh tế tổng hợp) tăng 7,0 ha.
PHẦN II: QUY HOẠCH SẢN XUẤT 
1. QUY HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
* Một số chỉ tiêu cụ thể đối với ngành nông nghiệp

+Về trồng trọt:

- Hình thành các vùng chuyên canh về cây trồng, vật nuôi nhằm xây dựng các vùng sản xuất hàng hoá, nguyên liệu tập trung.

- Khai thác các tiềm năng lợi thế về rừng gắn với việc bảo vệ rừng; 

- Phấn đấu tổng sản lượng lương thực đạt: 940 tấn vào năm 2025.

- Lương thực bình quân đầu người đạt 180 - 220kg/người vào năm 2025 và đạt 250 kg/người và giữ mức ổn định vào cuối kỳ.
* Về chăn nuôi:

- Phát triển mạnh các khu chăn nuôi tập trung theo quy hoạch phát triển trong kỳ.

+ Phát triển mô hình chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp an toàn sinh học.

+ Nâng cao chất lượng tổng đàn trâu, đàn bò, chăn nuôi lợn hướng nạc (giá trị chăn nuôi tăng 6,0 - 6,5%).

+ Hạn chế hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ trong các hộ gia đình.

1. Quy hoạch sản xuất nông nghiệp.
Để phấn đấu đưa giá trị sản xuất từ nông nghiệp đạt khoảng 24,75 tỷ đồng vào năm 2025 (chiếm 35% tổng giá trị sản xuất toàn xã), trong những năm tới vẫn xác định nông nghiệp vẫn giữ vị trí quan trọng, đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân trong xã, là tiền đề để phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại.

- Để đảm bảo an toàn lương thực, giữ ổn định và từng bước nâng cao đời sống của nhân dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới thì phải hạn chế việc chuyển đất nông nghiệp đặc biệt đất trồng lúa sang mục đích khác. Tuy nhiên diện tích đất sản xuất nông nghiệp trong kỳ giảm 56,82 ha. Để bù lại diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị giảm, cần phải tăng cường đầu tư thâm canh, nâng cao hệ số sử dụng đất (tăng vụ: từ  đất 1 vụ tăng lên trồng 2 vụ, sau khi điều kiện thuỷ lợi được nâng cấp), thay đổi cơ cấu cây trồng, đa dạng giống cây trồng, đưa giống mới có năng suất cao chất lượng tốt vào sản xuất (đưa năng suất bình quân trong kỳ đạt trên 50tạ/ha), tập trung khai hoang mở rộng diện tích, cải tạo vườn tạp trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao,.v.v.. Phấn đấu đưa giá trị thu nhập bình quân mỗi hecta đất canh tác đạt khoảng 60 triệu đồng/năm.

1.1 Về trồng trọt 

1.1.1 Đất trồng lúa: 

- Tổng diện tích gieo trồng lúa cả năm  là: 206,2 ha.


- Năng suất bình quân cuối kỳ đạt 50tạ/ha gieo trồng.

- Hình thành các vùng chuyên canh như sau: 

Trồng trên toàn bộ diện tích đất trồng lúa, còn lại khoảng 43,5 ha, tại các xứ đồng: đồng Lầy, đồng ruộng Trèng, đồng Trà Nao; đồng Cây Rễ, đồng Cây Cam (thôn Đông Hà),đồng Vẹn, đồng Trường Cạn, đồng Tùng Máng, đồng Mương Nổi, đồng Ruộng Trèng, đồng Mít, Trọt ngoài, Ruộng dài (thôn Bắc Hà, Nam Hà)...Ưu tiên đưa vào trồng các giống lúa có khả năng chịu hạn, chịu rét tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương, đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao năng suất và chất lượng và giá trị nông sản.
 1.1.2 Đất chuyên màu: 

- Tổng diện tích đất trồng cây hàng năm hiện nay là 694,31 ha. 

- Các  loại cây trồng chủ yếu như: sắn, lạc, đậu, sắn…

* QH Vùng chuyên trồng ớt cay xuất khẩu:
+ Chuyển 12,0 ha đất trồng lạc có năng suất thấp sang đất chuyên trồng ớt cay (xuất khẩu) ở thôn Tân Hà.

+ Chuyển đổi 1,5 ha đất trồng lạc kém năng suất sang trồng ớt xuất khẩu tại khu Hốc Dâu thôn .

+ Ngoài ra trồng trong vườn hộ gia đình khoảng 5 ha. 

​* QH Vùng chuyên trồng màu:
Quy hoạch các vùng chuyên trồng màu các loại cây trồng như:Cây lạc, đậu, sắn, khoai, ngô, ớt... với diện tích giữ ổn định ở mức khoảng 450ha. Tại các xứ đồng:

+ Quy hoạch tại xứ đồng Cây Trộp thôn Hải Hà.
+ Quy hoạch tại xứ đồng Cây Ngút thôn Hải Hà
+ Quy hoạch tại xứ đồng Ma Rến thôn Đông Hà
+ Quy hoạch tại xứ đồng Đồng Rào thôn Đông Hà
+ Quy hoạch tại xứ đồng Đồng Cựa thôn Hải Hà
+ Quy hoạch tại xứ đồng Đồng Ba Tháng thôn Xuân Hà
Ngoài ra trong vườn của các hộ gia đình có thể đưa vào trồng trọt được khoảng 35.00 ha với các loại cây trồng như lạc, đậu, vừng, khoai lang, sắn là cây trồng chủ lực của địa phương. 
2. Quy hoạch lâm nghiệp:


- Trong kỳ quy hoạch tới cần triển khai có hiệu quả chủ trương giao đất rừng đến tận từng hộ gia đình, phấn đầu bình quân mỗi năm trồng mới, xen dắm từ 30.000 đến 60.000 cây phân rán các loại. Tập trung phát triển kinh tế vườn đồi, vườn rừng, nhân rộng các mô hinhd kinh tế trang trại làm ăn có hiệu quả.

Dự báo năng suất, sản lượng, thu nhập từ lĩnh vực trồng trọt trong toàn xã đến cuối kỳ quy hoạch như sau: 
Bảng 18: Dự báo giá trị trồng trọt đến năm 2025
	TT
	Cây trồng
	DT gieo trồng(ha)
	N. suất (tạ/ha)
	Sản lượng (tấn)
	Đơn giá (đ/kg)
	Thành tiền (triệu đồng)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lúa
	139,0
	40,0
	556,0
	5000
	2.780,0

	2
	Lạc
	130,0
	18,0
	234,0
	13.000
	3.042,0

	3
	Sắn
	150,0
	150,0
	450,0
	1.500
	675,0

	4
	Khoai lang
	60,0
	70,0
	420,0
	1.200
	504,0

	6
	Rau các loại
	75,0
	25,0
	187,50
	5.000
	937,5

	Tổng
	
	
	
	
	7.938,5


3. Về chăn nuôi
- Phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mũi kinh tế trọng điểm. Tích cực xây dựng, nhân rộng các mô hình chăn nuôi trang trại, gia trại, vừa kết hợp với chăn nuôi hộ gia đình theo hình thức nuôi nhốt, vỗ béo, quay vòng nhanh số lượng con/năm, tích cực nhân rộng giống bò Lai sin, phát triển mô hình nuôi lợn nái. Nuôi thêm các con giống mới: thỏ, lờn rừng, dê, nhím...

- Các vật nuôi chính là: trâu, bò, lợn, gà... 
- Dự kiến tổng đàn gia súc, gia cầm trong kỳ quy hoạch có:
+ Trâu bò
: 
2.000 - 2.500 con

+ Lợn

: 
10.000 - 20.000 con

+ Gia cầm
: 
45.000 - 50.000 con

 + Dê

: 
2000-5000 con.

- Các hình thức chăn nuôi chủ yếu:  

* Quy hoạch các khu chăn nuôi tập trung

Tại các thôn cần bố trí các điểm chăn nuôi tập trung đảm bảo cách xa khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường.

         - Các vùng trồng cỏ chăn nuôi được bố trí tại các thôn cụ thể như sau:

+ Quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung khu vực Cây Rễ (thôn Đông Hà). Diện tích QH 30 ha.


+ Quy hoạch vùng ông Nghệ (thôn Xuân Hà). Diện tích QH 300 ha.

+ Quy hoạch vùng Đồng Nẫy (thôn Trường Xuân). Diện tích quy hoạch 5ha.


+ Quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung khu vực Mã Tổ (thôn Tân Hà). Diện tích QH 10 ha.
* Hình thức chăn nuôi tại các gia đình:

Bên cạnh các khu vực chăn nuôi tập trung được hình thành trong kỳ quy hoạch thì hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ tại các hộ gia đình dù không khuyến khích nhưng do các yếu tố về nguồn vốn, lao động, nhu cầu phân bón hữu cơ,… cũng sẽ tồn tại và phát triển. Đối với hình thức chăn nuôi này cần chú ý đến xử lý chất thải để giảm thiểu tình trạng ô nhiểm môi trường trong khu dân cư nông thôn. Đối với các hộ chăn nuôi tại nhà trong kỳ quy hoạch cần xây dựng bể Biogas.

- Các vật nuôi chính trong các hộ gia đình gồm: trâu, bò, lợn, gà, vịt, ngan...
- Dự kiến hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ tại nhà của các hộ gia đình trong kỳ duy trì ở mức: 
+ Tổng số đàn Trâu, Bò
:    
800 con.

+ Tổng đàn Lợn

:    
1500 con.

+ Đàn gia cầm

: 
22.000 con.
+ Tổng đàn Dê

:      
1000 con.

- Khu vực này xây dựng mô hình chăn nuôi tập trung với các khu chuồng trại riêng biệt nằm trong tổng thể toàn khu được quy hoạch chi tiết. Trong từng vị trí quy hoạch trang trại chăn nuôi tập trung sẽ bố trí kết hợp 1 khu đất xây dựng kho tập kết nông cụ sản xuất với diện tích khoảng 500 m2/1 vị trí.  

* Bố trí tiêu chuẩn xây dựng quy mô truồng trại chăn nuôi tập trung:
- Mật độ xây dựng trong khu chăn nuôi tập trung khoảng 40 - 50%.

- Mật độ chăn nuôi đối với một số loại vật nuôi như sau: 


Trại nuôi lợn:
	Loại lợn
	Tiêu chuẩn đất xây dựng m2/con

	
	Lợn nội
	Lợn ngoại

	 - Lợn thịt

 - Lợn nái không nuôi con

 - Lợn nái nuôi con

 - Lợn đực giống
	Từ 3,5 đến 4,5

 Từ 5 đến  6,5

         Từ 18 đến 25

Từ 25 đến 30
	  Từ  4  đến  5

  Từ  6  đến 8

  Từ  25 đến 30

  Từ  30 đến 35




Trại nuôi gà:
	Loại gà
	Tiêu chuẩn đất xây dựng m2/1000con

	 - Gà thịt thư​ơng phẩm

  - Gà  đẻ  trứng th​ương phẩm (1 - 35 ngày tuổi)

 - Gà đẻ trứng th​ương phẩm trong đó:

    + Gà nuôi nền

    + Gà nuôi lồng 1 tầng
	Từ  600 đến  800

Từ  250 đến  350

    Từ  1500 đến  2000

    Từ   800  đến  1000


Tại các khu chăn nuôi tập trung có thể áp dụng các hình thức chăn nuôi theo quy mô hộ gia đình, tổ hợp tác (nhóm hộ) hoặc thành lập các hợp tác xã chăn nuôi. Ngoài ra có thể kêu gọi các doanh nghiệp góp vốn liên kết đầu tư chăn nuôi.

Về quy mô tổng đàn, trong trường hợp có các nhà máy chế biến thực thẩm trong khu Kinh tế Vũng Áng thì có thể nâng mật độ chăn nuôi để nâng quy mô tổng đàn hoặc đầu tư thâm canh để rút ngắn thời gian nuôi, nâng cao tổng sản lượng và giá trị sản xuất ngành chăn nuôi. 

3. Quy hoạch sản xuất lâm nghiệp

- Hiện nay diện tích đất lâm nghiệp ở xã Lâm Hợp có 3.528,76 ha, trong đó diện tích đất rừng sản xuất là 3.345,77 ha, diện tích đất rừng phòng hộ là 182,99 ha. Chủ yếu trồng các loại cây nguyên liệu băm dăm như bạch đàn, keo... để cung cấp nguyên liệu cho các Công ty chế biến, xuất nhập khẩu gỗ băm dăm trên địa bàn huyện Kỳ Anh.

Trong kỳ quy hoạch tới cần triển khai có hiệu quả chủ trương giao đất rừng đến tận từng hộ gia đình, phấn đầu bình quân mỗi năm trồng mới, xen dắm từ 30.000 đến 60.000 cây phân tán các loại. Tập trung phát triển kinh tế vườn đồi, vườn rừng, nhân rộng các mô hình kinh tế trang trại làm ăn có hiệu quả. Xã dự kiến đưa khoảng 50ha diện tích đất chưa sử dụng vào trồng các loại cây nguyên liệu chủ yếu theo hình thức giao khoán cho các hộ gia đình cá nhân.


4. Về nuôi trồng thủy sản:

  Hiện nay trên địa bàn xã không có diện tích sử dụng cho mục đích nuôi trồng thủy sản. Trong kỳ quy hoạch tới cần tận dụng các ao, hồ nhỏ trong các khu dân cư để nuôi cá nước ngọt và các loại thuỷ đặc sản như lươn, ếch, ba ba... Ngoài ra trong kỳ quy hoạch có thể kết hợp thả nuôi hoặc bảo vệ để thu hoạch cá tự nhiên ở các hồ đập lớn trong xã, phát triển quy mô trang trại vườn - ao - chuồng. Ước tính diện tích tăng thêm là 3,5 ha, tổng sản lượng ước đạt trên 43,75 tấn.
IV. QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1. Quy hoạch hệ thống giao thông

* Quan điểm quy hoạch:
Trên cơ sở mạng lưới giao thông (chủ yếu là đường bộ) hiện nay, căn cứ vào định hướng phát triển chung, phân vùng quy hoạch của xã, xây dựng mới một số tuyến và chỉnh trang (mở rộng) trên nền hiện có. Giao thông toàn xã được phân thành 02 nhóm chính: 

+ Nhóm đường dân sinh bao gồm: Đường liên tỉnh, đường liên huyện, đường, liên xã, liên thôn và đường nội thôn. 

+ Nhóm đường nội đồng bao gồm: Đường bờ vùng và đường bờ thửa.

Tiêu chí bố trí cấp đường theo quy hoạch:
1.1. Quy hoạch tuyến đường sắt Vũng Áng:

Tuyến đường sắt Vũng Áng có lộ trình từ Lào qua Vĩ Dạ đến cảng Vũng Áng hiện nay đã có kế hoạch thực hiện với nguồn đầu tư từ Chính phủ Lào. Tuyến đường sắt này dự kiến sẽ chạy song song với QL 12C qua địa bàn xã Lâm Hợp. Tuy nhiên dự án đang trong kế hoạch thực hiện, hiện nay Bộ Giao thông vận tải cũng như các ban ngành có liên quan chưa xác định cụ thể hướng tuyến nên chưa đủ cơ sở để xác định hướng tuyến trên nền bản đồ.
1.2. Quy hoạch đường Trục xã: 

	Đường từ nhà ông Nga đi đến giáp đất Kỳ Tân, đường có chiều dài 3,2km.

- Kích thước mặt cắt ngang: Nền đường rộng 7,0m, mặt đường rộng 5,0m lề đường mỗi bên 1,00m, hành lang ATGT 5,0m mỗi bên.
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1.3. Quy hoạch các trục thôn, liên thôn

	- Kích thước mặt cắt ngang: Nền đường rộng 5,0m, mặt đường rộng 3,5m, lề đường mỗi bên 0,75m, hành lang bảo vệ mỗi bên rộng 2,0m.

- Kết cấu áo đường: Đá dăm, láng nhựa.
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	TT
	Tên tuyến
(điểm đầu- điểm cuối)
	Ký hiệu
	Chiều dài 
(km)
	Quy hoạch

	
	
	
	
	Chiều rộng 
nền đường(m)
(Bn)
	Chiều rộng
 mặt đường (m)
(Bm)
	Chiều rộng 
lề đường
(Blề)
	Kết cấu 
mặt đường
	Hành lang đường

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Đường trục thôn, liên thôn
	 
	29,336
	
	
	
	
	

	1
	Thôn Bắc Hà
	 
	1,639
	5,0
	3,5
	0,75x2
	BTXM
	2x1

	2
	Thôn Nam Hà
	 
	2,423
	5,0
	3,5
	0,75x2
	BTXM
	2x1

	3
	Thôn Kim Hà
	 
	1,41
	5,0
	3,5
	0,75x2
	BTXM
	2x1

	4
	Thôn Tân Hà
	 
	1,844
	5,0
	3,5
	0,75x2
	BTXM
	2x1

	5
	Thôn Trung Hà
	 
	1,963
	5,0
	3,5
	0,75x2
	BTXM
	2x1

	6
	Thôn Hải Hà
	 
	5,455
	5,0
	3,5
	0,75x2
	BTXM
	2x1

	7
	Thôn Đông Hà
	 
	1,295
	5,0
	3,5
	0,75x2
	BTXM
	2x1

	8
	Thôn Xuân Hà
	 
	2,7
	5,0
	3,5
	0,75x2
	BTXM
	2x1

	9
	Thôn Minh Châu
	 
	2,763
	5,0
	3,5
	0,75x2
	BTXM
	2x1

	10
	Thôn Minh Tân
	 
	2,999
	5,0
	3,5
	0,75x2
	BTXM
	2x1

	11
	Thôn Tân Cầu
	 
	2,856
	5,0
	3,5
	0,75x2
	BTXM
	2x1

	12
	Thôn Trường Xuân
	 
	1,989
	5,0
	3,5
	0,75x2
	BTXM
	2x1


- Tổng 41 tuyến đường trục thôn, liên thôn với tổng chiều dài khoảng 29,336 km, hiện tại chưa đạt tiêu chuẩn về nông thôn mới, vì vậy trong kỳ quy hoạch cần mở rộng mặt đường cũng như chất lượng đường đạt tiêu chuẩn. 
1.4. Quy hoach đường giao thông ngõ xóm, liên gia

	- Quy hoạch đường GTNT loại A

- Kích thước mặt cắt ngang: Nền đường rộng 5,0m, mặt đường rộng 3,0m, lề đường mỗi bên 1,0m.
- Kết cấu áo đường: Đường bê tông.
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- Toàn xã có 90 tuyến đường giao thông liên gia với tổng chiều dài 17,669 km, quy hoạch tất cả hệ thống giao thông liên gia đều được bê tông hóa.

Bảng 20: Quy hoạch hệ thống đường giao thông liên gia 
	TT
	Tên tuyến
(điểm đầu- điểm cuối)
	Ký hiệu
	Chiều dài 
(km)
	Quy hoạch

	
	
	
	
	Chiều rộng 
nền đường(m)
(Bn)
	Chiều rộng
 mặt đường 
(Bm)
	Chiều rộng 
lề đường
(Blề)
	Kết cấu 
mặt đường
	Hành lang đường

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Đường ngõ xóm, liên gia
	 
	17,87
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thôn Bắc Hà
	NX
	0,94
	5
	3
	1x2
	BTXM
	

	2
	Thôn Nam Hà
	NX
	0,4
	5
	3
	1x2
	BTXM
	

	3
	Thôn Kim Hà
	NX
	2,33
	5
	3
	1x2
	BTXM
	

	4
	Thôn Tân Hà
	NX
	1,285
	5
	3
	1x2
	BTXM
	

	5
	Thôn Trung Hà
	NX
	1,05
	5
	3
	1x2
	BTXM
	

	6
	Thôn Hải Hà
	NX
	2,69
	 
	 
	 
	 
	

	7
	Thôn Đông Hà
	NX
	0,93
	5
	3
	1x2
	BTXM
	

	8
	Thôn Xuân Hà
	NX
	2,055
	5
	3
	1x2
	BTXM
	

	9
	Thôn Minh Châu
	NX
	2,189
	5
	3
	1x2
	BTXM
	

	10
	Thôn Minh Tân
	NX
	1,66
	5
	3
	1x2
	BTXM
	

	11
	Thôn Tân Cầu
	NX
	1,21
	5
	3
	1x2
	BTXM
	

	12
	Thôn Trường Xuân
	NX
	1,13
	5
	3
	1x2
	BTXM
	


1.5. Đường nội đồng 

	- Kích thước mặt cắt ngang: Bề rộng nền đường 5,0m.

- Kết cấu áo đường: Đường cấp phối, đất: 16,82 km.
- Tổng 52 tuyến.
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Bảng 21: Quy hoạch hệ thống đường giao thông nội đồng 
	TT
	Tên tuyến
	Ký hiệu
	Chiều dài 
(km)
	Quy hoạch

	
	
	
	
	Chiều rộng 
nền đường(m)
(Bn)
	Chiều rộng
 mặt đường (m)
(Bm)
	Chiều rộng 
lề đường
(Blề)
	Kết cấu 
mặt đường

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	11
	12
	13
	14

	Đường nội đồng
	 
	16,82
	 
	 
	 
	 

	1
	Thôn Bắc Hà
	NĐ
	1,52
	5
	3
	1x2
	Cấp phối, BTXM

	2
	Thôn Nam Hà
	NĐ
	2,19
	5
	3
	1x2
	Cấp phối, BTXM

	3
	Thôn Kim Hà
	NĐ
	0,4
	5
	3
	1x2
	Cấp phối, BTXM

	4
	Thôn Tân Hà
	NĐ
	1,33
	5
	3
	1x2
	Cấp phối, BTXM

	5
	Thôn Trung Hà
	NĐ
	1,15
	5
	3
	1x2
	Cấp phối, BTXM

	6
	Thôn Hải Hà
	NĐ
	1,5
	5
	3
	1x2
	Cấp phối, BTXM

	7
	Thôn Đông Hà
	NĐ
	2,8
	5
	3
	1x2
	Cấp phối, BTXM

	8
	Thôn Xuân Hà
	NĐ
	0,67
	5
	3
	1x2
	Cấp phối, BTXM

	9
	Thôn Minh Châu
	NĐ
	2,52
	5
	3
	1x2
	Cấp phối, BTXM

	10
	Thôn Minh Tân
	NĐ
	1,5
	5
	3
	1x2
	Cấp phối, BTXM

	11
	Thôn Tân Cầu
	NĐ
	0,5
	5
	3
	1x2
	Cấp phối, BTXM

	12
	Thôn Trường Xuân
	NĐ
	0,75
	5
	3
	1x2
	Cấp phối, BTXM


2. Hệ thống thủy lợi:


* Quan điểm quy hoạch.

- Muốn tăng năng suất cây trồng, thâm canh tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá và cải thiện chế độ canh tác tốt hơn hiện tại thì cần phải chú trọng công tác tưới, tiêu. Mục tiêu là đưa toàn bộ diện tích đất canh tác vào chủ động nước tưới tiêu.
- Đầu tư xây dựng mới và cải tạo mở rộng toàn bộ hệ thống cầu, cống, mặt đường trong khu dân cư và đồng ruộng trên cơ sở hiện trạng đã có theo từng giai đoạn để đáp ứng giao thông thông suốt và đảm bảo thoát nước, thoát lũ về mùa mưa.

- Căn cứ vào thực trạng thủy lợi hiện nay tại xã, nâng cấp cải tạo các tuyến kênh chính đầu mối hiện có như (nạo vét, tu bổ hàng năm, bê tông hoá các tuyến chưa làm và đang làm dở như đã đánh giá phần hiện trạng), quy hoạch mới và mở rộng thêm hệ thống mương nội đồng đảm bảo tưới tiêu chủ động.
* Nguồn cấp.

Nguồn cấp từ hệ thống thủy nông Sông Rào Trổ, khe Sung, đập Cây Rễ...

+ Nâng cấp, xây dựng hệ thống đập điều tiết:
Trong kỳ quy hoạch nâng cấp hệ thống đập điều tiết trên nền có sẵn, không cần mở rộng thêm diện tích. Hiện tại Đập Cây Rễ đang được đầu tư cải tạo.
+ Nâng cấp hệ thống tưới tiêu chính theo nguồn cấp:
Trong kỳ quy hoạch nâng cấp hệ thống kênh chính tưới tiêu theo nguồn cấp trên nền có sẵn không cần mở rộng thêm diện tích. Trong thời gian quy hoạch tới cần nâng cấp hệ thống Sông Rào Trổ, đập Cây Rễ để đáp ứng tương đối cho sản xuất, đem lại năng suất cao.
+ Quy hoạch mới và nâng cấp hệ thống mương nội đồng theo quy hoạch.
Toàn xã có 17 tuyến mương nội đồng với tổng chiều dài quy hoạch: 10.526,4km. Cụ thể như sau:
Bảng 23: Quy hoạch hệ thống thủy lợi nội đồng đến năm 2025
	TT
	Tên tuyến kênh
	Thôn, xóm
	Chiều
 dài (m)
	Kích thước
	Đã 
kiên 
cố (m)
	Diện
 tích tưới (ha) 

	1
	K0 - K1+419,4
	Trung Hà
	1419,4
	0.8x0.9
	1419,4
	0,84

	2
	K1+419,4 - K2+378,9
	Trung Hà
	959,5
	0.6x0.7
	959,5
	0,62

	3
	N1A (hồ Khe Sung)
	Đồng Lầy - Hải Hà
	176,5
	0.4x0.4
	176,5
	2,6

	4
	N4 (hồ Khe Sung)
	Trung Hà
	200
	0.4x0.4
	200
	2,5

	5
	N2 (hồ Khe Sung)
	Trung Hà
	929
	0.5x0.5
	929
	4,4

	6
	N6 (hồ Khe Sung)
	Trung Hà +Hải Hà
	382
	0.4x0.4
	382
	2,7

	7
	N10 (hồ Khe Sung)
	Hải Hà
	305
	0.4x0.4
	305
	3,34

	8
	Nối tiếp kênh hồ Khe Sung
	Đông Hà + Hải Hà
	380
	0.4x0.4
	380
	2,3

	9
	Nối tiếp N4 (hồ Khe Sung)
	Trung Hà
	120
	0.4x0.5
	120
	1,85

	
	Nối tiếp N4 (hồ Khe Sung)
	Trung Hà
	80
	Ống bi phi 30
	80
	

	10
	Kênh đập Cây Rễ
	Đông Hà
	800
	0.6x0.6
	800
	5

	11
	Kênh đập Khe Cấy
	Bắc Hà
	80
	Phi 30
	80
	6,5


	TT
	Thôn, xóm
	Tên tuyến kênh
	Chiều
 dài (m)
	Đã 
kiên 
cố (m)
	chưa kiên cố (m)
	Kích thước

	1
	Tân Cầu
	Tuyến mương đập Tùng Bòng đến ông Lưu
	1,5
	1,5
	0
	0,8

	2
	
	Tuyến mương Khe Nghẹt tới Đồng Trột Quán (Ông Lương)
	1
	1
	0
	0,5

	3
	 Minh Châu
	Tuyến mương đập Ma Rến
	0,9
	0,9
	0
	1

	4
	Trường Xuân
	Tuyến mương đập Tùng Lau
	0,7
	0,7
	0
	1

	5
	
	Tuyến mương đập Lại Dưa
	0,46
	0,46
	0
	1,5

	6
	Minh Tân
	 
	0,135
	0,135
	0
	0,8

	 
	 
	 
	4,695
	4,695
	0
	 


Xã có 17 tuyến kênh mương sử dụng tưới trên địa bàn, tất cả hiện nay đã được kiên cố hóa. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng cần phải nạo vét thường xuyên theo định kỳ. Cần phải có chương trình tu bổ, nâng cấp, xây dựng lại các vị trí đấu nối giữa các kênh, giữa kênh và hồ đập.

* Quy hoạch hệ thống thoát nước mặt (nước mưa và nước thải sinh hoạt):

- Điểm xả: Từ các khu dân cư theo tuyến kênh tiêu đi hiện có trong kỳ quy hoạch xây dựng bê tông hoá và các tuyến quy hoạch mới chạy song song với các trục đường chính rồi thoát ra sông Rào Trổ, khe Sung.


- Kết cấu bê tông.

- Hướng thoát: Theo độ dốc san nền.


- Tuyến thoát: Thoát bằng các rãnh dọc hai bên các trục giao thông chính (thuộc diện tích hành lang bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ), kích thước xây dựng rãnh hình thang: Miệng rãnh rộng 1,50m, đáy rãnh rộng 0,5m, chiều cao trung bình rãnh 0,5m. 
3. Quy hoạch hệ thống điện. 
3.1. Nhu cầu sử dụng điện:

+ Điện năng: 200KWh/người/năm (giai đoạn đầu 10 năm); 500 KWh/người/năm (giai đoạn sau 10 năm);

+ Phụ tải: 100 W/người (giai đoạn đầu 10 năm); 165 W/người (giai đoạn sau 10 năm);

- Nhu cầu điện cho dịch vụ, công cộng trong các điểm dân cư nông thôn (trung tâm xã, liên xã) phải đảm bảo ≥15% nhu cầu điện sinh hoạt;

3.2. Định hướng:


Để có 100% số hộ trong toàn xã sử dụng điện an toàn. Trong kỳ quy hoạch cần nâng cấp, cải tạo hệ thống điện trên cơ sở hiện có và bố trí xây dựng mới thêm 1 số trạm (trạm treo) để đáp ứng đủ công suất phục vụ cho nhu cầu của nhân dân.

3.3. Nguồn điện:

Dựa trên cơ sở nguồn điện hiện có là tuyến đường điện 35kv và 0,4kv: Có 03 tuyến trực tiếp phục vụ cho xã, với tổng chiều dài 62,23 km. 

+ Tuyến 01 chạy song song với Quốc Lộ 12C (đến trạm số 01).Với chiều dài: 3000m.
+ Tuyến 02 nối từ tuyến số 01 giáp Quốc Lộ 12C đến trạm số 02 và trạm số 03. Với chiều dài: 2.260m.

+ Tuyến 03 nối từ tuyến số 01 chạy (trạm số 01) đến điểm cuối là khu dân cư thôn Xuân Hà (trạm số 04). Với tổng chiều dài 2.190m.


* Giải pháp cấp điện: .
Trên cơ sở mạng lưới đường dây 35KV hiện nay, kiểm tra tiết diện ngang để đảm bảo sức chịu tải của đường dây sau đó kéo tiếp đến vị trí trạm mới. Hệ thống đường dây 0,4 KV sau trạm dẫn về các khu vực dân cư theo cơ cấu cung cấp điện của từng trạm. 
- Chiều dài đường dây 35 KV :   5.600 m.

- Chiều dài đường dây 0,4 KV: 18.900m.

V. QUY HOẠCH HẠ TẦNG XÃ HỘI
1. Công trình hành chính sự nghiệp.

1.1. Trụ sở cơ quan hành chính xã. 
* Tiêu chí bố trí xây dựng:

- Diện tích đất xây dựng:  ≥ 1000m2.

- Mật độ xây dựng sử dụng: ≤ 50%, mật độ cây xanh: ≥ 30%. So với tổng diện tích.

- Định mức diện tích đất sử dụng xây dựng trụ sở làm việc của UBND xã được quy định: 500m​2 bao gồm; (nhà làm việc, bộ phận tiếp dân, phòng họp, lưu trữ hồ sơ, hội trường, bãi để xe, sân đường, vườn hoa, cây xanh).

* Đầu tư xây dựng:

- Hiện tại diện tích đất trụ sở UBND đã đủ sử dụng, cơ sở vật chất khang trang, về cơ bản đã đáp ứng nhu cầu làm việc của xã.

- Trong kỳ quy hoạch cần đầu tư xây dựng nhà giao dịch 1 cửa 2 tầng 6 phòng và đầu tư chỉnh trang khuôn viên, sân đường nội bộ.

Năm dự kiến xây dựng 2021.
1.2.Đất  Trụ sở khác
* Tiêu chí bố trí xây dựng:

- Diện tích quy hoạch đất xây dựng:  ≥ 500m2.

- Mật độ xây dựng sử dụng: ≤ 40%, (bao gồm; trụ sở làm việc, bộ phận tiếp dân, phòng họp, lưu trữ hồ sơ, hội trường, bãi để xe, sân đường). 

- Mật độ cây xanh: ≥ 30%. So với tổng diện tích.

 * Quy hoạch sử dụng đất:

+ Quy hoạch trụ sở hợp tác xã mở rộng phạm vi hoạt động trong các lĩnh vực như: Quỹ tín dụng nhân dân, trụ sở HTX dịch vụ môi trường, trụ sở HTX dịch vụ nông nghiệp … với diện tích 0,8 ha, vị trí bám QL 12C thôn Hải Hà lấy vào đất hàng năm khác và đất y tế. 
+ Quy hoạch chi nhánh Bảo hiểm Nhân dân tại thôn; Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp; Chi nhánh Ngân hàng Chính Sách; Trung Tâm chuyển giao Công Nghệ khu vực Đá Đen thôn Đông Hà với diện tích 03ha lấy từ đất nông nghiệp. 

2. Quy hoạch các công trình giáo dục.

- Theo xu thế chung và tỷ lệ tăng dân số tự nhiên để đưa ra cơ sở dự báo dân số, xác định độ tuổi đến năm 2025 để tính toán số lượng cháu, số lượng học sinh của các cấp bậc học để bố trí diện tích đất và diện tích xây dựng công trình.

- Dựa trên tiêu chí về xây dựng và quy mô sử dụng đất theo quy định để so sánh với hiện trạng sử dụng để bố trí đầu từ xây dựng và mở rộng thêm diện tích các công trình phục vụ cho hệ thống giáo dục đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cụ thể được so sánh và bố trí như sau;
2.1. Trường mầm non.

* Tiêu chí quy hoạch:

- Bán kính phục vụ: Đối với xã miên núi như Lâm Hợp:  ≤ 2.000m.

-  Diện tích khu đất xây dựng: 10m2/trẻ - 18m2/trẻ. 
- Cơ cấu các khối công trình: 


+ Khối nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

+ Khối phòng phục vụ học tập: phòng giáo dục thể chất, phòng đa chức năng;
+  Khối phòng tổ chức ăn: khu vực nhà bếp và kho;

+ Khối hành chính quản trị: văn phòng trường, phòng hiệu trưởng (phó hiệu trưởng), phòng hành chính quản trị, phòng Y tế, phòng bảo vệ, phòng giành cho nhân viên. 

+ Sân v​ườn, cây xanh, khu vệ sinh, bãi để xe.

- Mật độ xây dựng:

+ Diện tích xây dựng công trình  ( 40%;

+ Diện tích sân v​ườn, cây xanh: ≥40%;

+ Diện tích giao thông nội bộ: ≥ 20%.

	- Quy mô tr​ường: 3 - 15 nhóm, lớp. Quy mô nhóm trẻ:  15 - 25 trẻ/nhóm và mẫu giáo ; 25 - 35 trẻ/lớp. 

- Hiện trên địa bàn xã có 2 cụm trường mầm non: một cụm tại thôn Hải Hà, một cụm ở thôn Minh Tân, với tổng học sinh hiện có 405 học sinh.
	[image: image20.jpg]



Trường mầm non(Ảnh minh họa)


- Trong kỳ quy hoạch, trường mầm non toàn xã vẫn giữ nguyên  2 điểm trường công lập, cụ thể:

* Tại thôn Hải Hà 

+ Diện tích khuôn viên: 9.032 m2. 

* Tại thôn Minh Tân: 

 + Diện tích khuôn viên: 4048 m2
Trên khuôn viên trường mầm non hiện tại, dự kiến đầu tư nâng cấp sửa chữa các phòng học hư hỏng, xuống cấp. Đầu tư thêm các thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy, quy hoạch sân chơi, đồ chơi để đảm bảo cho công tác dạy và học. 
- Quy hoạch bổ sung 01 điểm trường Mầm non tư thục tại xứ đồng Đá Đen thôn Đông Hà với diện tích Khuôn viên khoảng 6000m2 .
2.2. Trường tiểu học.
* Tiêu chí quy hoạch:

- Bán kính phục vụ: 

+ Khu vực miền núi: ≤ 1,5 km

- Diện tích khu đất xây dựng: 10m2 - 18 m2/học sinh;

- Cơ cấu các khối công trình: 


+ Khối phòng học;


+ Khối phục vụ học tập: phòng giáo dục rèn luyện thể chất hoặc nhà đa năng; phòng giáo dục nghệ thuật; thư​ viện; phòng thiết bị giáo dục; phòng truyền thống và hoạt động Đội;

+  Khối hành chính quản trị: phòng Hiệu trưởng; phó hiệu tr​ưởng; phòng giáo viên; văn phòng; phòng y tế học đư​ờng; kho; phòng thư​ờng trực, bảo vệ; 

+ Sân chơi, bãi tập, khu vệ sinh, bãi để xe.

	-  Mật độ xây dựng:

+ Diện tích xây dựng công trình: ≤ 30%;

+ Diện tích cây xanh: ≤ 40%;

+ Diện tích sân chơi, bãi tập: ≤ 30% .

- Hiện tại trên địa bàn xã có 3 điểm trường tiểu học được đặt tại các thôn:

- Hiện tại toàn xã có 748 học sinh, 24 phòng học và 39 giáo viện.
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Trường tiểu hoc(Ảnh minh họa)


* Vị trí 1 (trường chính):Tại thôn Trung Hà
Tổng diện tích khuôn viên: 14.162,1 m2. 

- Diện tích xây dựng 2.352 m2.

- Tổng số phòng học hiện có: 24 phòng vẫn còn sử dụng tốt.
* Đầu tư xây dựng: dự kiến đầu tư nâng cấp sửa chữa các phòng học hư hỏng, xuống cấp. Đầu tư thêm các thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy, quy hoạch sân chơi, đồ chơi để đảm bảo cho công tác dạy và học. 
* Vị trí 2 tại thôn Minh Tân:
- Diện tích đất: 12.106 m2 

- Diện tích xây dựng: 1.419 m2
- Tổng số phòng học hiện có: 8 phòng vẫn còn sử dụng tốt. 

* Cần đầu tư xây dựng thêm: dự kiến đầu tư nâng cấp sửa chữa các phòng học hư hỏng, xuống cấp. Đầu tư thêm các thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy, quy hoạch sân chơi, đồ chơi để đảm bảo cho công tác dạy và học. 
2.3. Trường trung học cơ sở:
* Tiêu chí quy hoạch:

- Bán kính phục vụ: Khu vực miền núi: tối đa 2,5 km;

- Diện tích khu đất xây dựng: 6m2 - 18m2/học sinh.

- Cơ cấu các khối công trình: 

+ Khối phòng học: Phòng học, phòng học bộ môn;

+ Khối phục vụ học tập: Nhà tập đa năng, thư viện, phòng thiết bị giáo dục, phòng hoạt động Đoàn - Đội, phòng truyền thống;

+ Khối hành chính quản trị: phòng hiệu trưởng, hiệu phó, văn phòng, phòng giáo viên, phòng y tế học đường, nhà kho, phòng thường trực, khu vệ sinh, bãi để xe.
+ Sân chơi, bãi tập.


-  Mật độ xây dựng:

+ Diện tích xây dựng công trình : ≤ 40%.
+ Diện tích cây xanh: ≤ 30%.
+ Diện tích sân chơi, bãi tập: ≤ 30%.

	- Hiện có 449 học sinh. Dự báo số học sinh đến năm 2025 có 620 học sinh.

- Diện tích đất: 21.000 m2. (bình quân đạt 33,87 m2/ học sinh). Vì vậy diện tích đã đạt chuẩn theo tiêu chí.

- Cần đầu tư xây dựng thêm và sửa chữa một số hạng mục đã xuống cấp nhằm đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu giảng dạy và học tập.
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Vậy theo tính toán trên về diện tích đất giáo dục của các cấp bậc học trên địa bàn xã trong kỳ quy hoạch vẫn giữ nguyên không mở rộng thêm mà chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập để đạt tiêu chí nông thôn mới.

2.4. Trường THPT Kỳ Lâm:
Trường đóng trên địa bàn xã tại thôn Đông Hà, có diện tích 36.327,4 m2, diện tích xây dựng 10.000 m2. Gồm 02 dãy nhà 3 tầng với 24 phòng học; 02 dãy nhà 2 tầng với 18 gồm: phòng học, thư viện, phòng hiệu trưởng, hiệu phó, phòng y tế; 1 dãy phòng thực nghiệm, chức năng; khu nội trú cho giáo viên; sân bãi... các công trình vẫn đang sử dụng tốt.
Số cán bộ giáo viên giảng dạy: 40 giáo viên; có hơn 1.000 học sinh

Trong kỳ quy hoạch, cần được đầu tư xây dựng thêm và sửa chữa một số hạng mục đã xuống cấp nhằm đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu giảng dạy và học tập.
3. Quy hoạch sử dụng đất và xây dựng cơ sở vật chất văn hoá, thể thao:

3.1. Nhà văn hoá.
+ Quy hoạch nhà văn hoá cấp xã:

* Tiêu chí quy hoạch xây dựng:

- Diện tích đất xây dựng: Đối với nhà văn hoá trung tâm văn hoá xã tối thiểu ≥ 1.500 m2;

- Cơ cấu các khối công trình: Nhà Văn hóa cấp xã có sức chứa: ≥ 150 chỗ, trong đó để tổ chức các hoạt động: Học tập cộng đồng, hoạt động văn hóa, văn nghệ, trưng bày, triền lãm, phòng đọc sách báo (tối thiểu là 15 chỗ ngồi đọc đối với vùng đồng bằng và 10 chỗ đối với vùng miền núi), đài truyền thanh cấp xã, nhóm sinh hoạt câu lạc bộ sở thích và sân khấu ngoài trời (trong diện tích khuôn viên nhà văn hoá).
	* Bố trí đầu tư xây dựng:

 - Về nhà văn hóa đa chức năng xã dự kiến đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị nhằm đảm bảo nhu cầu đời sống văn hóa của người dân trên địa bàn. 
- Về Khu vui chơi giải trí xã: Dự kiến đầu tư nâng cấp, xây mới lại các công trình trên nền đất cũ nhằm phục vụ các hoạt động vui chơi , giải trí của người dân trên địa bàn.
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+ Quy hoạch nhà văn hoá cấp thôn: 
	* Theo tiêu chí quy hoạch:

- Diện tích sử dung đất: Đối với nhà văn hoá cấp thôn diện tích tối thiểu: ≥  500 m2; (nếu kết hợp cả sân bóng chuyền thì diện tích tối thiểu ≥ 1.000 m2)

- Cơ cấu các khối công trình: 

Nhà Văn hóa cấp thôn có sức chứa: ≥ 100 chỗ, trong đó để tổ chức các hoạt động: Học tập cộng đồng, hoạt động văn hóa, văn nghệ, nhóm sinh hoạt câu lạc bộ sở thích.
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Như đã đánh giá ở phần hiện trạng thì diện tích, khuôn viên trung tâm của các thôn bao gồm: nhà văn hoá, sân bóng đá và sân bóng chuyền,.. đã được bố trí hợp lý và đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên 1 số vùng trung tâm của các thôn được bố trí như hiện nay có sự bất cập, không phù hợp ở vùng trung tâm hay thấp trũng, cần có sự điều chỉnh như mở rộng và chuyển vị trí 1 số thôn cụ thể như sau:

* Bố trí đầu tư xây dựng:
Trong giai đoạn quy hoạch 2020 – 2025, các nhà văn hóa của các thôn trên toàn xã được bố trí đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo cụ thể từng nhà văn hóa thôn như sau:
Bảng 24: Tổng hợp công trình văn hóa thể thao các thôn 
	TT
	ĐƠN VỊ
	Diện tích (m2)
	Diện tích xây dựng
	Số chỗ ngồi
	Cấp nhà

	1
	Thôn Bắc Hà
	1.835,30
	120,00
	100,00
	Cấp IV

	2
	Thôn Nam Hà
	1.343,60
	120,00
	100,00
	Cấp IV

	3
	Thôn Kim Hà
	462,8
	120,00
	100,00
	Cấp IV

	4
	Thôn Tân Hà
	1.960
	120,00
	100,00
	Cấp IV

	5
	Thôn Trung Hà
	1.135
	120,00
	100,00
	Cấp IV

	6
	Thôn Hải Hà
	2.250,30
	120,00
	100,00
	Cấp IV

	7
	Thôn Đông Hà
	2.405,10
	120,00
	100,00
	Cấp IV

	8
	Thôn Xuân Hà
	2.003,30
	120,00
	100,00
	Cấp IV

	9
	Thôn Minh Châu
	9.100,60
	120,00
	100,00
	Cấp IV

	10
	Thôn Minh Tân
	1.408,00
	120,00
	100,00
	Cấp IV

	11
	Thôn Trường Xuân
	1.267,60
	120,00
	100,00
	Cấp IV

	12
	Thôn Tân Cầu
	4.563,50
	120,00
	100,00
	Cấp IV


3.2. Quy hoạch cơ sở thể dục, thể thao.

	* Tiêu chí quy hoạch:

- Diện tích sân thể thao trung tâm cấp xã: ≥ 10.000m2, sân cấp thôn ≥ 4.000m2.
- Trong kỳ quy hoạch cần chỉnh trang các sân vận động xã, thôn như: Nâng cấp mặt bằng theo cao độ, đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước cho sân bãi để đảm bảo tốt cho việc tổ chức các cuộc thi đấu.
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Sân thể thao (Ảnh minh họa)


* Bố trí quy hoạch sử dụng đất:

- Khu thể thao cấp thôn: Giữ nguyên các Khu thể thao đã có tại các thôn, ngoài ra trong kỳ quy hoạch bổ sung các điểm như sau: Trường tiểu học cũ tại thôn Xuân Hà đưa vào quy hoạch Khu thể thao thôn Xuân Hà; Khu thể thao cũ tại trụ sở UBND xã Kỳ Hợp cũ đưa vào quy hoạch thành Khu thể thao thôn Minh Tân. 
3. Các công trình văn hoá tâm linh.
Đài tưởng niệm xã Lâm Hợp được xây dựng cạnh đường Quốc Lộ 12CC tại thôn Hải Hà, với diện tích khuôn viên 2112m2 đã được chỉnh trang, tu sửa trong năm 2020. 
Trong kỳ quy hoạch cần trùng tu, nâng cấp công trình tâm linh đền Đá Đen tại thôn Đông Hà, có tổng  diện tích 2567 m2, diện tích xây dựng là 950 m2, để phục vụ tốt cho đời sống tâm linh, tín ngưỡng của người dân trên địa bàn.
4. Quy hoạch hệ thống bưu điện.

	- Điểm bưu điện xã: Trên cơ sở điểm bưu điện văn hoá như hiện nay. Trong kỳ quy hoạch vẫn giữ nguyên vị trí và khuôn viên diện tích, chú trọng đầu tư nâng cấp mua sắn trang thiết bị nhằm phục vụ nhu cầu cộng đồng.

- Đài truyền thanh: Trong kỳ quy hoạch cần đầu tư nâng cấp hệ thống truyền thanh trên cơ sở đã có để nâng cao chất lượng công tác truyền thanh cho người dân.
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Bưu điện xã, đài truyền thanh


- Quy hoạch điểm truy cập Intrnet: Trong kỳ quy hoạch mục tiêu là đưa dịch vụ Intrnet đến được với người dân để nhanh chóng nắm bắt được thông tin, học hỏi kinh nghiệm, ứng dung khoa học công nghệ vào sản xuấn nông nghiệp. Dự kiến bố trí mỗi thôn ít nhất 1 điểm truy cập Intrnet gắn liền trong khuôn viên nhà văn hoá thôn.
5. Quy hoạch cơ sở hạ tầng y tế.

* Tiêu chí xây dựng:
- Cơ cấu các khối công trình xây dựng: 

* Khối nhà chính:

+ Phòng tư vấn, tuyên truyền chăm sóc sức khoẻ ban đầu;


+ Phòng khám bệnh, chữa bệnh;


+ Phòng y tế cộng đồng;


+ Phòng sản và kế hoạch hóa gia đình;


+ Phòng lưu, theo dõi bệnh nhân;

+ Phòng nghiệp vụ (xét nghiệm đơn giản, chế biến thuốc nam, bán thuốc,..), vườn thuốc nam hoặc vườn cây;

+ Phòng cấp phát thuốc thông thường.

* Khối nhà phụ trợ: Nhà kho, nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà để xe 

* Sân phơi, vư​ờn thuốc:

- Diện tích đất cho 1 trạm y tế xã: ≥  1000m2. V​ườn thuốc ≥ 1000m2 . 
- Mật độ xây dựng:

+ Diện tích xây dựng công trình: ≤ 35%.

+ Diện tích cây xanh như: (diện tích cây bóng mát, v​ườn hoa, vườn thuốc nam): ≥ 30%.

	* Bố trí đầu tư xây dựng:

Hiện trạng trạm y tế của xã đã đạt chuẩn giai đoạn 1, trong kỳ quy hoạch tới cần đâu tư xây dựng để đạt chuẩn giai đoạn 2. Dựa vào tiêu chí trên để chỉnh trang khuôn viên và đầu tự xây dựng thêm 1 dãy nhà hành chính và 1 dãy nhà điều trị nhằm phục vụ nhu cầu khám và chữa bệnh của nhân dân trong vùng.
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Trạm y tế xã (Ảnh minh họa)


+ Quy hoạch trạm Y tế khu vực tại khu Đá Đen thôn Đông Hà với diện tích 0,75ha lấy từ đất nông nghiệp.
6. Quy hoạch nước sạch vệ sinh môi trường.
6.1. Tiêu chuẩn và nhu cầu dùng nước sạch.

- Tiêu chuẩn cấp nước sạch nông thôn: 


+ Nhà có thiết bị vệ sinh và đường ống cấp thoát nước: ≥ 80 lít/người/ngày.


+ Nhà chỉ có đường ống dẫn đến và vòi nước gia đình: ≥ 60 lít/người/ngày.


+ Vòi nước công cộng: ≥ 60 lít/người/ngày.

+ Khu TTCN tập trung: ≥ 8% lượng nước dùng cho sinh hoạt.

* Áp dụng tính toán tại xã Lâm Hợp: 70 lít/người/ngày.

* Yêu cầu về chất lượng nguồn nước thô. 
* Một số chỉ tiêu chính dùng cho các công trình xử lý thông thường:


- Độ cứng: 0PH ≤ 12;


- Lượng cặn sấy khô không quá 1.000 mg/l;


- Không có mùi vị lạ; Độ mặn không quá 250 mg/l.

- Tính toán nhu cầu sử dụng nước sạch.

+ Dựa trên tổng dân số dự kiến theo quy hoạch đến 2020: 5.008 người.

+ Từ đó tính toán được nhu cầu dùng nước sạch trên toàn xã đến năn 2020  358m3/ngđ. Cụ thể được tính toán biểu sau;
Bảng 25: Tính toán nhu cầu sử dụng nước 
	TT
	Các nhu cầu dùng nước
	Quy hoạch phát triển

	
	
	Chỉ tiêu
	Nhu cầu(m3)

	1
	Nước cho sinh hoạt (Qsh)
	70 l/ng.đ cho 80% dân
	280.448

	2
	Nước cho dịch vụ, công cộng
	10%Qsh
	280.448

	3
	Nước dự phòng, rò rỉ
	15%Q(1-2)
	3.786.048

	4
	Nước cho bản thân nhà máy
	5% Q(1-3)
	12.129.376

	
	Tổng nhu cầu dùng nước
	
	358.483

	
	Lấy tròn
	
	358


- Nguồn cấp:

Dự kiến quy hoạch nhà máy nước sạch cho xã Lâm Hợp tại khu vực đồng Lầy, lấy nước từ Khe Sung (chất lượng nước được phân tích đánh giá rất tốt) qua xử lý rồi dẫn về theo đường ống chính chạy theo đường được thiết kế. Với diện tích 0,05 ha, được lấy trên đất rừng sản xuất. 

- Mạng lưới cấp nước:

Dựa trên cơ sở các cụm dân cư hiện có để thiết kế bố trí mạng lưới cấp nước cho các thôn như sau. 
- Mạng lưới đường ống cấp I: Điểm xuất phát từ nhà máy được bố trí tại Núi Đá Đen thông qua đường ống dẫn đường kinh Ø 110mm được thiết kế chạy song song với các tuyến đường chính. Với tổng chiều dài 11.300m.


- Mạng lưới đường ống cấp II: Bố trí hệ thống đường ống cấp II đấu nối vào đường ống cấp I chuyển về các khu vực chính (thôn, xóm). Đường kính đường ống Ø 75mm, tổng chiều dài 9.800m.


- Mạng lưới đường ống tiêu thụ cấp III: Đấu nối vào hệ thống đường ống cấp II dẫn nước về các nơi tiêu thụ: Nhà ở, khu công trình công cộng, các khu vực sản xuất có nhu cầu khác. Đường kính đường ống Ø 50mm, tổng chiều dài 10.500 m. (Bố trí mạng lưới cấp nước được thể hiện cụ thể ở bản đồ hạ tầng - kỹ thuật).
6.2. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải.

- Nước thải sinh hoạt:


Dự báo lượng nước thải sinh hoạt: Khối lượng nước thải sinh hoạt bằng 70% lượng nước cấp: Tính (358m3/ng.đ * 70/100) = 250.6m3/ng.đ.

- Giải pháp xử lý nước thải: 
+ Nước thải sinh hoạt từ các hộ dân và các công trình công cộng được đưa về hệ thống xử lý cục bộ bằng các hố xử lý sinh học trong điều kiện tự nhiên tại các ao, hồ trong hộ gia đình sau đó chảy ra hệ thống thoát nước mặt chung toàn xã (thông qua hệ thống tiêu được quy hoạch ở phần hệ thống thoát nước mặt). Đối với các khu vực có thành phần nước chảy phức tạp như khu tiểu thu công nghiệp, khu chăn nuôi cần có giải pháp xử lý riêng.

+ Nước mặt từ ruộng đồng: Nước mặt theo các rãnh thoát nước hai bên trục giao thông chính và trên trục kênh chạy song song của các tuyến đường liên thôn. Sau đó theo các tuyến kênh tiêu chính đổ ra sông Rào Trổ, khê Sung, khê Cấy, khe cây Trường...
6.3. Môi trường.

6.3.1. Nghĩa trang, nghĩa địa.
* Tiêu chí về quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa: 

- Yêu cầu quy hoạch địa điểm nghĩa trang phải phù hợp với khả năng khai thác quỹ đất; phù hợp với tổ chức phân bố dân cư và kết nối công trình hạ tầng kỹ thuật; đáp ứng nhu cầu táng trước mắt và lâu dài. 

- Diện tích đất nghĩa trang đ​ược xác định trên cơ sở: 

+ Tỷ lệ tử vong tự nhiên; 

+ Diện tích đất xây dựng cho một mộ phần.

- Diện tích đất xây dựng cho mỗi mộ hung táng và chôn cất một lần tối đa không quá 5 m2. Diện tích sử dụng đất cho mỗi mộ cát táng tối đa không quá 3 m2. 

- Diện tích trên đã kể đến đ​ường đi và khoảng cách giữa các ngôi mộ.

- Phân khu chức năng, phân lô mộ, nhóm mộ, hàng mộ, khoảng cách giữa các mộ phải thuận tiện cho việc thực hiện các nghi lễ táng.

- Nghĩa trang được chỉnh trang khuôn viên và cần được quy hoạch đường đi, cây xanh, rào ngăn thích hợp. Các tuyến đ​ường chính và nhánh trong nghĩa trang phải có rãnh thoát n​ước mặt. Xung quanh nghĩa trang phải có hệ thống mương thoát n​ước mặt.

- Khoảng cách tối thiểu từ ranh giới nghĩa trang đến các công trình khác được quy định như sau:
	Đối t​ượng cần cách ly
	Khoảng cách tới nghĩa trang 

	
	Nghĩa trang 

hung táng
	Nghĩa trang 

chôn một lần
	Nghĩa trang

cát táng

	Từ hàng rào của hộ dân gần nhất 
	≥ 1.500 m
	≥ 500 m
	≥ 100 m

	Công trình khai thác nư​ớc sinh hoạt tập trung 
	≥ 5.000 m
	≥ 5.000 m
	≥ 3.000 m


- Quy hoạch bố trí nghĩa trang:

+ Do đặc thù về địa hình rộng và trải dài, phức tạp nên việc bố trí nghĩa trang thành vùng tập trung là không thể. 
+ Toàn xã hiện có 4 nghĩa, trong kỳ quy hoạch cần đầu tư chỉnh trang nghĩa trang nghĩa địa theo quy hoạch Nghĩa trang nghĩa địa đã được phê duyêt.
 Bảng 26: Tổng hợp các khu nghĩa trạng trong kỳ quy hoạch
	TT
	TÊN NGHĨA TRANG
	Ký hiệu
	Diện tích (ha)
	Ghi chú

	
	
	
	Hiện trạng
	Mở rộng
	D. tích quy hoạch
	D. tích cuối kỳ
	

	1
	Nghĩa trang Trại Trường tại thôn Tân Cầu
	NT1
	10,0
	-
	-
	10,0
	

	2
	Nghĩa trang Cây Trộp tại thôn Hải Hà
	NT2
	7,4
	-
	-
	7,4
	

	3
	Nghĩa trang Lối Éch tại thôn Kim Hà
	NT3
	16
	-
	-
	16
	

	4
	Nghĩa trang Cây Trò tại thôn Đông Hà
	NT4
	3,5
	-
	-
	3,5
	

	Tổng
	
	36,9
	0
	0
	36,9
	


Hiện trạng diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa là 36,9 ha.
6.3.2. Quy hoạch bãi tập trung chuyển xử lý chất thải rắn.

* Tiêu chí quy hoạch:

- Cần sử dụng các hình thức tổ hợp vườn, ao chuồng, thùng rác, hầm chứa rác, hố chứa rác tự phân huỷ, hố ủ phân trát bùn tại các hộ gia đình để xử lý chất thải rắn từ sinh hoạt, trồng trọt và chăn nuôi.

- Hình thành các hợp tác xã, hộ kinh doanh hoặc các hình thức khác (đầu tư mỗi thôn một xe đẩy) để thực hiện thu gom chất thải rắn vô cơ từ các thôn tới các bãi tập kết chất thải rắn của xã theo quy hoạch. 

* Giải pháp để xử lý: Rác thải được thu gom tại từng hộ gia đình, sau đó phân loại tại chỗ rồi vận chuyển đến bãi trung chuyển tại xã rồi vận chuyển đến khu xử lý chung của huyện Kỳ Anh. 

+ Quy hoạch một số điểm thu gom rác nhỏ lẻ tại các thôn với tổng diện tích là 200m2 lấy và diện tích đất trồng cây hàng năm.
Vậy cuối kỳ quy hoạch diện tích đất bãi rác, xử lý chất thải là 0,24 ha.
VI. XÁC ĐỊNH ĐỘ CAO KHỐNG CHẾ ĐỂ BỐ TRÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI XÃ LÂM HỢP

Từ tài liệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 và qua khảo sát thực địa xác định được độ cao bình quân so với mặt nước biển của xã Lâm Hợp là 5,0m (cốt cao độ bình quân).

Trên cơ sở cao độ xây dựng hiện có và cốt cao độ bình quân tại xã, để xác định cao độ xây dựng tối ưu. Trong phạm vi đồ án chỉ nghiên cứu cao độ xây dựng ở các khu vực xây dựng công trình và các khu dân cư.


Cao độ xây dựng phụ thuộc rất nhiều vào cao độ của các khu vực dân cư hiện nay, nên trong giải pháp quy hoạch đưa ra, cao độ bình quân được chọn là tối ưu nhất, nhưng thực hiện theo cao độ này còn phụ thuộc vào từng vị trí cụ thể tại xã Lâm Hợp. 
* Nguyên tắc thiết kế như sau:
- Đối với các khu vực dân cư hiện trạng: Giữ nguyên cao độ xây dựng, nghiên cứu các giải pháp bảo về nhằm giảm thiểu việc ngập lụt như; Mương thoát nước, kè chắn ..

- Đối với khu dân cư mới đứng độc lập: Khống chế cao độ trên cơ sở cao độ địa hình hiện nay nhưng phải đảm bảo lớn hơn cốt cao độ bình quân của xã.

CHƯƠNG V
I. ĐỀ XUẤT CÁC YÊU CẦU QUẢN LÝ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
A. ĐỀ XUẤT CÁC YÊU CẦU QUẢN LÝ QUY HOẠCH.

1. Sử dụng đất.


Tuân thủ quy hoạch được phê duyệt, công khai quy hoạch, tiến hành cắm mốc ranh giới các khu vực: đất ở, đất công trình công cộng, đất sản xuất, các khu vực phát triển và hạn chế phát triển.


Cấp đất đúng mục đích và phù hợp với tính chất khu đất trong quy hoạch.

2. Giao thông.


Tiến hành cắm mốc ranh giới giao thông theo phương án quy hoạch gồm: Chỉ giới xây dựng đường và chỉ giới hành lang bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ theo quy hoạch.


Giải phóng dần các công trình nằm trong chi giới theo lộ trình và nguồn vốn, đồng thời cấm xây dựng các công trình mới trong chỉ giới.

3. San nền.


Các công trình xây dựng mới căn cứ vào cốt cao độ của tcần tuân thủ cao độ của từng vùng (đã phân chia từ nhóm 1 đến nhóm 5) và tuân thủ cao độ quy hoạch xây dựng để thực hiện việc san nền cho từng công trình cụ thể. 

Các công trình hiện có cần chú ý cải tạo, nâng cấp dần.

4. Cấp nước.
Phù hợp với phát triển kinh tế xã hội của xã, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch với chất lượng bảo đảm, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của xã và bảo đảm khai thác sử dụng nguồn nước hợp lý, tiết kiệm.

Khi đầu tư hệ thống cấp nước sạch vào xã cần tuân thủ quy hoạch được phê duyệt, nếu có thay đổi cần sự cho phép của cơ quan quản lý quy hoạch và cấp phê duyệt quy hoạch.

5. Cấp điện.


Đầu tư đúng tuyến quy hoạch, đúng công suất trạm biến áp theo tính toán trong quy hoạch, nếu có sự thay đổi cần sự cho phép của cơ quan quản lý quy hoạch và quản lý điện.

6. Thoát nước.

Đảm bảo đúng độ dốc và đúng hướng tuyến theo quy hoạch.

7. Nghĩa trang, nghĩa địa và thu gom xử lý rác thải.


Cắm mốc các khu vực hạn chế phát triển để bốc dời các vùng và khu vực dự kiến phát triển theo quy hoạch, có biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường chung như trồng cây xanh cách ly, tiết kiệm đất...


Thu gom rác thải cần tập trung đúng địa điểm theo quy hoạch, đúng thời gian để tránh ảnh hưởng xấu đến môi trường.

B. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

Là 1 trong các xã của tỉnh Hà Tỉnh về xây dựng nông thôn mới, Lâm Hợp xem đây là vinh dự lớn nhưng đồng thời cũng là thách thức không nhỏ khi xuất phát điểm của địa phương về điều kiện hạ tầng kỹ thuật còn thấp, chưa có nhiều mô hình sản xuất mà thời gian để thực hiện nhiệm vụ này không còn nhiều. Chính vì vậy xã đưa ra các giải pháp về tổ chức thực hiện cụ thể sau:

1. Giải pháp về tổ chức thực hiện.


1.1. Thành lập Ban Quản lý quy hoạch chung xây dựng cấp xã.
Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, được coi là cuộc cách mạng về nông nghiệp nông thôn, là chương trình phát triển tổng hợp, toàn diện để chăm lo mọi đời sống mặt cho nhân dân và phát triển kinh tế nông thôn bền vững. Vì thế cần thực hiện các biện pháp đồng bộ với phương châm nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân cùng làm. Các cấp chính quyền và cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt với quyết tâm cao. Có sự phân công trách nhiệm cụ thể, kiên trì, lâu dài, đồng bộ, có lộ trình, trọng tâm, trọng điểm. Cần huy động mọi nguồn lực và khắc phục tư tưởng trông chờ quá nhiều vào đầu tư của Nhà nước, chú trọng sức dân, cùng với sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư.
Chương trình được thực hiện trên nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, Nhà nước chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ; cả hệ thống chính trị tham gia; người dân thực hiện” và gắn với các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương; 

 
Xây dựng nông thôn mới được thực hiện trên cơ sở kế thừa và lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án khác đang được triển khai ở nông thôn, có bổ sung các dự án hỗ trợ đối với các lĩnh vực cần thiết theo Quyết định 491/QĐ-TTg hiện chưa có tại địa phương.

Ban quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới của xã do Chủ tịch UBND xã hoặc Phó Chủ tịch làm Trưởng ban; chịu trách nhiệm triển khai toàn bộ nội dung Đề án xây dựng nông thôn mới.

Ban cần phải có Quy chế hoạt động và tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, bảo đảm mỗi một nhiệm vụ phải có cán bộ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo; Quy định bộ phận thường trực của Ban chỉ đạo, bao gồm Trưởng ban, các phó trưởng ban để bảo đảm duy trì các hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo.

1.2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Đề án quy hoạch chung xây dựng xã.
Lập Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Đề án xây dựng nông thôn mới đến cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân trong toàn xã; Kế hoạch phải thể hiện được nội dung, thời gian, đối tượng và phân công trách nhiệm thực hiệncụ thể. 

Hoạt động này cần được tiến hành thường xuyên, gắn liền với chế độ hội họp, sinh hoạt định kỳ ở cấp xã đến thôn và trong các tổ chức chính trị, đoàn thể.

1.3. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm. 

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, Ban quản lý tiến hành xây dựng kế hoạch, các chỉ tiêu phấn đấu hàng năm trình UBND huyện phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

1.4. Tiếp nhận và huy động các nguồn lực quy hoạch chung xây dựng xã.
- Phân công bộ phận theo dõi việc tiếp nhận và triển khai các biện pháp nhằm huy động các nguồn lực đóng góp từ bên ngoài để hỗ trợ cho Chương trình;

- Ban hành quy chế quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn lực hỗ trợ.

1.5 Tổ chức giám sát và sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các Tiêu chí theo định kỳ hàng năm.

- Thành lập Tiểu ban giám sát việc thực hiện xây dựng nông thôn mới do đồng chí Chủ tịch Mặt trận xã làm trưởng ban để giám sát các hoạt động đầu tư và kế hoạch công tác hàng năm của xã có liên quan đến chương trình xây dựng nông thôn mới;

- Hàng năm, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã tổ chức cho các thôn đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch hàng năm theo từng Tiêu chí và tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện chung trong toàn xã.

1.6. Bổ sung, điều chỉnh Đề án quy hoạch chung xây dựng xã.
Thông qua công tác sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm và kiến nghị của cộng đồng dân cư, các tổ chức, Ban quản lý xã nghiên cứu, điều chỉnh sửa đổi, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Đề án phải được sự thống nhất của UBND huyện.

1.7. Phát động phong trào thi đua xây dựng xã.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức ký kết phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới cho các thôn trên địa bàn xã; 

- Xã tham gia ký kết thi đua xây dựng nông thôn mới với các xã trên địa bàn toàn huyện.


2. Giải pháp về tổ chức sản xuất

- Tổ chức sản xuất tại xã cần bắt đầu từ đơn vị sản xuất cơ bản là hộ nông dân. Các tổ chức liên quan, nhất là khuyến nông cần giúp ngư​ời nông dân có ý thức và kiến thức để hoạch định sản xuất lúa hàng hóa năng suất chất lượng cao đáp ứng kịp thời theo yêu cầu của thị trường; sản xuất lúa giống mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đối với ngành chăn nuôi cần chuyển nhanh sang phương thức chăn nuôi trang trại tập trung. Chăn nuôi kiểu tập trung sẽ quản lý được đầu vào, áp dụng được khoa học công nghệ vào sản xuất, từ đó giảm chi phí và nâng cao hiệu quả. Đồng thời, giảm được ô nhiễm môi trường và dịch bệnh. 
- Thực hiện tốt công tác khuyến nông với hệ thống cán bộ cơ sở nhằm chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp tới từng người dân. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ thuật nông nghiệp và quản lý kinh tế cho cán bộ cơ sở, mở các lớp tập huấn chuyển giao công nghệ cho nông dân. Hướng tới hình thành mô hình hợp tác chặt chẽ giữa ba nhà: nhà nông, nhà doanh nghiệp và nhà khoa học;

- Cần có đầu tư nâng cấp, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp nhằm chủ động tưới, tiêu nước, phục vụ vận chuyển nông sản phẩm nhanh chóng, dễ dàng. Tạo điều kiện tốt cho nông dân sản xuất, chế biến sau thu hoạch và tiêu thụ nông sản, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa.

- Chính quyền xã và các tổ chức liên quan có các biện pháp giúp nông dân quảng bá nông sản, có điều kiện tiếp xúc với thị trường trong nước và quốc tế để giúp việc tiêu thụ sản phẩm một cách tốt nhất nhằm thúc đẩy sản xuất.
- Đào tạo nghề cho bà con nông dân là một chương trình cần phải được quan tâm đúng mức, nhằm mục đích tăng năng suất  lao động, sản xuất theo quy trình thì mới có thể xây dựng một nền nông nghiệp hàng hóa.
- Ứng dụng khoa học công nghệ mới, giống cây con mới có năng suất, chất lượng, hiệu quả vào sản xuất. Phát triển trang trại, doanh nghiệp, HTX nông nghiệp có trình độ công nghệ cao, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm và khả năng cạnh tranh.
- Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong sinh hoạt cần sớm hình thành HTX môi trường để giải quyết vấn đề từ rác thải. HTX xã môi trường hình thành có tổ vệ sinh thu gom rác thải tập trung về điểm tập kết theo quy hoạch đúng thời gian để tránh ảnh hưởng xấu đến môi trường trong khu dân cư. Để hạn chế ô nhiễm trong sản xuất nông nghiệp, cần giảm hợp lý sử dụng phân bón vô cơ, thuốc BVTV theo hướng 3 giảm 3 tăng, sản xuất hữu cơ truyền thống và phòng trừ sâu bệnh tổng hợp IPM; Trong căn nuôi phối hợp sử dụng Biogas để giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tăng cừng khả năng phục vụ sinh hoạt đời sống của nhân dân.

- Có chính sách thu hút công nghiệp, TTCN về nông thôn theo quy hoạch, ưu tiên các ngành tạo nhiều việc làm, tiết kiệm đất, hàm lượng công nghệ cao, sản xuất sạch, có giá trị gia tăng cao, để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động. Đầu tư nâng cấp hệ thống chợ nông thôn. Hỗ trợ các hoạt động xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý sản phẩm, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về hội nhập kinh tế quốc tế và tăng cường công tác quản lý thị trường …
- Hiện xã đã dồn thửa đổi ruộng đất nông nghiệp xong giai đoạn II, như vẫn đang còn manh mún, phân tán, điều đó đã và đang là rào cản, kìm hãm sản xuất hàng hóa lớn và phân công lại lao động, làm tăng chi phí sản xuất, cản trở cơ giới hóa, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ v.v. Cần khuyến khích nông dân tích tụ ruộng đất, phát triển trang trại, doanh nghiệp cổ phần trong nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có quy mô vừa và nhỏ; hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn, trợ giúp kỹ thuật và tham gia các dự án phát triển nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
 Tạo môi trường thuận lợi để hình thành và phát triển các loại hình doanh nghiệp nông thôn sử dụng nguyên liệu và thu hút lao động. Rà soát hiện trạng sử dụng đất của các tổ chức cá nhân sử dụng sai mục đích, kém hiệu quả để từ đó kiên quyết thu hồi đất và cấp lại cho những hộ nông dân, doanh nghiệp có năng lực sản xuất.

 Trên cơ sở các giải pháp nêu trên địa phương phải tổ chức lại sản xuất, bố trí lại lao động, phát triển các thành phần kinh tế, trong đó trọng tâm là hình thành các hợp tác xã và thúc đẩy sự ra đời của các doanh nghiệp; cần tập trung lồng ghép các chương trình, tạo sức mạnh tổng hợp đầu tư xây dựng nông thôn mới, có kế hoạch huy động và phân kỳ nguồn vốn đầu tư.

II. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Lâm Hợp huyện Kỳ Anh được nghiên cứu theo đặc điểm sinh thái, hình thái sinh hoạt, tập quán sản xuất của dân cư từ đó hướng tới các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái. Trên cơ sở đó, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn giảm thiểu sự chênh lệch giữa nông thôn với thành thị.


2. Qua phương án quy hoạch cần xây dựng cơ chế thực hiện quy hoạch của các cấp các ngành cùng với sự tham gia của các tầng lớp nhân dân. Người dân chủ động thực hiện quy hoạch có sự hỗ trở của Nhà nước nhằm xây dựng xã Lâm Hợp có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, có hình thức sản xuất phù hợp, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ - thương mại, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao trình độ dân trí, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ...(Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của phương án đã được thể hiện rõ trong báo cáo thuyết minh tổng hợp và bản vẽ).


3. Để đồ án sớm được triển khai và thực hiện đảm bảo đạt yêu cầu, mục tiêu đề ra. Kính đề nghị UBND huyện Kỳ Anh và các cơ quan liên quan xem xét, thống nhất thẩm định và phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Lâm Hợp và các dự án đầu tư trên địa bàn xã.

So với nhiều địa phương làm điểm quy hoạch chung xây dựng xã của Tỉnh Hà Tỉnh, Lâm Hợp còn phải nỗ lực rất nhiều, nhưng với truyền thống của xã cùng với sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị các cấp, tin rằng, Đảng bộ và nhân dân Lâm Hợp sẽ sớm hoàn thành 04 tiêu chí còn lại theo kế hoạch tỉnh giao.

PHỤ BIỂU

Biểu 01: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 XÃ LÂM HỢP
Đơn vị tính: ha

	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(5)+(15)
	(4)=(5)+(15)

	I
	Tổng diện tích đất tự nhiên
	 
	6.079,07 
	100,00%

	1
	Đất nông nghiệp 
	NNP
	5.531,97 
	91,00%

	1,1
	Đất sản xuất nông nghiệp 
	SXN
	1.808,77 
	29,75%

	1.1.1
	   Đất trồng cây hàng năm 
	CHN
	694,31 
	11,42%

	1.1.1.1
	   Đất trồng lúa 
	LUA
	206,20 
	3,39%

	1.1.1.2
	   Đất trồng cây hàng năm khác 
	HNK
	488,11 
	8,03%

	1.1.2
	   Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	1.114,46 
	18,33%

	1,2
	Đất lâm nghiệp 
	LNP
	3.528,76 
	58,05%

	1.2.1
	  Đất rừng sản xuất 
	RSX
	3.345,77 
	55,04%

	1.2.2
	  Đất rừng phòng hộ 
	RPH
	182,99 
	3,01%

	1.2.3
	  Đất rừng đặc dụng 
	RDD
	 
	 

	1,3
	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	NTS
	1,16 
	0,02%

	1,4
	Đất làm muối 
	LMU
	 
	 

	1,5
	Đất nông nghiệp khác 
	NKH
	193,28 
	3,18%

	2
	Đất phi nông nghiệp 
	PNN
	506,04 
	8,32%

	2,1
	Đất ở 
	OCT
	60,35 
	0,99%

	2.1.1
	   Đất ở tại nông thôn 
	ONT
	60,35 
	0,99%

	2.1.2
	   Đất ở tại đô thị 
	ODT
	 
	 

	2,2
	Đất chuyên dùng 
	CDG
	352,72 
	5,80%

	2.2.1
	  Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	TSC
	2,25 
	0,04%

	2.2.2
	  Đất quốc phòng 
	CQP
	 
	 

	2.2.3
	  Đất an ninh 
	CAN
	0,12 
	0,00%

	2.2.4
	  Đất xây dựng công trình sự nghiệp 
	DSN
	21,25 
	0,35%

	2.2.5
	  Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	0,89 
	0,01%

	2.2.6
	  Đất có mục đích công cộng 
	CCC
	328,22 
	5,40%

	2,3
	  Đất cơ sở  tôn giáo 
	TON
	 
	 

	2,4
	  Đất cơ sở  tín ngưỡng 
	TIN
	0,88 
	0,01%

	2,5
	  Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT 
	NTD
	51,03 
	0,84%

	2,6
	  Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	SON
	37,05 
	0,61%

	2,7
	  Đất có mặt nước chuyên dùng 
	MNC
	4,01 
	0,07%

	2,8
	  Đất phi nông nghiệp khác 
	PNK
	 
	 

	3
	Đất chưa sử dụng 
	CSD
	41,06 
	0,68%

	3,1
	  Đất bằng chưa sử dụng 
	BCS
	40,89 
	0,67%

	3,2
	  Đất đồi núi chưa sử dụng 
	DCS
	0,17 
	0,00%

	3,3
	  Núi đá không có rừng cây 
	NCS
	 
	 


Biểu 02: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ ĐẾN NĂM 2025 XÃ LÂM HỢP
Đơn vị tính: ha
	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Mã
	Hiện trạng 2020
	Kỳ quy hoạch 2025

	
	
	
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	I
	Tổng diện tích đất tự nhiên
	 
	6.079,07
	100,00%
	6.079,07
	100,00%

	1
	Đất nông nghiệp 
	NNP
	5.531,96
	91,00%
	5.434,66
	89,40%

	1,1
	Đất sản xuất nông nghiệp 
	SXN
	1.808,76
	29,75%
	1.769,26
	29,10%

	1.1.1
	   Đất trồng cây hàng năm 
	CHN
	694,3
	11,42%
	693,2
	11,40%

	1.1.1.1
	   Đất trồng lúa 
	LUA
	206,2
	3,39%
	205,1
	3,37%

	1.1.1.2
	   Đất trồng cây hàng năm khác 
	HNK
	488,1
	8,03%
	488,1
	8,03%

	1.1.2
	   Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	1.114,46
	18,33%
	1076,06
	17,70%

	1,2
	Đất lâm nghiệp 
	LNP
	3.528,76
	58,05%
	3.470,96
	57,10%

	1.2.1
	  Đất rừng sản xuất 
	RSX
	3.345,77
	55,04%
	3.287,97
	54,09%

	1.2.2
	  Đất rừng phòng hộ 
	RPH
	182,88
	3,01%
	182,99
	3,01%

	1.2.3
	  Đất rừng đặc dụng 
	RDD
	 
	 
	 
	 

	1,3
	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	NTS
	1,16
	0,02%
	1,16
	0,02%

	1,4
	Đất làm muối 
	LMU
	 
	 
	 
	 

	1,5
	Đất nông nghiệp khác 
	NKH
	193,28
	3,18%
	193,28
	3,18%

	2
	Đất phi nông nghiệp 
	PNN
	506,05
	8,32%
	608,35
	10,01%

	2,1
	Đất ở 
	OCT
	60,35
	0,99%
	75,7
	1,25%

	2.1.1
	   Đất ở tại nông thôn 
	ONT
	60,35
	0,99%
	75,7
	1,25%

	2.1.2
	   Đất ở tại đô thị 
	ODT
	 
	 
	 
	 

	2,2
	Đất chuyên dùng 
	CDG
	352,73
	5,80%
	445,68
	7,33%

	2.2.1
	  Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	TSC
	2,25
	0,04%
	2,25
	0,04%

	2.2.2
	  Đất quốc phòng 
	CQP
	 
	 
	 
	 

	2.2.3
	  Đất an ninh 
	CAN
	0,12
	0,00%
	0,12
	0,00%

	2.2.4
	  Đất xây dựng công trình sự nghiệp 
	DSN
	21,25
	0,35%
	30,1
	0,50%

	2.2.5
	  Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	0,89
	0,01%
	7,99
	0,13%

	2.2.6
	  Đất có mục đích công cộng 
	CCC
	328,22
	5,40%
	405,22
	6,67%

	2,3
	  Đất cơ sở  tôn giáo 
	TON
	 
	 
	 
	 

	2,4
	  Đất cơ sở tín ngưỡng 
	TIN
	0,88
	0,01%
	0,88
	0,01%

	2,5
	  Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT 
	NTD
	51,03
	0,84%
	51,03
	0,84%

	2,6
	 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	SON
	37,05
	0,61%
	37,05
	0,61%

	2,7
	  Đất có mặt nước chuyên dùng 
	MNC
	4,01
	0,07%
	4,01
	0,07%

	2,8
	  Đất phi nông nghiệp khác 
	PNK
	 
	 
	 
	 

	3
	Đất chưa sử dụng 
	CSD
	41,06
	0,68%
	30,06
	0,49%

	3,1
	  Đất bằng chưa sử dụng 
	BCS
	40,89
	0,67%
	30,89
	0,49%

	3,2
	  Đất đồi núi chưa sử dụng 
	DCS
	0,17
	0,00%
	0,17
	0,00%

	3,3
	  Núi đá không có rừng cây 
	NCS
	 
	 
	 
	 


Biểu 03: DIỆN TÍCH ĐẤT CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 
TRONG KỲ QUY HOẠCH XÃ LÂM HỢP
Đơn vị tính: ha

	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Mã
	Cả thời kỳ
	Phân theo kỳ

	
	
	
	
	Kỳ đầu 
	Kỳ cuối

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP 
	NNP/PNN
	104,05
	65,61
	38,44

	1.1
	Đất lúa nước
	DLN/PNN
	1,10
	0,60
	0,50

	1.2
	Đất trồng lúa nương
	LUN/PNN
	 
	 
	 

	1.3
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	HNK/PNN
	32,25
	23,41
	8,84

	1.4
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	38,40
	23,90
	14,50

	1.5
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng đặc dụng
	RDD/PNN
	 
	 
	 

	1.7
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	32,30
	17,70
	14,60

	1.8
	Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	NTS/PNN
	 
	 
	 

	1.9
	Đất làm muối
	LMU/PNN
	 
	 
	 

	1.10
	Đất nông nghiệp khác
	NKH/PNN
	 
	 
	 

	2
	CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP 
	 
	25,50
	14,00
	11,50

	2.1
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	LUC/CLN
	 
	 
	 

	2.2
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp
	LUC/LNP
	 
	 
	 

	2.3
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	LUC/NTS
	 
	 
	 

	2.4
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
	RSX/NKR(a)
	25,50
	14,00
	11,50


Biểu 04: DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG 

TRONG KỲ QUY HOẠCH XÃ LÂM HỢP
Đơn vị tính: ha

	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Mã
	Cả thời kỳ
	Phân theo kỳ

	
	
	
	
	Kỳ đầu 
	Kỳ cuối

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	NNP
	
	
	

	1.1
	Đất lúa nước
	DLN
	 
	 
	 

	1.2
	Đất trồng lúa nương
	LUN
	 
	 
	 

	1.3
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	HNK
	 
	 
	 

	1.4
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	 
	 
	 

	1.5
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	 
	 
	 

	1.7
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	
	
	

	1.8
	Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	NTS
	 
	 
	 

	1.9
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 

	1.10
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	 
	 
	

	2
	ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	PNN
	11,0 
	5,50 
	5,50  

	2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	CTS
	 
	 
	 

	2.2
	Đất quốc phòng
	CQP
	 
	 
	 

	2.3
	Đất an ninh
	CAN
	 
	 
	 

	2.4
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 
	 

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh
	SKC
	6,0 
	3,0 
	3,0 

	2.6
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ
	SKX
	 
	 
	 

	2.7
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 
	 
	 

	2.8
	Đất di tích, danh thắng
	DDT
	 
	 
	 

	2.9
	Đất xử lý, chôn lấp chất thải
	DRA
	 
	 
	 

	2.10
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	TTN
	 
	 
	 

	2.11
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	 
	 
	 

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	SMN
	 
	 
	 

	2.13
	Đất sông, suối
	SON
	 
	 
	 

	2.14
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	 
	 
	 

	2.15
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	 
	 
	 

	2.16
	Đất phi nông nghiệp còn lại
	PNC
	 
	 
	 

	 
	Đất ở đô thị
	ODT
	 
	 
	 

	 
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	5,0 
	2,5 
	2,5  


Biểu 05: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT PHÂN THEO TỪNG NĂM XÃ LÂM HỢP


Đơn vị tính: ha

	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích hiện trạng
	Diện tích đến từng năm

	
	
	
	
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	I
	Tổng diện tích đất tự nhiên
	 
	6.079,07
	6.079,07
	6.079,07
	6.079,07
	6.079,07
	6.079,07

	1
	Đất nông nghiệp 
	NNP
	5.531,96
	5.512,50
	5.493,04
	5.473,58
	5.454,12
	5.434,66

	1,1
	Đất sản xuất nông nghiệp 
	SXN
	1.808,76
	1.800,86
	1.792,96
	1.785,06
	1.777,16
	1.769,26

	1.1.1
	   Đất trồng cây hàng năm 
	CHN
	694,3
	694,08
	693,86
	693,64
	693,42
	693,20

	1.1.1.1
	   Đất trồng lúa 
	LUA
	206,2
	205,98
	205,76
	205,54
	205,32
	205,10

	1.1.1.2
	   Đất trồng cây hàng năm khác 
	HNK
	488,1
	488,1 
	488,1 
	488,1 
	488,1 
	488,1 

	1.1.2
	   Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	1.114,46
	1.106,78
	1.099,10
	1.091,42
	1.083,74
	1.076,06

	1,2
	Đất lâm nghiệp 
	LNP
	3.528,76
	3.517,20
	3.505,64
	3.494,08
	3.482,52
	3.470,96

	1.2.1
	  Đất rừng sản xuất 
	RSX
	3.345,77
	3.334,21
	3.322,65
	3.311,09
	3.299,53
	3.287,97

	1.2.2
	  Đất rừng phòng hộ 
	RPH
	182,88
	182,90
	182,92
	182,95
	182,97
	182,99

	1.2.3
	  Đất rừng đặc dụng 
	RDD
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1,3
	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	NTS
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16

	1,4
	Đất làm muối 
	LMU
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1,5
	Đất nông nghiệp khác 
	NKH
	193,28
	193,28
	193,28
	193,28
	193,28
	193,28

	2
	Đất phi nông nghiệp 
	PNN
	506,05
	527,71
	549,37
	571,03
	592,69
	614,35

	2,1
	Đất ở 
	OCT
	60,35
	63,42
	66,49
	69,56
	72,63
	75,70

	2.1.1
	   Đất ở tại nông thôn 
	ONT
	60,35
	63,42
	66,49
	69,56
	72,63
	75,70

	2.1.2
	   Đất ở tại đô thị 
	ODT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,2
	Đất chuyên dùng 
	CDG
	352,73
	371,32
	389,91
	408,50
	427,09
	445,68

	2.2.1
	  Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	TSC
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25

	2.2.2
	  Đất quốc phòng 
	CQP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.3
	  Đất an ninh 
	CAN
	0,12
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 
	0,12 

	2.2.4
	  Đất xây dựng công trình sự nghiệp 
	DSN
	21,25
	23,02
	24,79
	26,56
	28,33
	30,1

	2.2.5
	  Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	0,89
	2,31
	3,73
	5,15
	6,57
	7,99

	2.2.6
	  Đất có mục đích công cộng 
	CCC
	328,22
	343,62
	359,02
	374,42
	389,82
	405,22

	2,3
	  Đất cơ sở  tôn giáo 
	TON
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,4
	  Đất cơ sở tín ngưỡng 
	TIN
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88
	0,88

	2,5
	  Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT 
	NTD
	51,03
	51,03
	51,03
	51,03
	51,03
	51,03

	2,6
	  Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	SON
	37,05
	37,05
	37,05
	37,05
	37,05
	37,05

	2,7
	  Đất có mặt nước chuyên dùng 
	MNC
	4,01
	4,01
	4,01
	4,01
	4,01
	4,01

	2,8
	  Đất phi nông nghiệp khác 
	PNK
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đất chưa sử dụng 
	CSD
	41,06
	38,86
	36,66
	34,46
	32,26
	30,06

	3,1
	  Đất bằng chưa sử dụng 
	BCS
	40,89
	38,69
	36,49
	34,29
	32,09
	29,89

	3,2
	  Đất đồi núi chưa sử dụng 
	DCS
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	3,3
	  Núi đá không có rừng cây 
	NCS
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Biểu 06: KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
PHÂN THEO TỪNG NĂM XÃ LÂM HỢP
Đơn vị tính: ha
	Thứ tự
	CHỈ TIÊU
	Mã
	Diện tích (ha)
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	I
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP 
	NNP/PNN
	65,61
	7,50
	9,50
	15,96
	10,66
	21,99

	1.1
	Đất lúa nước
	DLN/PNN
	0,60
	0,30
	 
	 
	0,30
	 

	1.2
	Đất trồng lúa nương
	LUN/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	HNK/PNN
	23,41
	0,50
	3,00
	5,06
	4,66
	10,19

	1.4
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	23,90
	4,70
	4,00
	5,20
	5,00
	5,00

	1.5
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng đặc dụng
	RDD/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	17,70
	3,00
	3,50
	4,20
	3,00
	4,00

	1.8
	Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	NTS/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Đất làm muối
	LMU/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.10
	Đất nông nghiệp khác
	NKH/PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP 
	 
	14,00
	2,00
	2,00
	2,00
	4,00
	4,00

	2.2
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp
	LUC/LNP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	LUC/NTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
	RSX/NKR(a)
	14,00
	2,00
	2,00
	2,00
	4,00
	4,00


Biểu 07: KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG XÃ LÂM HỢP
Đơn vị tính: ha

	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích
	Phân theo từng năm

	
	
	
	
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	NNP
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Đất lúa nước
	DLN
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Đất trồng lúa nương
	LUN
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	HNK
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	NTS
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Đất làm muối
	LMU
	
	
	
	
	
	

	2
	ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	PNN
	11,0
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2

	2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	CTS
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Đất quốc phòng
	CQP
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Đất an ninh
	CAN
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh
	SKC
	6,0
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	2.6
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ
	SKX
	
	
	
	
	
	

	2.7
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	
	
	
	
	
	

	2.8
	Đất di tích, danh thắng
	DDT
	
	
	
	
	
	

	2.9
	Đất xử lý, chôn lấp chất thải
	DRA
	
	
	
	
	
	

	2.10
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	TTN
	
	
	
	
	
	

	2.11
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	
	
	
	
	
	

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	SMN
	
	
	
	
	
	

	2.13
	Đất sông, suối
	SON
	
	
	
	
	
	

	2.14
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	
	
	
	
	
	

	2.15
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	
	
	
	
	
	

	2.16
	Đất phi nông nghiệp còn lại
	PNC
	5,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
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